
 

 

2000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO KỲ THI PTE 

Danh sách gồm 20 chủ đề phổ biến, mỗi chủ đề 100 từ. 

   
STT Chủ đề Số từ 

1 01. Giáo dục & Học tập 100 
2 02. Môi trường & Biến đổi khí hậu 100 
3 03. Khoa học & Nghiên cứu 100 
4 04. Công nghệ & Trí tuệ nhân tạo 100 
5 05. Sức khỏe & Y học 100 
6 06. Kinh tế & Tài chính 100 
7 07. Kinh doanh & Việc làm 100 
8 08. Xã hội & Văn hóa 100 
9 09. Chính phủ, Chính trị & Luật pháp 100 

10 10. Truyền thông & Giao tiếp 100 
11 11. Toàn cầu hóa & Quan hệ quốc tế 100 
12 12. Đô thị hóa & Cơ sở hạ tầng 100 
13 13. Nông nghiệp & Thực phẩm 100 
14 14. Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên 100 
15 15. Tâm lý học & Hành vi con người 100 
16 16. Lịch sử & Khảo cổ học 100 
17 17. Nghệ thuật, Văn học & Giải trí 100 
18 18. Giao thông & Du lịch 100 
19 19. Dân số, Di cư & Nhân khẩu học 100 
20 20. Từ vựng học thuật cốt lõi 100 

 

2000 TỪ VỰNG PTE THEO CHỦ ĐỀ 

Phát âm theo IPA tiếng Anh Mỹ. Từ loại và nghĩa ưu tiên cách dùng phù hợp với từng chủ đề. 

    

01. Giáo dục & Học tập 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

academy Danh từ /əˈkædəmi/ học viện; trường chuyên ngành 

academic Tính từ / Danh từ /ˌækəˈdɛmɪk/ thuộc học thuật; giảng viên hoặc nhà 
nghiên cứu 

 



 

admission Danh từ /æˈdmɪʃən/ sự nhập học; việc được chấp nhận vào 
trường 

assignment Danh từ /əˈsaɪnmənt/ bài tập; nhiệm vụ được giao 

attendance Danh từ /əˈtɛndəns/ sự có mặt; tỷ lệ chuyên cần 

campus Danh từ /ˈkæmpəs/ khuôn viên trường học 

certificate Danh từ /sɚˈtɪfɪkət/ chứng chỉ; giấy chứng nhận 

classroom Danh từ /ˈklæˌsɹum/ phòng học 

curriculum Danh từ /kɚˈɪkjələm/ chương trình giảng dạy 

degree Danh từ /dɪˈɡɹi/ bằng cấp; học vị 

diploma Danh từ /dɪˈploʊmɑ/ bằng tốt nghiệp; văn bằng 

discipline Danh từ /ˈdɪsəplən/ kỷ luật; ngành học 

educator Danh từ /ˈɛdʒəˌkeɪtɚ/ nhà giáo; nhà giáo dục 

enrollment Danh từ /ɛˈnɹoʊlmənt/ sự ghi danh; số lượng người theo học 

examination Danh từ /ɪˌɡzæməˈneɪʃən/ kỳ thi; sự kiểm tra 

faculty Danh từ /ˈfækəlti/ khoa; đội ngũ giảng viên 

graduate Danh từ / Động 
từ /ˈɡɹædʒəwət/ người tốt nghiệp; tốt nghiệp 

homework Danh từ /ˈhoʊˌmwɝk/ bài làm ở nhà (cho học sinh) 

instruction Danh từ /ˌɪˈnstɹʌkʃən/ sự hướng dẫn; chỉ dẫn 

knowledge Danh từ /ˈnɑlədʒ/ sự hiểu biết, tri thức, kiến thức; học 
thức 

lecture Danh từ / Động 
từ /ˈlɛktʃɚ/ bài giảng; giảng bài 

literacy Danh từ /ˈlɪtɚəsi/ sự biết viết, sự biết đọc 

mentor Danh từ /ˈmɛˌntɔɹ/ giáo dục viên, mento 

module Danh từ /ˈmɑdʒul/ học phần; mô-đun 

motivation Danh từ /ˌmoʊtəˈveɪʃən/ sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy 

nursery Danh từ /ˈnɝsɚi/ nhà trẻ; trường mầm non 

pedagogy Danh từ /ˈpɛdəˌɡoʊdʒi/ khoa sư phạm, giáo dục học 

qualification Danh từ /ˌkwɑləfəˈkeɪʃən/ trình độ; bằng cấp chuyên môn 

 



 

researcher Danh từ /ˈɹisɚtʃɚ/ nhà nghiên cứu 

scholarship Danh từ /ˈskɑlɚˌʃɪp/ học bổng 

semester Danh từ /səˈmɛstɚ/ học kỳ 

seminar Danh từ /ˈsɛməˌnɑɹ/ hội thảo chuyên đề 

skill Danh từ / Động 
từ /ˈskɪl/ sự khéo léo, sự khéo tay, sự tinh xảo; kỹ 

năng, kỹ xảo; đáng kể, thành vấn đề 

student Danh từ /ˈstudənt/ 
học sinh đại học, sinh viên; người được 
học bổng; nghiên cứu sinh được học 
bổng (ở một số trường đại học) 

syllabus Danh từ /ˈsɪləbəs/ đề cương môn học 

teacher Danh từ /ˈtitʃɚ/ giáo viên, cán bộ giảng dạy 

textbook Danh từ /ˈtɛˌkstbʊk/ sách giáo khoa ((như) text) 

training Danh từ /ˈtɹeɪnɪŋ/ sự dạy dỗ, sự rèn luyện; sự đào tạo 

tuition Danh từ /tjuˈɪʃən/ học phí; sự giảng dạy 

undergraduate Danh từ / Tính từ /ˌʌndɚˈɡɹædʒəwət/ sinh viên chưa tốt nghiệp; bậc đại học 

university Danh từ /ˌjunəˈvɝsəti/ trường đại học; tập thể (của một) 
trường đại học 

assessment Danh từ /əˈsɛsmənt/ sự đánh giá; bài đánh giá 

cognitive Tính từ /ˈkɑɡnɪtɪv/ thuộc nhận thức 

compulsory Tính từ /kəˈmpʌlsɚi/ giáo dục phổ cập 

concentration Danh từ /ˌkɑnsəˈntɹeɪʃən/ sự tập trung 

educational Tính từ /ˌɛdʒəˈkeɪʃənəl/ thuộc ngành giáo dục; để giáo dục, sư 
phạm 

evaluate Động từ /ɪˈvæljuˌeɪt/ ước lượng; định giá 

memorize Động từ /ˈmɛmɚˌaɪz/ ghi nhớ; học thuộc 

participate Động từ /pɑˈɹtɪsəˌpeɪt/ tham gia, tham dự; cùng góp phần; có 
phần nào, phần nào mang tính chất 

revise Động từ /ɹɪˈvaɪz/ ôn tập; sửa đổi 

accreditation Danh từ /əˌkɹɛdəˈteɪʃən/ sự kiểm định và công nhận chất lượng 

apprentice Danh từ / Động 
từ /əˈpɹɛntəs/ người học việc, người học nghề; cho 

học việc, cho học nghề 

 



 

aptitude Danh từ /ˈæptəˌtud/ aptitude for khuynh hướng; năng khiếu; 
năng lực, khả năng 

bachelor Danh từ /ˈbætʃəlɚ/ người chưa vợ; tú tài 

bibliography Danh từ /ˌbɪbliˈɑɡɹəfi/ thư mục học 

bilingual Tính từ / Danh từ /baɪˈlɪŋɡwəl/ song ngữ; người sử dụng hai ngôn ngữ 

boarding Danh từ /ˈbɔɹdɪŋ/ sự lót ván, sự lát ván; sự đóng bìa cứng 
(sách) 

coursework Danh từ /ˈkɔrsˌwɝk/ bài tập và công việc trong một khóa 
học 

credential Danh từ /kɹɪˈdɛnʃəl/ chứng chỉ; bằng cấp hoặc giấy chứng 
nhận năng lực 

dean Danh từ /ˈdin/ chủ nhiệm khoa (trường đại học) 

dissertation Danh từ /ˌdɪsɚˈteɪʃən/ 
sự nghị luận, sự bàn luận; sự bình luận; 
bài nghị luận, bài luận văn; bài bình 
luận 

doctorate Danh từ /ˈdɑktɚət/ học vị tiến sĩ 

dropout Danh từ /ˈdɹɑˌpaʊt/ người bỏ học trước khi hoàn thành 
chương trình 

elective Tính từ / Danh từ /ɪˈlɛktɪv/ do chọn lọc bằng bầu cử; có thể chọn 
lọc, không thể bắt buộc (môn học...) 

elementary Danh từ /ˌɛləˈmɛntɹi/ trường cấp hai 

extracurricular Tính từ /ˌɛkstɹəkɚˈɪkjəlɚ/ ngoại khoá 

freshman Danh từ /ˈfɹɛʃmən/ 

học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) 
fresher); học sinh đại học năm thứ 
nhất; cho học sinh đại học năm thứ 
nhất 

grading Danh từ /ˈɡɹeɪdɪŋ/ việc chấm điểm hoặc xếp loại 

internship Danh từ /ˈɪntɚˌnʃɪp/ cương vị học sinh nội trú, chức vị bác sĩ 
thực tập nội trú; cương vị giáo sinh 

lecturer Danh từ /ˈlɛktʃɚɚ/ giảng viên (ở trường đại học) 

matriculation Danh từ /mə,trikju'leiʃn/ kỳ thi vào đại học 

plagiarism Danh từ /ˈpleɪdʒɚˌɪzəm/ sự ăn cắp, ý, sự ăn cắp văn; ý ăn cắp, 
văn ăn cắp 

preschool Tính từ /pɹiˈskul/ trước tuổi đi học, trước tuổi đến trường 

 



 

principal Tính từ / Danh từ /ˈpɹɪnsəpəl/ chính, chủ yếu; chính 

professor Danh từ /pɹəˈfɛsɚ/ giáo sư (đại học) 

proficiency Danh từ /pɹəˈfɪʃənsi/ sự tài giỏi, sự thành thạo; tài năng (về 
việc gì) 

pupil Danh từ /ˈpjupəl/ học trò, học sinh 

registrar Danh từ /ˈɹɛdʒɪˌstɹɑɹ/ người giữ sổ (khai sinh, khai tử, giá 
thú...); hộ tịch viên 

schooling Danh từ /ˈskulɪŋ/ 
sự dạy dỗ ở nhà trường, sự giáo dục ở 
nhà trường; tiền học phí ăn ở tại nhà 
trường 

sophomore Danh từ /ˈsɑˌfmɔɹ/ học sinh năm thứ hai đại học 

thesis Danh từ /ˈθisəs/ luận văn, luận án; luận điểm, luận đề, 
thuyết 

transcript Danh từ /ˈtɹæˌnskɹɪpt/ bảo sao, bản chép lại; bản dịch (một 
bản tốc ký) 

tutorial Tính từ /tuˈtɔɹiəl/ trợ lý học tập 

vocational Tính từ /voʊˈkeɪʃənəl/ nghề nghiệp 

workshop Danh từ /ˈwɝˌkʃɑp/ xưởng 

achievement Danh từ /əˈtʃivmənt/ thành tích, thành tựu; sự đạt được, sự 
giành được; sự hoàn thành 

comprehension Danh từ /ˌkɑmpɹiˈhɛnʃən/ sự hiểu, sự lĩnh hội, sự nhận thức; sự 
bao gồm, sự bao hàm 

critical Tính từ /ˈkɹɪtɪkəl/ (toán học) tới hạn 

dedication Danh từ /ˌdɛdəˈkeɪʃən/ sự cống hiến, sự hiến dâng; lời đề tặng 
(sách...) 

educate Động từ /ˈɛdʒəˌkeɪt/ giáo dục, cho ăn học 

instructional Tính từ /ˌɪˈnstɹʌkʃənəl/ 
sự dạy; kiến thức truyền cho; có tính 
chất tin tức cung cấp cho, có tính chất 
là tài liệu cung cấp cho 

intellectual Tính từ / Danh từ /ˌɪntəˈlɛktʃuəl/ trí óc; vận dụng trí óc; có trí thức, hiểu 
biết rộng; tài trí 

learned Tính từ /ˈlɝnd/ 
hay chữ, có học thức, thông thái, uyên 
bác; của các nhà học giả; đòi hỏi học 
vấn 

 



 

scholastic Tính từ / Danh từ /skəˈlæstɪk/ 
nhà trường, (thuộc) giáo dục, (thuộc) 
nhà giáo; (thuộc) học thuật; (thuộc) 
sách vở 

oral Tính từ / Danh từ /ˈɔɹəl/ bằng lời nói, nói miệng; thi nói, thi vấn 
đáp 

peer Danh từ / Động 
từ /ˈpɪɹ/ bằng (ai), ngang hàng với (ai) 

practical Tính từ /ˈpɹæktəkəl/ thực tế, thực tiễn, thực dụng; có ích, có 
ích lợi thực tế, thiết thực 

remedial Tính từ /ɹɪˈmidiəl/ 
sự chữa bệnh, (thuộc) sự điều trị; để 
chữa bệnh, để điều trị; sự sửa chữa; để 
sửa chữa 

study Danh từ / Động 
từ /ˈstʌdi/ học để đi thi (môn gì) 

tutor Danh từ / Động 
từ /ˈtutɚ/ trợ lý học tập (ở trường đại học Anh) 

    

02. Môi trường & Biến đổi khí hậu 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

atmosphere Danh từ /ˈætməˌsfɪɹ/ khí quyển; bầu không khí 

biodiversity Danh từ /ˌbaɪoʊdaɪˈvɝsəti/ đa dạng sinh học 

carbon Danh từ /ˈkɑɹbən/ cacbon; lượng phát thải cacbon 

climate Danh từ /ˈklaɪmət/ khí hậu 

conservation Danh từ /ˌkɑnsɚˈveɪʃən/ sự bảo tồn; bảo vệ tài nguyên 

contamination Danh từ /kəˌntæməˈneɪʃən/ sự ô nhiễm; nhiễm bẩn 

deforestation Danh từ /dɪˌfɔɹɪˈsteɪʃən/ sự phá rừng; sự phát quang 

desertification Danh từ /dɪˌzɝtəfɪˈkeɪʃən/ sự sa mạc hóa 

disaster Danh từ /dɪˈzæstɚ/ tai hoạ, thảm hoạ, tai ách; điều bất 
hạnh 

drought Danh từ /ˈdɹaʊt/ hạn hán; sự khô cạn; sự khát 

ecology Danh từ /ɪˈkɑlədʒi/ sinh thái học 

ecosystem Danh từ /ˈikoʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 

 



 

emission Danh từ /ɪˈmɪʃən/ sự phát thải; khí thải 

endangered Tính từ /ɛˈndeɪndʒɚd/ bị đe dọa tuyệt chủng 

erosion Danh từ /ɪˈɹoʊʒən/ sự xói mòn, sự ăn mòn 

extinction Danh từ /ɪˈkstɪŋkʃən/ sự dập tắt; sự làm tan vỡ; sự làm mất 
đi; sự làm tuyệt giống 

flood Danh từ / Động 
từ /ˈflʌd/ nước triều lên ((cũng) flood-tide); làm 

lụt, làm ngập, làm ngập nước 

forest Danh từ / Động 
từ /ˈfɔɹəst/ rừng; rừng săn bắn 

glacier Danh từ /ˈɡleɪʃɚ/ sông băng 

habitat Danh từ /ˈhæbəˌtæt/ môi trường sống, nơi sống (của cây cối 
động vật) 

landfill Danh từ /ˈlæˌndfɪl/ bãi chôn lấp rác 

methane Danh từ /ˈmɛˌθeɪn/ Metan 

nature Danh từ /ˈneɪtʃɚ/ tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá; trạng thái 
tự nhiên; trạng thái nguyên thuỷ 

ocean Danh từ /ˈoʊʃən/ đại dương, biển; vô vàn, vô khối, vô 
thiên lủng ((thường) oceans of) 

ozone Danh từ /ˈoʊˌzoʊn/ Ozon; điều làm phấn chấn 

pollutant Danh từ /pəˈlutənt/ chất gây ô nhiễm 

pollution Danh từ /pəˈluʃən/ sự làm nhơ bẩn (nước...) 

recycle Động từ /ɹiˈsaɪkəl/ tái chế 

renewable Tính từ /ɹiˈnuəbəl/ có thể hồi phục lại; có thể thay mới, có 
thể đổi mới 

reservoir Danh từ /ˈɹɛzəˌvwɑɹ/ hồ chứa; nguồn dự trữ 

resource Danh từ /ˈɹisɔɹs/ tiềm lực kinh tế và quân sự (của một 
nước) 

sustainability Danh từ /səˌsteɪnəˈbɪlɪti/ tính bền vững 

temperature Danh từ /ˈtɛmpɹətʃɚ/ nhiệt độ 

waste Danh từ / Động 
từ /ˈweɪst/ chất thải; lãng phí 

wildlife Danh từ /ˈwaɪˌldlaɪf/ động vật hoang dã 

 



 

adaptation Danh từ /ˌædəˈpteɪʃən/ sự tra vào, sự lắp vào; sự phỏng theo, 
sự sửa lại cho hợp 

biodegradable Tính từ /ˌbaɪoʊdəˈɡɹeɪdəbə
l/ có khả năng phân hủy sinh học 

coastal Tính từ /ˈkoʊstəl/ bờ biển; (thuộc) miền ven biển 

ecological Tính từ /ikəˈlɑdʒɪkəl/ sinh thái học 

environmental Tính từ /ɪˌnvaɪɹəˈnmɛntəl/ thuộc môi trường 

hazardous Tính từ /ˈhæzɚdəs/ liều, mạo hiểm; nguy hiểm; may rủi 

preserve Động từ /pɹəˈzɝv/ bảo tồn; gìn giữ 

protect Động từ /pɹəˈtɛkt/ 
bảo vệ (nền công nghiệp trong nước 
chống lại sự cạnh tranh của hàng nước 
ngoài) 

restore Động từ /ɹɪˈstɔɹ/ 
hoàn lại, trả lại; sửa chữa lại, phục hồi 
lại, xây dựng lại như cũ (toà nhà, bức 
tranh...) 

scarcity Danh từ /ˈskɛɹsɪti/ sự khan hiếm, sự thiếu thốn, sự khó tìm 

sewage Danh từ / Động 
từ /ˈsuədʒ/ nước cống, rác cống; bón tưới bằng 

nước cống; bón bằng rác cống 

species Danh từ /ˈspiʃiz/ loài; loại, hạng, thứ 

toxic Tính từ /ˈtɑksɪk/ độc 

vegetation Danh từ /ˌvɛdʒəˈteɪʃən/ cây cối, cây cỏ, thực vật; sự sinh dưỡng 

warming Danh từ /ˈwɔɹmɪŋ/ sự nóng lên 

afforestation Danh từ 
/æ,fɔris'teiʃn/ 

(afforestment) 
/æ'fɔristmənt/ 

sự trồng cây gây rừng; sự biến thành 
rừng 

aquatic Tính từ /əˈkwɑtɪk/ sống ở nước, mọc ở nước; chơi ở dưới 
nước (ví dụ bóng nước...) 

biosphere Danh từ /ˈbaɪoʊˌsfɪɹ/ sinh quyển 

canopy Danh từ / Động 
từ /ˈkænəpi/ trên trái đất này, trên thế gian này 

catastrophe Danh từ /kəˈtæstɹəfi/ 
tai ương, tai biến, thảm hoạ, tai hoạ lớn; 
kết thúc thê thảm; kết thúc của một vở 
bi kịch 

 



 

compost Danh từ / Động 
từ /ˈkɑmpoʊst/ phân trộn, phân compôt; bón phân, trộn 

degradation Danh từ /ˌdɛɡɹəˈdeɪʃən/ 
sự giáng chức; sự hạ tầng công tác; sự 
làm mất danh giá, sự làm mất thanh 
thể 

depletion Danh từ /dɪˈpliʃən/ 
sự tháo hết ra, sự rút hết ra, sự xả hết 
ra; sự làm rỗng không; sự làm suy yếu, 
sự làm kiệt (sức...) 

disposal Danh từ /dɪˈspoʊzəl/ 
sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách 
sắp xếp, cách bố trí; sự vứt bỏ đi, sự 
bán tống đi 

watershed Danh từ /ˈwɔtɚˌʃɛd/ đường phân nước; dốc có nước chảy 

earthquake Danh từ /ˈɝˌθkweɪk/ sự động đất 

effluent Tính từ / Danh từ /ˈɛfluənt/ phát ra, tuôn ra (ánh sáng, điện...); 
nhánh, dòng nhánh, sông nhánh 

evaporation Danh từ /ɪˌvæpɚˈeɪʃən/ sự làm bay hơi, sự bay hơi; sự làm khô 

heatwave Danh từ /ˈhitˌweɪv/ đợt nắng nóng kéo dài 

fauna Danh từ /ˈfɔnə/ hệ động vật; danh sách động vật, động 
vật chí 

flora Danh từ /ˈflɔɹə/ hệ thực vật (của một vùng); danh sách 
thực vật, thực vật chí 

particulate Danh từ / Tính từ /pɚˈtɪkjələt/ hạt vật chất nhỏ; thuộc dạng hạt 

acidification Danh từ /əˌsɪdəfəˈkeɪʃən/ sự axit hoá 

groundwater Danh từ /ˈɡɹaʊˌndwɑtɚ/ nước ngầm 

hurricane Danh từ /ˈhɝəˌkeɪn/ bão (gió cấp 8); cái dữ dội mãnh liệt, 
cơn bão tố 

invasive Tính từ /ˌɪˈnveɪsɪv/ xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn; xâm 
phạm 

marine Tính từ / Danh từ /mɚˈin/ 
biển; ngành hàng hải; (thuộc) đường 
biển; (thuộc) công việc buôn bán trên 
mặt biển 

microplastic Danh từ /ˌmaɪkroʊˈplæstɪk/ hạt vi nhựa 

naturalist Danh từ /ˈnætʃɚələst/ nhà tự nhiên học; người theo chủ nghĩa 
tự nhiên 

 



 

nitrogen Danh từ /ˈnaɪtɹədʒən/ Nitơ 

overfishing Danh từ /ˈoʊvɚˌfɪʃɪŋ/ việc đánh bắt quá mức 

herbicide Danh từ /ˈhɝbɪˌsaɪd/ thuốc diệt cỏ 

precipitation Danh từ /pɹɪˌsɪpɪˈteɪʃən/ sự vội vàng, sự vội vã cuống cuồng; sự 
kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng 

reforestation Danh từ /ˌɹifɔɹəˈsteɪʃən/ sự trồng cây gây rừng lại 

refuge Danh từ / Động 
từ /ˈɹɛfjudʒ/ nơi trốn tránh, nơi ẩn náu, nơi trú ẩn; nơi 

nương náu, nơi nương tựa 

smog Danh từ /ˈsmɑɡ/ khói lẫn sương 

climatic Tính từ /klaɪˈmætɪk/ khí hậu, (thuộc) thời tiết 

storm Danh từ / Động 
từ /ˈstɔɹm/ dông tố, cơn bão; thời kỳ sóng gió 

(trong đời người) 

tsunami Danh từ /tsuˈnɑmi/ sóng thần 

wetland Danh từ /ˈwɛˌtlænd/ vùng đất ngập nước 

wilderness Danh từ /ˈwɪldɚnəs/ vùng hoang vu, vùng hoang d; phần bỏ 
hoang (trong khu vườn) 

wildfire Danh từ /ˈwaɪˌldfaɪɚ/ chất cháy (người Hy lạp xưa dùng để 
đốt tàu địch); lan rất nhanh (tin đồn) 

abatement Danh từ /əˈbeɪtmənt/ 
sự dịu đi, sự yếu đi, sự nhụt đi, sự giảm 
bớt, sự đỡ, sự ngớt; sự hạ (giá), sự bớt 
(giá) 

conserve Danh từ / Động 
từ /kəˈnsɝv/ giữ gìn, duy trì, bảo tồn, bảo toàn 

decompose Động từ /ˌdikəˈmpoʊz/ (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ; 
làm thối nát, làm mủn, làm mục rữa 

devastate Động từ /ˈdɛvəˌsteɪt/ tàn phá, phá huỷ, phá phách 

discharge Danh từ / Động 
từ /dɪˈstʃɑɹdʒ/ 

sự dỡ hàng, sự bốc dỡ (hàng); sự nổ 
(súng), sự phóng ra, sự bắn ra (tên lửa, 
mũi tên...) 

eco-friendly Tính từ /ˈikoʊ ˈfɹɛndli/ thân thiện với môi trường 

environmentalist Danh từ /ɪˌnvaɪɹəˈnmɛntəlɪs
t/ 

nhà hoạt động hoặc chuyên gia môi 
trường 

erode Động từ /ɪˈɹoʊd/ xói mòn, ăn mòn 

 



 

irreversible Tính từ /ˌɪɹɪˈvɝsəbəl/ không thể đảo ngược lại; không thể 
thay đổi được; không thuận nghịch 

reusable Tính từ /ɹiˈuzəbəl/ có thể tái sử dụng 

meteorological Tính từ /ˌmitiˌɔɹəˈlɑdʒɪkəl/ khí trời, (thuộc) thời tiết 

regenerative Tính từ /ri,dʤenərətiv/ làm tái sinh 

vulnerable Tính từ /ˈvʌlnɚəbəl/ 
có thể bị tổn thương; có thể bị tấn 
công, công kích được; có chỗ yếu, có 
nhược điểm 

    

03. Khoa học & Nghiên cứu 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

analysis Danh từ /əˈnæləsəs/ sự phân tích 

analyze Động từ /ˈænəˌlaɪz/ phân tích 

assumption Danh từ /əˈsʌmpʃən/ giả định 

biology Danh từ /baɪˈɑlədʒi/ sinh học 

chemistry Danh từ /ˈkɛməstɹi/ hóa học 

conclusion Danh từ /kəˈnkluʒən/ kết luận 

control Danh từ / Động 
từ /kəˈntɹoʊl/ đối chứng; kiểm soát 

correlation Danh từ /ˌkɔɹəˈleɪʃən/ mối tương quan 

data Danh từ /ˈdeɪtə/ dữ liệu 

discovery Danh từ /dɪˈskʌvɚi/ 
sự khám phá ra, sự tìm ra, sự phát hiện 
ra; điều khám phá ra, điều tìm ra, điều 
phát hiện ra; phát minh 

evidence Danh từ / Động 
từ /ˈɛvədəns/ tính hiển nhiên; tính rõ ràng, tính rõ rệt; 

chứng, chứng cớ, bằng chứng 

experiment Động từ / Danh 
từ /ɪˈkspɛɹəmənt/ thí nghiệm, thử; cuộc thí nghiệm 

finding Danh từ /ˈfaɪndɪŋ/ phát hiện; kết quả nghiên cứu 

formula Danh từ /ˈfɔɹmjələ/ công thức 

hypothesis Danh từ /haɪˈpɑθəsəs/ giả thuyết 

 



 

laboratory Danh từ /ˈlæbɹəˌtɔɹi/ 

phòng thí nghiệm; phòng pha chế; 
phòng thí nghiệm "nóng" (nơi tiến hành 
những cuộc thí nghiệm nguy hiểm có 
thể chết người) 

measurement Danh từ /ˈmɛʒɚmənt/ sự đo lường; phép đo 

method Danh từ /ˈmɛθəd/ phương pháp 

observation Danh từ /ˌɑbzɚˈveɪʃən/ sự quan sát; nhận xét 

physics Danh từ /ˈfɪzɪks/ vật lý học 

principle Danh từ /ˈpɹɪnsəpəl/ nguyên lý; nguyên tắc 

procedure Danh từ /pɹəˈsidʒɚ/ quy trình; thủ tục 

result Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈzʌlt/ kết quả; dẫn đến, đưa đến, kết quả là 

sample Danh từ / Động 
từ /ˈsæmpəl/ mẫu; lấy mẫu 

scientist Danh từ /ˈsaɪəntɪst/ 
nhà khoa học; người giỏi về khoa học 
tự nhiên; người theo thuyết khoa học 
vạn năng 

theory Danh từ /ˈθɪɹi/ lý thuyết 

variable Danh từ / Tính từ /ˈvɛɹiəbəl/ biến số; có thể thay đổi 

accuracy Danh từ /ˈækjɚəsi/ độ chính xác 

calculate Động từ /ˈkælkjəˌleɪt/ tính, tính toán; tính trước, suy tính, dự 
tính 

classify Động từ /ˈklæsəˌfaɪ/ phân loại 

conduct Động từ /ˈkɑndəkt/ tiến hành; thực hiện 

consistent Tính từ /kəˈnsɪstənt/ đặc, chắc; phù hợp, thích hợp 

demonstrate Động từ /ˈdɛməˌnstɹeɪt/ chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ, 
làm thấy rõ 

empirical Tính từ /ˌɛˈmpɪɹɪkəl/ dựa trên thực nghiệm 

estimate Động từ / Danh 
từ /ˈɛstəmət/ ước tính; sự ước tính 

examine Động từ /ɪˈɡzæmɪn/ khám xét, xem xét, thẩm tra, khảo sát, 
nghiên cứu 

investigate Động từ /ˌɪˈnvɛstəˌɡeɪt/ điều tra nghiên cứu 

 



 

logical Tính từ /ˈlɑdʒɪkəl/ hợp với lôgic; theo lôgic; hợp lý 

objective Tính từ / Danh từ /əˈbdʒɛktɪv/ khách quan; mục tiêu 

phenomenon Danh từ /fəˈnɑməˌnɑn/ hiện tượng 

predict Động từ /pɹɪˈdɪkt/ nói trước; đoán trước, dự đoán 

quantitative Tính từ /ˈkwɑntɪˌteɪtɪv/ định lượng 

replicate Động từ /ˈɹɛpləˌkeɪt/ lặp lại; tái tạo 

significant Tính từ /səˈɡnɪfɪkənt/ đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý; quan 
trọng, trọng đại, đáng chú ý 

statistics Danh từ /stəˈtɪstɪks/ thống kê; số liệu thống kê 

survey Danh từ / Động 
từ /sɚˈveɪ/ sự nghiên cứu (tình hình...); quan sát, 

nhìn chung 

systematic Tính từ /ˌsɪstəˈmætɪk/ có hệ thống 

valid Tính từ /ˈvælɪd/ hợp lệ; có giá trị khoa học 

verify Động từ /ˈvɛɹəˌfaɪ/ thực hiện (lời tiên đoán, lời hứa...) 

volume Danh từ /ˈvɑljum/ thể tích; khối lượng 

apparatus Danh từ /ˌæpɚˈætəs/ đồ thiết bị; máy móc; bộ máy 

astronomy Danh từ /əˈstɹɑnəmi/ thiên văn học 

atom Danh từ /ˈætəm/ nguyên tử; mảnh đất nhỏ, vật nhỏ, tý, 
chút xíu 

biochemistry Danh từ /ˌbaɪoʊˈkɛməstɹi/ hoá sinh 

calibration Danh từ /ˌkæləˈbɹeɪʃən/ sự kiểm tra cỡ trước khi chia độ (ống 
đo nhiệt...) 

causation Danh từ /ˌkɔˈzeɪʃən/ sự tạo ra kết quả 

cell Danh từ /ˈsɛl/ phòng nhỏ; xà lim 

coefficient Danh từ /ˌkoʊəˈfɪʃənt/ , (vật lý) hệ số 

compound Danh từ / Tính từ /ˈkɑmpaʊnd/ hợp chất; từ ghép 

dataset Danh từ /ˈdeɪtəˌsɛt/ tập dữ liệu 

deduction Danh từ /dɪˈdʌkʃən/ sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi; sự suy 
ra, sự luận ra, sự suy luận, sự suy diễn 

dimension Danh từ / Động 
từ /dɪˈmɛnʃən/ định kích thước, đo kích thước (một vật 

gì) 

 



 

equation Danh từ /ɪˈkweɪʒən/ sự làm cân bằng; lượng bù sai 

fieldwork Danh từ /ˈfiˌldwɝk/ công việc hoặc nghiên cứu thực địa 

genetics Danh từ /dʒəˈnɛtɪks/ di truyền học 

geology Danh từ /dʒiˈɑlədʒi/ khoa địa chất, địa chất học 

gravity Danh từ /ˈɡɹævəti/ sự hút, sự hấp dẫn; trọng lực; trọng 
lượng; vẻ nghiêm trang, vẻ nghiêm nghị 

instrument Danh từ / Động 
từ /ˈɪnstɹəmənt/ dụng cụ ((nghĩa đen) & ); nhạc khí 

molecule Danh từ /ˈmɑləˌkjul/ phân t 

neuroscience Danh từ /ˈnjʊɹoʊˌsaɪəns/ khoa học thần kinh 

particle Danh từ /ˈpɑɹtəkəl/ chút, tí chút; tiểu từ không biến đổi; tiền 
tố, hậu tố 

probability Danh từ /ˌpɹɑbəˈbɪləˌti/ 
sự có thể có, sự chắc hẳn, sự có khả 
năng xảy ra; sự có lẽ đúng, sự có lẽ 
thật; điều có thể xảy ra, điều chắc hẳn 

radiation Danh từ /ˌɹeɪdiˈeɪʃən/ sự bức xạ, sự phát xạ, sự toả ra; bức xạ 

reaction Danh từ /ɹiˈækʃən/ sự phản tác dụng, sự phản ứng lại; ; 
(hoá học) phản ứng 

specimen Danh từ /ˈspɛsəmən/ mẫu, vật mẫu; mẫu để xét nghiệm 

spectrum Danh từ /ˈspɛktɹəm/ hình ảnh; phổ, quang phổ 

substance Danh từ /ˈsʌbstəns/ chất, vật chất; thực chất, căn bản, bản 
chất 

taxonomy Danh từ /ˌtæˈksɔnəˌmi/ phép phân loại; nguyên tắc phân loại 

trial Danh từ /ˈtɹaɪəl/ sự thử; việc xét xử, sự xử án 

uncertainty Danh từ /əˈnsɝtənti/ 
sự không chắc chắn; điều không chắc 
chắn; điều không rõ; điều không xác 
thực 

objectivity Danh từ /ˌɑbdʒɛˈktɪvɪti/ tính khách quan 

conceptual Tính từ /kəˈnsɛptʃuəl/ thuộc quan niệm, thuộc nhận thức 

experimental Tính từ /ɪˌkspɛɹɪˈmɛntəl/ dựa trên thí nghiệm; để thí nghiệm 

inference Danh từ /ˈɪnfɚəns/ sự suy ra, sự luận ra; điều suy ra, điều 
luận ra; kết luận 

 



 

microscopic Tính từ /ˌmaɪkɹəˈskɑpɪk/ kính hiển vi; bằng kính hiển vi; rất nhỏ 

observable Tính từ /əˈbzɝvəbəl/ có thể quan sát được, có thể nhận thấy 
được, dễ thấy 

precise Tính từ /pɹɪˈsaɪs/ đúng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính, nghiêm 
ngặt, câu nệ (người...) 

random Danh từ / Tính từ /ˈɹændəm/ 

at random càn, bậy bạ; ẩu, bừa bâi; to 
speak at random nói bậy bạ; to shoot 
at random bắn càn, bắn bừa bãi; ẩu, 
bừa 

reliable Tính từ /ɹɪˈlaɪəbəl/ chắc chắn, đáng tin cậy; xác thực (tin 
tức...) 

scientific Tính từ /ˌsaɪəˈntɪfɪk/ khoa học; có hệ thống; chính xác 

theoretical Tính từ /ˌθiɚˈɛtɪkəl/ lý thuyết; có tính chất lý thuyết; lý 
thuyết suông, suông, không thực tế 

validate Động từ /ˈvælədeɪt/ làm cho có giá trị, làm cho có hiệu lực, 
làm cho hợp lệ; phê chuẩn 

compare Động từ / Danh 
từ /kəˈmpɛɹ/ so, đối chiếu; so sánh 

compute Động từ /kəˈmpjut/ tính toán, ước tính 

detect Động từ /dɪˈtɛkt/ dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra; 
nhận thấy, nhận ra 

tabulate Động từ /ˈtæbjəˌleɪt/ xếp thành bảng, xếp thành cột; làm cho 
có mặt phẳng, tạo mặt phẳng cho 

formulate Động từ /ˈfɔɹmjəˌleɪt/ 
làm thành công thức; đưa vào một 
công thức; trình bày rõ ràng chính xác, 
phát biểu có hệ thống (ý kiến...) 

interpretive Tính từ /ˌɪˈntɝpɹətɪv/ để giải thích; được dẫn giải ra 

model Danh từ / Tính từ /ˈmɑdəl/ kiểu, mẫu, mô hình; người làm gương, 
người gương mẫu 

synthesize Động từ /ˈsɪnθəˌsaɪz/ tổng hợp 

    

04. Công nghệ & Trí tuệ nhân tạo 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

algorithm Danh từ /ˈælɡɚˌɪðəm/ thuật toán 

 



 

automation Danh từ /ɔtəˈmeɪʃən/ sự tự động hóa 

bandwidth Danh từ /ˈbændwɪdθ/ băng thông 

browser Danh từ /ˈbɹaʊzɚ/ trình duyệt 

database Danh từ /ˈdeɪtəˌbeɪs/ cơ sở dữ liệu 

device Danh từ /dɪˈvaɪs/ thiết bị 

digital Tính từ /ˈdɪdʒətəl/ kỹ thuật số 

hardware Danh từ /ˈhɑˌɹdwɛɹ/ phần cứng 

innovation Danh từ /ˌɪnəˈveɪʃən/ sự đổi mới; sáng kiến 

internet Danh từ /ˈɪntɚˌnɛt/ mạng Internet 

machine Danh từ /məˈʃin/ máy móc; máy tính 

network Danh từ /ˈnɛˌtwɝk/ mạng; hệ thống kết nối 

platform Danh từ /ˈplæˌtfɔɹm/ nền tảng công nghệ 

privacy Danh từ /ˈpɹaɪvəsi/ quyền riêng tư 

robot Danh từ /ˈɹoʊˌbɑt/ rô-bốt 

software Danh từ /ˈsɔˌftwɛɹ/ phần mềm 

storage Danh từ /ˈstɔɹədʒ/ bộ nhớ; việc lưu trữ 

technology Danh từ /tɛˈknɑlədʒi/ công nghệ 

virtual Tính từ /ˈvɝtʃuəl/ ảo; trực tuyến 

website Danh từ /ˈwɛˌbsaɪt/ trang web 

application Danh từ /ˌæpləˈkeɪʃən/ ứng dụng; phần mềm ứng dụng 

artificial Tính từ /ˌɑɹtəˈfɪʃəl/ nhân tạo 

cloud Danh từ /ˈklaʊd/ đám mây điện toán; dịch vụ đám mây 

coding Danh từ /ˈkoʊdɪŋ/ việc lập trình; mã hóa 

cybersecurity Danh từ /ˌsaɪbɚsɪˈkjʊrəti/ an ninh mạng 

download Động từ / Danh 
từ /ˈdaʊˌnloʊd/ tải xuống; dữ liệu tải xuống 

interface Danh từ /ˈɪntɚˌfeɪs/ giao diện; điểm kết nối 

processor Danh từ /ˈpɹɑˌsɛsɚ/ bộ xử lý 

 



 

programming Danh từ /ˈpɹoʊˌɡɹæmɪŋ/ việc lập trình 

server Danh từ /ˈsɝvɚ/ máy chủ 

smartphone Danh từ /ˈsmɑˌɹtfoʊn/ điện thoại thông minh 

system Danh từ /ˈsɪstəm/ hệ thống 

upload Động từ / Danh 
từ /ˈʌˌploʊd/ tải lên; dữ liệu tải lên 

wireless Tính từ / Danh từ /ˈwaɪɹlɪs/ không dây, rađiô; rađiô 

accessible Tính từ /æˈksɛsəbəl/ có thể tới được, có thể gần được; dễ bị 
ảnh hưởng 

automated Tính từ /ˈɔtəˌmeɪtɪd/ được tự động hóa 

computational Tính từ /ˌkɑmpjuˈteɪʃənəl/ thuộc tính toán 

connectivity Danh từ /kənɛˈktɪvɪti/ khả năng kết nối 

encrypt Động từ /ɛˈnkɹɪpt/ mã hóa 

generate Động từ /ˈdʒɛnɚˌeɪt/ sinh, đẻ ra; phát, phát ra 

intelligent Tính từ /ˌɪˈntɛlədʒənt/ thông minh; có khả năng suy luận 

interactive Tính từ /ˌɪntɚˈæktɪv/ có tính tương tác 

online Tính từ / Trạng 
từ /ˈɔˌnlaɪn/ trực tuyến 

optimize Động từ /ˈɑptəˌmaɪz/ tối ưu hóa 

simulate Động từ /ˈsɪmjələt/ mô phỏng 

technical Tính từ /ˈtɛknɪkəl/ kỹ thuật, chuyên môn 

transform Động từ /tɹæˈnsfɔɹm/ thay đổi, biến đổi; làm biến chất, làm 
biến tính 

upgrade Động từ / Danh 
từ /əˈpɡɹeɪd/ nâng cấp; bản nâng cấp 

user Danh từ /ˈjuzɚ/ người dùng 

visualization Danh từ /ˌvɪʒwələˈzeɪʃən/ sự trực quan hóa dữ liệu 

analytics Danh từ /ˌænəˈlɪtɪks/ môn phân tích; môn giải tích 

android Danh từ /ˈæˌndɹɔɪd/ rô-bốt có hình dạng giống con người; 
hệ điều hành Android 

 



 

authentication Danh từ /ɔˌθɛntəˈkeɪʃən/ 
sự xác nhận là đúng, sự chứng minh là 
xác thực; sự làm cho có giá trị; sự nhận 
thức 

blockchain Danh từ /ˈblɑˈktʃeɪn/ chuỗi khối 

bot Danh từ /ˈbɔt/ chương trình tự động thực hiện nhiệm 
vụ 

cache Danh từ / Động 
từ /ˈkæʃ/ 

nơi giấu, nơi trữ (lương thực, đạn 
dược... nhất là các nhà thám hiểm để 
dùng sau này); lương thực, vật dụng 
giấu kín 

chip Danh từ / Động 
từ /ˈtʃɪp/ vỏ bào, vỏ tiện, mạt giũa; chỗ sức, chỗ 

mẻ 

compiler Danh từ /kəˈmpaɪlɚ/ người biên soạn, người sưu tập tài liệu 

compression Danh từ /kəˈmpɹɛʃən/ sự ép, sự nén; sự cô lại, sự cô đọng; sự 
giảm bớt 

cookie Danh từ /ˈkʊki/ bánh bao; bánh dẹt nhỏ, bánh quy 

cyberattack Danh từ /ˈsaɪbɚəˌtæk/ cuộc tấn công mạng 

dashboard Danh từ /ˈdæˌʃbɔɹd/ 
cái chắn bùn (trước xe...); bảng đồng 
hồ (bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, 
mức dầu mỡ... ở ô tô) 

debugging Danh từ /diˈbʌɡɪŋ/ việc tìm và sửa lỗi phần mềm 

encryption Danh từ /ɛˈnkɹɪpʃən/ sự mã hóa dữ liệu 

firewall Danh từ /ˈfaɪɹwɑl/ tường lửa mạng 

firmware Danh từ /ˈfɝˌmwɛɹ/ phần mềm nhúng trong thiết bị 

functionality Danh từ /ˌfʌŋkʃəˈnælɪti/ chức năng; khả năng hoạt động 

gadget Danh từ /ˈɡædʒət/ bộ phận cải tiến (trong máy móc); máy 
cải tiến; đồ dùng, đồ vật, đ 

graphics Danh từ /ˈɡɹæfɪks/ đồ họa 

mainframe Danh từ /ˈmeɪˌnfɹeɪm/ máy tính lớn dùng cho xử lý tập trung 

malware Danh từ /ˈmæˌlwɛɹ/ phần mềm độc hại 

microchip Danh từ /ˈmaɪˌkɹoʊˈtʃɪp/ vi mạch 

modem Danh từ /ˈmoʊdəm/ bộ điều giải dùng để kết nối mạng 

operating system Danh từ /ˈɑpɚˌeɪtɪŋ/ hệ điều hành 

 



 

password Danh từ /ˈpæˌswɝd/ khẩu lệnh 

portal Danh từ / Tính từ /ˈpɔɹtəl/ cửa chính, cổng chính; khung cần trục 

protocol Danh từ /ˈpɹoʊtəˌkɑl/ nghi thức ngoại giao, lễ tân; vụ lễ tân 
(của bộ ngoại giao) 

quantum Danh từ /ˈkwɑntəm/ phần, mức, ngạch; lượng, định lượng; 
lượng tử 

robotics Danh từ /ˌɹoʊˈbɑtɪks/ ngành rô-bốt học 

satellite Danh từ /ˈsætəˌlaɪt/ vệ tinh; vệ tinh nhân tạo; người tuỳ 
tùng, người hầu; tay sai 

sensor Danh từ /ˈsɛnsɚ/ , (vật lý) phần tử nhạy 

smartwatch Danh từ /ˈsmɑrtˌwɑtʃ/ đồng hồ thông minh 

streaming Danh từ /ˈstɹimɪŋ/ việc truyền phát nội dung trực tuyến 

telecommunication Danh từ /ˌtɛləkəˌmjunɪˈkeɪʃə
n/ viễn thông, sự thông tin từ xa 

template Danh từ /ˈtɛmplət/ mẫu, dưỡng 

touchscreen Danh từ /ˈtʌtʃˌskrin/ màn hình cảm ứng 

transistor Danh từ /tɹæˈnzɪstɚ/ Tranzito, bóng bán dẫn 

username Danh từ /ˈjuzɚˌneɪm/ tên người dùng 

webpage Danh từ /ˈwɛbpɪdʒ/ trang web 

biometric Tính từ /ˌbaɪəˈmɛtɹək/ sinh trắc học 

compatible Tính từ /kəˈmpætəbəl/ hợp, thích hợp, tương hợp 

decentralized Tính từ /dɪˈsɛntɹəˌlaɪzd/ phi tập trung 

digitize Động từ /ˈdɪdʒəˌtaɪz/ số hóa 

disruptive Tính từ /dɪˈsɹʌptɪv/ đập gãy, đập vỗ, phá vỡ; đánh thủng 

immersive Tính từ /ɪˈmɝsɪv/ tạo cảm giác đắm chìm 

predictive Tính từ /pɹɪˈdɪktɪv/ nói trước; đoán trước, dự đoán 

responsive Tính từ /ɹɪˈspɑnsɪv/ đáp lại, trả lời; sẵn sàng đáp lại, dễ 
phản ứng lại; dễ cảm (tính tình) 

scan Động từ /ˈskæn/ đọc thử xem có đúng âm luật và nhịp 
điệu (thơ); ngâm, bình (thơ) 

 



 

synchronize Động từ /ˈsɪŋkɹəˌnaɪz/ xảy ra đồng thời; chỉ cùng một giờ 
(đồng hồ) 

virtualization Danh từ /ˌvɝtʃuələˈzeɪʃən/ công nghệ ảo hóa 

    

05. Sức khỏe & Y học 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

allergy Danh từ /ˈælɚdʒi/ dị ứng 

antibiotic Tính từ / Danh từ /ˌæntibaɪˈɑtɪk/ thuốc kháng sinh 

bacteria Danh từ /bæˈktɪɹiə/ vi khuẩn 

cancer Danh từ /ˈkænsɚ/ bệnh ung thư 

clinic Danh từ /ˈklɪnɪk/ phòng khám 

diagnosis Danh từ /ˌdaɪəˈɡnoʊsəs/ sự chẩn đoán; kết luận chẩn đoán 

disease Danh từ /dɪˈziz/ bệnh, bệnh tật 

doctor Danh từ /ˈdɑktɚ/ bác sĩ 

epidemic Tính từ / Danh từ /ˌɛpəˈdɛmɪk/ bệnh dịch ((nghĩa đen) & ) 

exercise Danh từ / Động 
từ /ˈɛksɚˌsaɪz/ 

sự thi hành, sự thực hiện; sự sử dụng 
(quyền, nghề nghiệp, chức năng...); thể 
dục, sự rèn luyện thân thể 

hospital Danh từ /ˈhɑˌspɪtəl/ bệnh viện, nhà thương 

immunity Danh từ /ˌɪˈmjunəti/ khả năng miễn dịch 

infection Danh từ /ˌɪˈnfɛkʃən/ bệnh lây nhiễm 

medicine Danh từ /ˈmɛdəsən/ chữa bệnh bằng thuốc uống 

nutrition Danh từ /nuˈtɹɪʃən/ dinh dưỡng 

obesity Danh từ /oʊˈbisəti/ sự béo phị, sự trệ 

patient Danh từ /ˈpeɪʃənt/ bệnh nhân 

pharmacy Danh từ /ˈfɑɹməsi/ nhà thuốc; ngành dược 

prevention Danh từ /pɹiˈvɛnʃən/ sự phòng ngừa 

recovery Danh từ /ɹɪˈkʌvɹi/ sự hồi phục 

symptom Danh từ /ˈsɪmptəm/ triệu chứng 

 



 

therapy Danh từ /ˈθɛɹəpi/ liệu pháp 

treatment Danh từ /ˈtɹitmənt/ sự điều trị; phương pháp điều trị 

vaccine Danh từ /ˌvæˈksin/ vacxin 

virus Danh từ /ˈvaɪɹəs/ virut; mối độc hại, mầm độc 

anxiety Danh từ /æˈŋzaɪəti/ sự lo âu 

chronic Tính từ /ˈkɹɑnɪk/ mãn tính 

clinical Tính từ /ˈklɪnəkəl/ thuộc lâm sàng 

contagious Tính từ /kəˈnteɪdʒəs/ lây ((nghĩa đen) & ) 

deficiency Danh từ /dɪˈfɪʃənsi/ sự thiếu hụt 

disability Danh từ /ˌdɪsəˈbɪlɪti/ sự ốm yếu tàn tật 

dose Danh từ /ˈdoʊs/ liều thuốc 

fatigue Danh từ /fəˈtiɡ/ sự mệt mỏi 

fitness Danh từ /ˈfɪtnəs/ thể lực; tình trạng khỏe mạnh 

hygiene Danh từ /ˈhaɪˌdʒin/ vệ sinh 

illness Danh từ /ˈɪlnəs/ sự đau yếu, sự ốm; bệnh 

mental Tính từ /ˈmɛntəl/ thuộc tinh thần; tâm lý 

mortality Danh từ /mɔˈɹtæləti/ tỷ lệ tử vong 

prescription Danh từ /pɹəˈskɹɪpʃən/ sự cho đơn; đơn thuốc 

rehabilitation Danh từ /ˌɹihəˌbɪləˈteɪʃən/ sự phục hồi chức năng 

screening Danh từ /ˈskɹinɪŋ/ sự sàng lọc; kiểm tra ban đầu 

surgery Danh từ /ˈsɝdʒɚi/ khoa phẫu thuật 

therapeutic Tính từ /ˌθɛɹəˈpjutɪk/ có tác dụng điều trị 

wellbeing Danh từ /ˌwɛˈlbiɪŋ/ sức khỏe và trạng thái an vui 

circulation Danh từ /ˈsɝkjəˌleɪʃən/ sự lưu thông; sự lưu hành (tiền tệ 

digestive Tính từ / Danh từ /daɪˈdʒɛstɪv/ thuốc tiêu; thuốc đắp làm mưng mủ 

genetic Tính từ /dʒəˈnɛtɪk/ căn nguyên, (thuộc) nguồn gốc; di 
truyền học 

healthy Tính từ /ˈhɛlθi/ có lợi cho sức khoẻ 

 



 

medical Tính từ / Danh từ /ˈmɛdəkəl/ y, y học; học sinh trường y 

physician Danh từ /fəˈzɪʃən/ thầy thuốc 

anatomy Danh từ /əˈnætəmi/ người gầy giơ xương 

anesthesia Danh từ /ˌænɪˈsθiʒə/ sự gây mê, sự gây tê 

asthma Danh từ /ˈæzmə/ bệnh hen, bệnh suyễn 

cardiology Danh từ /ˌkɑɹdiˈɑlədʒi/ bệnh học tim, khoa tim 

cholesterol Danh từ /kəˈlɛstɚˌɔl/ cholesterol; chất béo trong máu 

complication Danh từ /ˌkɑmpləˈkeɪʃən/ sự phức tạp, sự rắc rối; biến chứng 

dentist Danh từ /ˈdɛntəst/ thầy thuốc chữa răng 

dermatology Danh từ /ˌdɝməˈtɑlədʒi/ khoa da, bệnh ngoài da 

diabetes Danh từ /ˌdaɪəˈbitiz/ bệnh đái đường 

disorder Danh từ / Động 
từ /dɪˈsɔɹdɚ/ 

sự khó ở, sự rối loạn (một chức năng 
của cơ thể); làm khó ở, làm rối loạn 
(một chức năng của cơ thể) 

emergency Danh từ /ɪˈmɝdʒənsi/ vững tay, đủ sức đối phó với tình thế 

fever Danh từ / Động 
từ /ˈfivɚ/ bệnh sốt 

fracture Danh từ / Động 
từ /ˈfɹæktʃɚ/ sự gãy; chỗ gãy (xương); nết đứt gãy 

headache Danh từ /ˈhɛˌdeɪk/ chứng nhức đầu; vấn đề hắc búa 

healthcare Danh từ /ˈhɛˌlθkɛɹ/ dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

heartbeat Danh từ /ˈhɑˌɹtbit/ nhịp đập của tim; sự xúc động, sự bồi 
hồi cảm động 

inflammation Danh từ /ˌɪnfləˈmeɪʃən/ sự đốt cháy; sự bốc cháy 

injury Danh từ /ˈɪndʒɚi/ sự xúc phạm, sự vi phạm quyền lợi; sự 
đối xử bất công 

insomnia Danh từ /ˌɪˈnsɑmniə/ chứng mất ngủ 

malaria Danh từ /məˈlɛɹiə/ bệnh sốt rét 

metabolism Danh từ /məˈtæbəˌlɪzəm/ sự trao đổi chất 

nurse Danh từ / Động 
từ /ˈnɝs/ y tá, nữ y tá; cây che bóng 

 



 

outbreak Danh từ / Động 
từ /ˈaʊˌtbɹeɪk/ sự nổi dậy, sự bạo động (của quần 

chúng) 

pathology Danh từ /pəˈθɑlədʒi/ bệnh học; bệnh lý 

pneumonia Danh từ /nuˈmoʊnjə/ viêm phổi 

pulse Danh từ / Động 
từ /ˈpʌls/ hột đỗ đậu; mạch 

respiration Danh từ /ˌɹɛspɚˈeɪʃən/ sự thở, sự hô hấp; hơi thở 

surgeon Danh từ /ˈsɝdʒən/ nhà phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật 

trauma Danh từ /ˈtɹɔmə/ chấn thương 

ultrasound Danh từ /ˌʌltɹəˈsaʊnd/ siêu âm 

ward Danh từ / Động 
từ /ˈwɔɹd/ sự trông nom, sự bảo trợ; sự giam giữ; 

khu, khu vực (thành phố) 

acute Tính từ /əˈkjut/ sắc, sắc bén, sắc sảo; nhạy, tinh, thính; 
buốt, gay gắc, kịch liệt, sâu sắc 

diagnostic Tính từ / Danh từ /ˌdaɪəˈɡnɑstɪk/ triệu chứng (bệnh) 

immune Tính từ / Danh từ /ˌɪˈmjun/ miễn khỏi, được miễn (cái gì); người 
được miễn dịch 

infectious Tính từ /ˌɪˈnfɛkʃəs/ lây, nhiễm; nhiễm trùng; lây nhiễm 

medicinal Tính từ /məˈdɪsənəl/ thuốc; dùng làm thuốc 

nutritional Tính từ /nuˈtɹɪʃənəl/ thuộc dinh dưỡng 

physiological Tính từ /ˌfɪziəˈlɑdʒɪkəl/ sinh lý học 

sedentary Tính từ / Danh từ /ˈsɛdəˌntɛɹi/ người hay ở nhà 

surgical Tính từ /ˈsɝdʒɪkəl/ phẫu thuật, (thuộc) mổ 

administer Động từ /əˈdmɪnəstɚ/ làm lễ (tuyên thệ) cho (ai) tuyên thệ 

cure Danh từ / Động 
từ /ˈkjʊɹ/ 

cách chữa bệnh, cách điều trị; việc 
chữa bệnh, việc điều trị; đợt chữa bệnh 
(bằng cách ăn uống cái gì... liên tục 
trong một thời gian) 

heal Động từ /ˈhil/ chữa khỏi (bệnh...), làm lành (vết 
thương...) 

immunize Động từ /ˈɪmjuˌnaɪz/ gây miễn dịch 

 



 

medicate Động từ /ˈmɛdɪˌkeɪt/ bốc thuốc, cho thuốc; tẩm thuốc, ngâm 
thuốc 

monitor Danh từ / Động 
từ /ˈmɑnətɚ/ 

người chuyên nghe và ghi các buổi 
phát thanh, hiệu thính viên; máy phát 
hiện phóng xạ 

relieve Động từ /ɹɪˈliv/ làm an tâm, làm yên lòng, làm dịu, làm 
khuây khoả, an ủi; giải vây 

transmit Động từ /tɹæˈnzmɪt/ chuyển giao, truyền 

undergo Động từ /ˌʌndɚˈɡoʊ/ chịu, bị, trải qua 

worsen Động từ /ˈwɝsən/ làm cho xấu hơn, làm cho tồi hơn, làm 
cho tệ hơn; thắng 

    

06. Kinh tế & Tài chính 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

budget Danh từ / Động 
từ /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách; lập ngân sách 

capital Danh từ /ˈkæpətəl/ vốn; tư bản 

commerce Danh từ /ˈkɑmɚs/ thương mại 

currency Danh từ /ˈkɝənsi/ tiền tệ 

debt Danh từ /ˈdɛt/ khoản nợ 

economy Danh từ /ɪˈkɑnəmi/ nền kinh tế 

finance Danh từ / Động 
từ /fəˈnæns/ tài chính; cấp vốn 

income Danh từ /ˈɪˌnkʌm/ thu nhập 

inflation Danh từ /ˌɪˈnfleɪʃən/ lạm phát 

investment Danh từ /ˌɪˈnvɛstmənt/ sự đầu tư; khoản đầu tư 

market Danh từ /ˈmɑɹkət/ thị trường 

profit Danh từ / Động 
từ /ˈpɹɑfət/ lợi nhuận; thu lợi 

recession Danh từ /ɹɪˈsɛʃən/ suy thoái kinh tế 

revenue Danh từ /ˈɹɛvəˌnu/ doanh thu; nguồn thu 

 



 

tax Danh từ / Động 
từ /ˈtæks/ thuế; đánh thuế 

trade Danh từ / Động 
từ /ˈtɹeɪd/ thương mại; giao dịch 

wealth Danh từ /ˈwɛlθ/ sự giàu có; tài sản 

asset Danh từ /ˈæˌsɛt/ tài sản 

banking Danh từ /ˈbæŋkɪŋ/ hoạt động ngân hàng 

consumer Danh từ /kəˈnsumɚ/ người tiêu dùng 

credit Danh từ /ˈkɹɛdət/ tín dụng; khoản ghi có 

demand Danh từ /dɪˈmænd/ nhu cầu 

expenditure Danh từ /ɪˈkspɛndətʃɚ/ chi tiêu; khoản chi 

export Danh từ / Động 
từ /ˈɛkspɔɹt/ hàng xuất khẩu; xuất khẩu 

growth Danh từ /ˈɡɹoʊθ/ sự tăng trưởng 

import Danh từ / Động 
từ /ˌɪˈmpɔɹt/ hàng nhập khẩu; nhập khẩu 

interest Danh từ /ˈɪntɹəst/ tiền lãi; lãi suất 

loan Danh từ /ˈloʊn/ khoản vay 

monetary Tính từ /ˈmɑnəˌtɛɹi/ thuộc tiền tệ 

price Danh từ /ˈpɹaɪs/ giá cả 

production Danh từ /pɹəˈdʌkʃən/ sản xuất; sản lượng 

savings Danh từ /ˈseɪvɪŋz/ tiền tiết kiệm 

supply Danh từ / Động 
từ /səˈplaɪ/ nguồn cung; cung cấp 

transaction Danh từ /tɹæˈnzækʃən/ giao dịch 

unemployment Danh từ /ˌʌnɪˈmplɔɪmənt/ tình trạng thất nghiệp 

affordable Tính từ /əˈfɔɹdəbəl/ có giá phải chăng 

commercial Tính từ /kəˈmɝʃəl/ thuộc thương mại 

competitive Tính từ /kəˈmpɛtətɪv/ có tính cạnh tranh 

economic Tính từ /ˌɛkəˈnɑmɪk/ thuộc kinh tế 

 



 

financial Tính từ /fəˈnænʃəl/ thuộc tài chính 

fluctuate Động từ /ˈflʌktʃəˌweɪt/ dao động; biến động 

fund Danh từ / Động 
từ /ˈfʌnd/ quỹ; tài trợ 

invest Động từ /ˌɪˈnvɛst/ đầu tư 

prosperity Danh từ /pɹɑˈspɛɹəti/ sự thịnh vượng 

purchase Danh từ / Động 
từ /ˈpɝtʃəs/ việc mua; mua 

retail Danh từ / Động 
từ /ˈɹiˌteɪl/ bán lẻ; bán lẻ 

subsidy Danh từ /ˈsʌbsɪdi/ khoản trợ cấp 

tariff Danh từ /ˈtɛɹəf/ thuế quan; biểu giá 

valuation Danh từ /væljuˈeɪʃən/ sự định giá 

wage Danh từ /ˈweɪdʒ/ tiền công; tiền lương 

accounting Danh từ /əˈkaʊntɪŋ/ sự thanh toán, sự tính toán (tiền nong, 
sổ sách) 

bankruptcy Danh từ /ˈbæŋkɹəpsi/ sự vỡ nợ, sự phá sản; sự mất hoàn toàn 
(danh sự, tiếng tăm...) 

bond Danh từ / Động 
từ /ˈbɑnd/ 

dây đai, đay buộc; ) mối quan hệ, mối 
ràng buộc; giao kèo, khế ước, lời cam 
kết 

commodity Danh từ /kəˈmɑdəti/ hàng hoá; loại hàng, mặt hàng; tiện 
nghi 

deficit Danh từ /ˈdɛfəsət/ số tiền thiếu hụt (do chi lớn hơn thu) 

dividend Danh từ /ˈdɪvɪˌdɛnd/ tiền lãi cổ phần 

earnings Danh từ /ˈɝnɪŋz/ tiền lãi 

equity Danh từ /ˈɛkwəti/ giá trị tài sản bị cấm cố (sau khi trừ 
thuế má) 

exchange Danh từ / Động 
từ /ɪˈkstʃeɪndʒ/ 

sự đổi tiền; nghề đổi tiền; sự hối đoái; 
cơ quan hối đoái; đổi ra được, ngang 
với (tiền) 

fiscal Tính từ / Danh từ /ˈfɪskəl/ công khố; (thuộc) tài chính 

forex Danh từ /ˈfɔɹɛks/ thị trường ngoại hối 

 



 

gross Danh từ / Tính từ /ˈɡɹoʊs/ không tinh, không thính (giác quan...); 
không sành, thô thiển 

insurance Danh từ /ˌɪˈnʃʊɹəns/ tiền đóng bảo hiểm; tiền bảo hiểm 
được hưởng 

liability Danh từ /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ tiền nợ, khoản phải trả 

liquidity Danh từ /lɪˈkwɪdəti/ trạng thái lỏng 

mortgage Danh từ / Động 
từ /ˈmɔɹɡədʒ/ khoản vay thế chấp; thế chấp tài sản 

pension Danh từ / Động 
từ /ˈpɛnʃən/ tiền trợ cấp 

portfolio Danh từ /pɔˈɹtfoʊliˌoʊ/ danh sách vốn đầu tư (của một công ty, 
một nhà ngân hàng) 

premium Danh từ /ˈpɹimiəm/ tiền thưởng; tiền đóng bảo hiểm 

shareholder Danh từ /ˈʃɛˌɹhoʊldɚ/ người có cổ phần 

stock Danh từ / Động 
từ /ˈstɑk/ vốn; cổ phân; nhận xét, đánh giá 

surplus Danh từ /ˈsɝpləs/ số dư, số thừa, số thặng dư; thặng dư 

treasury Danh từ /ˈtɹɛʒɚi/ 
bộ tài chính (Anh); uỷ ban tài chính 
chính phủ Anh (gồm thủ tướng, bộ 
trưởng tài chính và năm uỷ viên khác) 

remittance Danh từ /ɹiˈmɪtəns/ 
sự gửi tiền, sự gửi hàng; món tiền nhận 
được qua bưu điện, món hàng nhận 
qua bưu điện 

capitalism Danh từ /ˈkæpɪtəˌlɪzəm/ chủ nghĩa tư bản 

entrepreneurship Danh từ /ˌɑntɹəpɹəˈnɝʃɪp/ hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh 

deregulation Danh từ /diˌɹɛɡjəˈleɪʃən/ sự bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định 

liberalization Danh từ /ˌlɪˌbɝəlɪˈzeɪʃən/ sự mở rộng tự do; sự làm cho có tự do 

macroeconomics Danh từ /ˌmækɹoʊɛkəˈnɑmɪ
ks/ kinh tế học vĩ mô 

microeconomics Danh từ /ˌmaɪkɹoʊˌɛkəˈnɑm
ɪks/ kinh tế học vi mô 

privatization Danh từ /ˈpɹaɪvətəˈzeɪʃən/ sự tư nhân hóa 

aggregate Tính từ / Danh từ /ˈæɡɹəɡət/ tập hợp lại, kết hợp lại; gộp chung, tính 
toàn thể, tính tổng số 

 



 

bankrupt Danh từ / Tính từ /ˈbæŋkɹəpt/ người vỡ nợ, người phá sản; người mắc 
nợ không trả được 

costly Tính từ /ˈkɑstli/ đắt tiền, quý giá 

budgetary Tính từ /ˈbʌdʒɪˌtɛɹi/ ngân sách 

lucrative Tính từ /ˈlukɹətɪv/ có lợi, sinh lợi 

profitable Tính từ /ˈpɹɑfətəbəl/ sinh lãi, mang lợi 

volatile Tính từ /ˈvɑlətəl/ dễ bay hơi; không kiên định, hay thay 
đổi; nhẹ dạ 

borrow Động từ /ˈbɑˌɹoʊ/ vay, mượn; theo, mượn 

spend Động từ /ˈspɛnd/ tiêu pha, tiêu tiền 

depreciate Động từ /dɪˈpɹiʃiˌeɪt/ 
làm sụt giá, làm giảm giá; gièm pha, nói 
xấu, làm giảm giá trị; chê bai, coi khinh, 
đánh giá thấp 

earn Động từ /ˈɝn/ kiếm được (tiền...); giành được (phần 
thưởng, sự khen ngợi...) 

capitalize Động từ /ˈkæpətəˌlaɪz/ tư bản hoá, chuyển thành tư bản; dùng 
làm vốn 

funding Danh từ /ˈfʌndɪŋ/ nguồn tài trợ; việc cấp vốn 

insure Động từ /ˌɪˈnʃʊɹ/ bảo hiểm (tài sản, tính mệnh); đảm 
bảo, làm cho chắc chắn) 

lend Động từ /ˈlɛnd/ cho vay, cho mượn; thêm phần, thêm 
vào 

repay Động từ /ɹiˈpeɪ/ trả lại, đáp lại, hoàn lại; báo đáp, đền 
đáp, đèn ơn, báo ứng, quả báo 

speculate Động từ /ˈspɛkjəˌleɪt/ tự biên; suy đoán, đưa ra ý kiến này ý 
kiến nọ về, ức đoán 

withdraw Động từ /wɪˈðdɹɔ/ rút, rút khỏi; rút, rút lui 

diversify Động từ /daɪˈvɝsəˌfaɪ/ làm cho thành nhiều dạng, làm cho 
thành nhiều vẻ 

    

07. Kinh doanh & Việc làm 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

career Danh từ /kɚˈɪɹ/ sự nghiệp; nghề nghiệp 

 



 

company Danh từ /ˈkʌmpəˌni/ công ty 

contract Danh từ / Động 
từ /ˈkɑˌntɹækt/ hợp đồng; ký hợp đồng 

corporation Danh từ /ˌkɔɹpɚˈeɪʃən/ tập đoàn; công ty lớn 

customer Danh từ /ˈkʌstəmɚ/ khách hàng 

employee Danh từ /ɛˈmplɔɪi/ nhân viên; người lao động 

employer Danh từ /ɛˈmplɔɪɚ/ người sử dụng lao động 

enterprise Danh từ /ˈɛntɚˌpɹaɪz/ doanh nghiệp 

industry Danh từ /ˈɪndəstɹi/ ngành kinh doanh; nghề làm ăn 

interview Danh từ / Động 
từ /ˈɪntɚˌvju/ 

sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói 
chuyện riêng; cuộc phỏng vấn; bài 
phỏng vấn 

job Danh từ / Động 
từ /ˈdʒɑb/ việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, 

việc làm khoán 

management Danh từ /ˈmænədʒmənt/ sự trông nom, sự quản lý; ban quản lý, 
ban quản đốc 

manager Danh từ /ˈmænədʒɚ/ người quản lý, quản đốc, giám đốc; 
người trông nom; người nội trợ 

marketing Danh từ /ˈmɑɹkətɪŋ/ hoạt động tiếp thị 

occupation Danh từ /ˌɑkjəˈpeɪʃən/ sự chiếm đóng 

office Danh từ /ˈɔfɪs/ sự giúp đỡ; nhiệm vụ 

organization Danh từ /ˌɔɹɡənəˈzeɪʃən/ sự tổ chức, sự cấu tạo; tổ chức, cơ 
quan 

productivity Danh từ /ˌpɹoʊdəˈktɪvəti/ sức sản xuất; năng suất, hiệu suất 

promotion Danh từ /pɹəˈmoʊʃən/ 
sự thăng chức, sự thăng cấp, sự đề bạt; 
sự cho lên lớp; sự đẩy mạnh, sự xúc 
tiến; sự khuyến khích 

recruitment Danh từ /ɹəˈkɹutmənt/ 
sự tuyển mộ (lính), sự lấy thêm, sự 
tuyển thêm (người vào một tổ chức...); 
sự bổ sung, sự lấp chỗ trống 

salary Danh từ / Động 
từ /ˈsælɚi/ tiền lương; trả lương 

workplace Danh từ /ˈwɝˌkpleɪs/ nơi làm việc 

 



 

agenda Danh từ /əˈdʒɛndə/ những việc phải làm; chương trình nghị 
sự 

applicant Danh từ /ˈæplɪkənt/ người xin việc; người thỉnh cầu; nguyên 
cáo, người thưa kiện 

colleague Danh từ /ˈkɑliɡ/ bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự 

deadline Danh từ /ˈdɛˌdlaɪn/ hạn chót 

department Danh từ /dɪˈpɑɹtmənt/ cục; sở; ty; ban; khoa; gian hàng, khu 
bày hàng (trong cửa hiệu) 

entrepreneur Danh từ /ˌɑntɹəpɹəˈnɝ/ người phụ trách hãng buôn; người thầu 
khoán 

leadership Danh từ /ˈlidɚˌʃɪp/ sự lânh đạo; khả năng lânh đạo; đức 
tính của người lânh đạo 

meeting Danh từ /ˈmitɪŋ/ cuộc mít tinh, cuộc biểu tình; cuộc gặp 
gỡ, cuộc hội họp, hội nghị 

negotiation Danh từ /nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən/ 

sự điều đình, sự đàm phán, sự thương 
lượng, sự dàn xếp; sự đổi thành tiền, sự 
đổi lấy tiền, sự trả bằng tiền (chứng 
khoán, hối phiếu, ngân phiếu) 

partnership Danh từ /ˈpɑɹtnɚˌʃɪp/ hội, công ty 

profession Danh từ /pɹəˈfɛʃən/ 
nghề, nghề nghiệp; những người cùng 
nghề, những người trong nghề; ((sân 
khấu), (từ lóng)) đào kép 

project Danh từ / Động 
từ /ˈpɹɑdʒɛkt/ kế hoạch, đề án, dự án 

responsibility Danh từ /ɹiˌspɑnsəˈbɪləti/ trách nhiệm; gánh trách nhiệm; cái phải 
gánh vác 

strategy Danh từ /ˈstɹætədʒi/ chiến lược 

teamwork Danh từ /ˈtiˌmwɝk/ sự làm việc nhóm 

vacancy Danh từ /ˈveɪkənsi/ tình trạng trống rỗng; khoảng không, 
khoảng trống 

workforce Danh từ /ˈwɝˌkfɔɹs/ lực lượng lao động 

efficient Tính từ /ɪˈfɪʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả; có năng lực, 
có khả năng 

flexible Tính từ /ˈflɛksəbəl/ dẻo, mền dẻo, dễ uốn; dễ sai khiến, dễ 
thuyết phục, dễ uốn nắn 

 



 

hire Danh từ / Động 
từ /ˈhaɪɚ/ sự thuê; sự cho thuê; sự mướn (nhân 

công) 

manage Động từ /ˈmænədʒ/ quản lý, trông nom 

motivate Động từ /ˈmoʊtəˌveɪt/ thúc đẩy, làm động cơ thúc đẩy; tích 
cực tận tuỵ vì có động cơ rõ rệt 

professional Tính từ / Danh từ /pɹəˈfɛʃənəl/ nghề, (thuộc) nghề nghiệp; đấu thủ nhà 
nghề 

remote Tính từ /ɹɪˈmoʊt/ xa, xa xôi, xa xăm; xa cách, cách biệt 
(thái độ...) 

resign Động từ /ɹɪˈzaɪn/ ký tên lại[ri'zain]; từ chức, xin thôi 

supervise Động từ /ˈsupɚˌvaɪz/ giám sát 

target Danh từ /ˈtɑɹɡət/ bia (để bắn); mục tiêu, đích (đen & 
bóng) 

onboarding Danh từ /ˈɑnˌbɔɹdɪŋ/ quá trình tiếp nhận và hướng dẫn nhân 
sự mới 

accountability Danh từ /əˈkaʊntəˌbɪlɪti/ trách nhiệm, trách nhiệm phải giải thích 

acquisition Danh từ /ˌækwəˈzɪʃən/ 
sự được, sự giành được, sự thu được, 
sự đạt được, sự kiếm được; cái giành 
được, cái thu nhận được 

brand Danh từ / Động 
từ /ˈbɹænd/ nhãn (hàng hoá); loại hàng 

client Danh từ /ˈklaɪənt/ khách hàng (của luật sư, cửa hàng...) 

competitor Danh từ /kəˈmpɛtətɚ/ người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ 

consultant Danh từ /kəˈnsʌltənt/ người hỏi ý kiến; thầy thuốc chỉ đạo 
chuyên môn; thầy thuốc tư vấn 

executive Tính từ / Danh từ /ɪˈɡzɛkjətɪv/ uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban 
quản trị (hàng kinh doanh, tổ chức...) 

franchise Danh từ /ˈfɹæˌntʃaɪz/ quyền bầu cử; tư cách hội viên 

freelancer Danh từ /ˈfɹiˌlænsɚ/ người làm việc tự do 

headquarters Danh từ /ˈhɛˌdkwɔɹtɚz/ sự chỉ huy, tổng hành dinh 

inventory Danh từ / Động 
từ /ˌɪnvəˈntɔɹi/ 

sự kiểm kê; nằng kiểm kê; hàng hoá tồn 
kho (của một nhà buôn); sự tóm tắt; 
bản tóm tắt 

logistics Danh từ /ləˈdʒɪstɪks/ Logictic; ngành hậu cần 

 



 

merger Danh từ /ˈmɝdʒɚ/ sự hợp, sự hợp nhất (nhiều công ty lại 
làm một...) 

networking Danh từ /ˈnɛˌtwɝkɪŋ/ việc xây dựng mạng lưới quan hệ nghề 
nghiệp 

outsourcing Danh từ /ˌaʊˈtsɔɹsɪŋ/ việc thuê ngoài 

proposal Danh từ /pɹəˈpoʊzəl/ sự đề nghị, sự đề xuất; điều đề nghị, dự 
kiến đề nghị, kế hoạch đề xuất 

vendor Danh từ /ˈvɛndɚ/ vender; người bán nhà đất 

stakeholder Danh từ /ˈsteɪˌkhoʊldɚ/ người giữ tiền đặt cược 

startup Danh từ /ˈstɑˌɹtʌp/ doanh nghiệp khởi nghiệp 

supplier Danh từ /səˈplaɪɚ/ người cung cấp, người tiếp tế 

turnover Danh từ /ˈtɝˌnoʊvɚ/ sự đổ lật (xe); doanh thu 

benchmark Danh từ / Động 
từ /ˈbɛˌntʃmɑɹk/ chuẩn đối chiếu; so sánh với chuẩn 

synergy Danh từ /ˈsɪnɚdʒi/ hiệu quả cộng hưởng 

delegation Danh từ /ˌdɛləˈɡeɪʃən/ phái đoàn, đoàn đại biểu; sự cử đại 
biểu 

entrepreneurial Tính từ /ˌɑntɹəpɹəˈnɝiəl/ thuộc tinh thần hoặc hoạt động khởi 
nghiệp 

hierarchy Danh từ /ˈhaɪɚˌɑɹki/ hệ thống cấp bậc 

remuneration Danh từ /ɹɪˌmjunɚˈeɪʃən/ sự thưởng, sự trả công, sự đền đáp; 
tiền thù lao 

multitasking Danh từ /ˈmʌltiˌtæskɪŋ/ việc thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc 

orientation Danh từ /ˌɔɹiɛˈnteɪʃən/ sự định hướng 

appraisal Danh từ /əˈpɹeɪzəl/ sự đánh giá; sự định giá 

probation Danh từ /pɹoʊˈbeɪʃən/ 

sự thử thách (trước khi cho gia nhập tổ 
chức...), sự tập sự; thời gian thử thách, 
thời gian tập sự; sự tạm tha có theo 
dõi; thời gian tạm tha có... 

retirement Danh từ /ɹiˈtaɪɚmənt/ sự về hưu, sự thôi (làm việc kinh 
doanh...) 

schedule Danh từ / Động 
từ /ˈskɛdʒʊl/ bản danh mục, bảng liệt kê; bản phụ 

lục; bảng giờ giấc, biểu thời gian 

 



 

shift Danh từ / Động 
từ /ˈʃɪft/ sự thay đổi vị trí, sự thay đổi tính tình; 

sự thăng trầm; sự luân phiên; ca, kíp 

union Danh từ /ˈjunjən/ 
sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên 
minh, liên hiệp; sự nhất trí, sự cộng 
đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp 

workload Danh từ /ˈwɝˌkloʊd/ khối lượng công việc 

briefing Danh từ /ˈbɹifɪŋ/ chỉ thị, lời chỉ dẫn (về chiến thuật...); sự 
chỉ dẫn tường tận 

ambitious Tính từ /æˈmbɪʃəs/ có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng; 
có nhiều tham vọng 

cooperative Tính từ / Danh từ /koʊˈɑpɚˌeɪtɪv/ hợp tác; hợp tác xã 

managerial Tính từ /ˌmænɪˈdʒɪɹiəl/ người quản lý, (thuộc) giám đốc; 
(thuộc) ban quản trị 

punctual Tính từ /ˈpʌŋktʃuəl/ điểm; như một điểm; đúng giờ (không 
chậm trễ) 

tactical Tính từ /ˈtæktɪkəl/ chiến thuật; khôn khéo, tài tình, nhiều 
mưu lược 

allocate Động từ /ˈæləˌkeɪt/ chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì); cấp 
cho (ai cái gì) 

coordinate Động từ /koʊˈɔɹdənət/ phối hợp 

delegate Danh từ / Động 
từ /ˈdɛləˌɡeɪt/ người đại biểu, người đại diện; người 

được uỷ nhiệm 

launch Danh từ / Động 
từ /ˈlɔntʃ/ xuồng lớn (lớn nhất trên một tàu chiến); 

xuồng du lịch 

outsource Động từ /ˌaʊˈtsɔɹs/ thuê ngoài 

prioritize Động từ /pɹaɪˈɔɹəˌtaɪz/ ưu tiên 

recruit Danh từ / Động 
từ /ɹəˈkɹut/ lính mới; hội viên mới, thành viên mới 

(tổ chức, phong trào...) 

streamline Danh từ / Tính từ /ˈstɹiˌmlaɪn/ dòng nước; luồng không khí; dáng 
thuôn, dáng khí động (tàu xe) 

    

08. Xã hội & Văn hóa 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

 



 

community Danh từ /kəˈmjunəti/ cộng đồng 

culture Danh từ / Động 
từ /ˈkʌltʃɚ/ văn hoá, văn minh 

custom Danh từ /ˈkʌstəm/ phong tục, tục lệ; luật pháp theo tục lệ 

diversity Danh từ /dɪˈvɝsɪti/ sự đa dạng 

equality Danh từ /ɪˈkwɑləti/ sự bình đẳng 

ethnicity Danh từ /ɛˈθnɪsɪti/ dân tộc; nguồn gốc sắc tộc 

family Danh từ /ˈfæməli/ gia đình, gia quyến; con cái trong gia 
đình 

generation Danh từ /ˌdʒɛnɚˈeɪʃən/ thế hệ 

identity Danh từ /aɪˈdɛntɪˌti/ bản sắc; danh tính 

inequality Danh từ /ˌɪnɪˈkwɑləti/ sự không bằng nhau; sự không bình 
đẳng 

lifestyle Danh từ /ˈlaɪˌfstaɪl/ lối sống 

minority Danh từ /maɪˈnɔɹəti/ nhóm thiểu số 

population Danh từ /ˌpɑpjəˈleɪʃən/ số dân; dân cư 

poverty Danh từ /ˈpɑvɚti/ 
sự nghèo nàn; cảnh nghèo nàn, cảnh 
bần cùng; sự nghèo nàn, sự thiếu thốn; 
sự thấp kém, sự tồi tàn 

religion Danh từ /ɹɪˈlɪdʒən/ tôn giáo, đạo; sự tín ngưỡng, sự tu 
hành 

society Danh từ /səˈsaɪəti/ xã hội; lối sống xã hội 

tradition Danh từ /tɹəˈdɪʃən/ 
sự truyền miệng (truyện cổ tích, phong 
tục tập quán... từ đời nọ qua đời kia); 
truyền thuyết 

value Danh từ /ˈvælju/ giá trị; chuẩn mực 

class Danh từ /ˈklæs/ giai cấp; tầng lớp xã hội 

conflict Danh từ / Động 
từ /ˈkɑnflɪkt/ sự xung đột, sự tranh giành, sự va 

chạm; cuộc xung đột 

cooperation Danh từ /koʊˌɑpɚˈeɪʃən/ sự hợp tác 

crime Danh từ / Động 
từ /ˈkɹaɪm/ tội ác; tội lỗi 

 



 

discrimination Danh từ /dɪˌskɹɪməˈneɪʃən/ 

sự phân biệt, sự nhận rõ điều khác 
nhau, sự tách bạch ra; sự biết phân 
biệt, sự sáng suốt, óc phán đoán, óc 
suy xét 

gender Danh từ / Động 
từ /ˈdʒɛndɚ/ giống; engender 

heritage Danh từ /ˈhɛɹətədʒ/ di sản 

homelessness Danh từ /ˈhoʊmləsnəs/ tình trạng không cửa không nhà, tình 
trạng vô gia cư 

justice Danh từ /ˈdʒʌstəs/ sự công bằng; công lý, tư pháp, sự xét 
xử của toà án; quyền tài phán 

neighborhood Danh từ /ˈneɪbɚˌhʊd/ khu dân cư; vùng lân cận 

prejudice Danh từ / Động 
từ /ˈpɹɛdʒədɪs/ định kiến, thành kiến, thiên kiến; mối 

hại, mối tổn hại, mối thiệt hại 

relationship Danh từ /ɹiˈleɪʃəˌnʃɪp/ mối quan hệ, mối liên hệ; sự giao thiệp 

rural Tính từ /ˈɹʊɹəl/ nông thôn, thôn dã 

social Tính từ / Danh từ /ˈsoʊʃəl/ 

có tính chất xã hội, có tính chất thành 
viên của một tập thể, sống thành xã 
hội; thuộc quan hệ giữa người và người; 
thuộc xã hội 

urban Tính từ /ˈɝbən/ thành phố, (thuộc) thành thị; ở thành 
phố, ở thành thị 

volunteer Danh từ / Tính từ /ˌvɑləˈntɪɹ/ quân tình nguyện; người tình nguyện, 
người xung phong 

welfare Danh từ /ˈwɛˌlfɛɹ/ hạnh phúc; phúc lợi; sự bo vệ, sự chăm 
sóc 

cultural Tính từ /ˈkʌltʃɚəl/ văn hoá 

inclusive Tính từ /ˌɪˈnklusɪv/ gồm cả, kể cả; tính toàn bộ, bao gồm 
tất cả các khoản 

multicultural Tính từ /ˌmʌltiˈkʌltʃɚəl/ đa văn hóa 

collective Tính từ / Danh từ /kəˈlɛktɪv/ tập thể; chung; tập họp 

domestic Tính từ / Danh từ /dəˈmɛstɪk/ 
gia đình, (thuộc) việc nhà, nội trợ; thích 
ở nhà, thích đời sống gia đình; chỉ 
quanh quẩn ở nhà, chỉ ru rú xó nhà 

 



 

ethical Tính từ /ˈɛθɪkəl/ 

đạo đức, (thuộc) luân thường đạo lý; 
hợp với luân thường đạo lý, đúng với 
nguyên tắc xử thế (một cá nhân); đúng 
nội quy (một tổ chức) 

individual Tính từ / Danh từ /ˌɪndəˈvɪdʒəwəl/ riêng, riêng lẻ, cá nhân; độc đáo, riêng 
biệt, đặc biệt 

integrate Động từ /ˈɪntəˌɡɹeɪt/ 
dành quyền bình đẳng cho (một chủng 
tộc...); hoà hợp và trở thành một bộ 
phận của nền văn hoá chính 

marginalized Tính từ /ˈmɑɹdʒənəˌlaɪzd/ bị gạt ra bên lề xã hội 

norm Danh từ /ˈnɔɹm/ chuẩn mực xã hội 

privilege Danh từ /ˈpɹɪvlədʒ/ đặc quyền 

status Danh từ /ˈstætəs/ địa vị; tình trạng xã hội 

stereotype Danh từ / Động 
từ /ˈstɛɹiəˌtaɪp/ bản in đúc; sự chế tạo bản in đúc; sự in 

bằng bản in đúc 

tolerance Danh từ /ˈtɑlɚəns/ lòng khoan dung; sự tha thứ; sự kiên 
nhẫn 

unity Danh từ /ˈjunəti/ tính đơn nhất, tính thuần nhất, tính duy 
nhất, tính đồng nhất; sự thống nhất 

adolescence Danh từ /ˌædəˈlɛsəns/ thời thanh niên 

altruism Danh từ /ˈæltɹuˌɪzəm/ chủ nghĩa vị tha; lòng vị tha, hành động 
vị tha 

ancestry Danh từ /ˈænsɛstɹi/ tổ tiên, tổ tông, tông môn; dòng họ 

ceremony Danh từ /ˈsɛɹəˌmoʊni/ nghi thức, nghi lễ; sự khách sáo, sự 
kiểu cách 

charity Danh từ /ˈtʃɛɹɪti/ lòng nhân đức, lòng từ thiện; lòng thảo; 
lòng khoan dung 

childhood Danh từ /ˈtʃaɪˌldhʊd/ tuổi thơ ấu, thời thơ ấu; trở lại thời kỳ 
như trẻ con; lẩm cẩm (người già) 

civility Danh từ /səˈvɪləti/ sự lễ độ, phép lịch sự 

sociability Danh từ /,souʃə'biliti/ tính dễ gần, tính dễ chan hoà; tính thích 
giao du, tính thích kết bạn 

cohesion Danh từ /koʊˈhiʒən/ sự dính liền, sự cố kết; lực cố kết 

 



 

convention Danh từ /kəˈnvɛnʃən/ hội nghị (chính trị); sự triệu tập; hiệp 
định 

sociology Danh từ /ˌsoʊsiˈɑlədʒi/ xã hội học 

deprivation Danh từ /ˌdɛpɹəˈveɪʃən/ sự mất; sự lấy đi, sự tước đoạt 

exclusion Danh từ /ɪˈkskluʒən/ 
sự không cho vào (một nơi nào...), sự 
không cho hưởng (quyền...); sự ngăn 
chận 

festivity Danh từ /fɛˈstɪvəti/ sự vui mừng; sự hân hoan; ngày hội 

neighborliness Danh từ /ˈneɪbɚlinəs/ tinh thần thân thiện giữa những người 
hàng xóm 

humanity Danh từ /hjuˈmænɪti/ loài người, nhân loại; lòng nhân đạo 

kinship Danh từ /ˈkɪˌnʃɪp/ mối quan hệ họ hàng; sự giống nhau về 
tính chất 

parenthood Danh từ /ˈpɛɹəˌnthʊd/ tư cách làm cha mẹ; hàng cha mẹ 

morality Danh từ /mɚˈæləti/ đạo đức; đạo lý, đạo nghĩa 

ritual Tính từ / Danh từ /ˈɹɪtʃuəl/ lể nghi; có vẻ lễ nghi; theo lễ nghi; sách 
dạy lễ nghi 

reciprocity Danh từ /ˌɹɛsɪˈpɹɑsɪti/ 
sự nhân nhượng, sự trao đổi lẫn nhau, 
sự có đi có lại; sự dành cho nhau 
những đặc quyền (giữa hai nước) 

subculture Danh từ /ˈsʌˌbkʌltʃɚ/ tiểu văn hóa 

urbanity Danh từ / :'b niti/ phong cách lịch sự, phong cách tao nh; 
cử chỉ tao nh 

vulnerability Danh từ /ˌvʌlnɚəˈbɪlɪti/ 
tính chất có thể bị tổn thương; tính chất 
có thể bị tấn công, tính chất có thể 
công kích được ((nghĩa đen) & ) 

activism Danh từ /ˈæktɪˌvɪzəm/ hoạt động xã hội nhằm thúc đẩy thay 
đổi 

acculturation Danh từ /əˌkʌltʃəˈreɪʃən/ quá trình tiếp biến văn hóa 

consumerism Danh từ /kəˈnsumɚˌɪzəm/ chủ nghĩa tiêu dùng 

individualism Danh từ /ˌɪndɪvɪˈduəˌlɪzəm/ chủ nghĩa cá nhân 

materialism Danh từ /məˈtɪɹiəˌlɪzəm/ chủ nghĩa duy vật; sự nặng nề vật chất, 
sự quá thiên về vật chất 

patriotism Danh từ /ˈpeɪtɹiəˌtɪzəm/ lòng yêu nước 

 



 

secularism Danh từ /ˈsɛkjəlɚˌɪzəm/ sự đấu tranh cho tính không tôn giáo 
của nhà trường 

alienated Tính từ /ˈeɪliəˌneɪtɪd/ cảm thấy bị xa lánh hoặc tách biệt 

communal Tính từ /kəˈmjunəl/ các nhóm chủng tộc và tôn giáo đối lập 
ở một vùng (Ân-độ) 

conventional Tính từ /kəˈnvɛnʃənəl/ quy ước; theo tập quán, theo tục lệ 

pluralistic Tính từ /ˌplʊɹəˈlɪstɪk/ đa nguyên; chấp nhận nhiều nhóm 
hoặc quan điểm 

feminist Danh từ /ˈfɛmənɪst/ người theo thuyết nam nữ bình quyền; 
người bênh vực bình quyền cho phụ nữ 

indigenous Tính từ /ˌɪˈndɪdʒənəs/ bản xứ 

intergenerational Tính từ /ˌɪntɚˈdʒɛnɚˈeɪʃən
əl/ giữa các thế hệ 

moral Tính từ / Danh từ /ˈmɔɹəl/ đạo đức, (thuộc) luân lý, (thuộc) phẩm 
hạnh; có đạo đức, hợp đạo đức 

societal Tính từ /səˈsaɪɪtəl/ thuộc toàn xã hội 

accept Động từ /æˈksɛpt/ nhận, chấp nhận, chấp thuận; thừa 
nhận 

belong Động từ /bɪˈlɔŋ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu; 
thuộc vào (chỗ nào), ở (chỗ nào) 

conform Động từ /kəˈnfɔɹm/ 
làm cho hợp với, làm cho phù hợp với, 
làm cho thích hợp với; to conform 
oneself to thích nghi với, thích ứng với 

exclude Động từ /ɪˈksklud/ 
không cho (ai...) vào (một nơi nào...); 
không cho (ai...) hưởng (quyền...); ngăn 
chận 

foster Động từ /ˈfɑstɚ/ nuôi dưỡng, nuôi nấng; bồi dưỡng 

interact Động từ /ˌɪntɚˈækt/ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại 

marginalize Động từ /ˈmɑɹdʒənəˌlaɪz/ gạt ra ngoài lề xã hội 

socialize Động từ /ˈsoʊʃəˌlaɪz/ xã hội hoá 

support Danh từ / Động 
từ /səˈpɔɹt/ người nhờ cậy, nơi nương tựa, cột trụ 

(của gia đình...); nguồn sinh sống 

unite Động từ /ˈjuˌnaɪt/ nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại; liên 
kết, liên hiệp, đoàn kết 

 



 

    

09. Chính phủ, Chính trị & Luật pháp 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

authority Danh từ /əˈθɔɹəti/ thẩm quyền; cơ quan chức năng 

citizen Danh từ /ˈsɪtəzən/ công dân 

constitution Danh từ /ˌkɑnstəˈtuʃən/ hiến pháp 

democracy Danh từ /dɪˈmɑkɹəsi/ nền dân chủ 

election Danh từ /ɪˈlɛkʃən/ cuộc bầu cử 

government Danh từ /ˈɡʌvɚmənt/ chính phủ; chính quyền 

law Danh từ /ˈlɔ/ luật; pháp luật 

legislation Danh từ /ˌlɛdʒəˈsleɪʃən/ pháp luật; hoạt động lập pháp 

minister Danh từ / Động 
từ /ˈmɪnəstɚ/ bộ trưởng; bộ trưởng bộ ngoại giao, 

ngoại trưởng 

parliament Danh từ /ˈpɑɹləmənt/ nghị viện; nghị trường; nghị viện Anh 

policy Danh từ /ˈpɑləsi/ 

chính sách (của chính phủ, đảng...); sự 
khôn ngoan, sự khôn khéo, sự tin 
tưởng, sự sáng suốt, sự sắc bén (về 
chính trị, về sự chỉ đạo công việc) 

politics Danh từ /ˈpɑləˌtɪks/ chính trị; hoạt động chính trị 

president Danh từ /ˈpɹɛzəˌdɛnt/ chủ tịch (buổi họp, hội nước...); tổng 
thống 

regulation Danh từ /ˌɹɛɡjəˈleɪʃən/ 
sự điều chỉnh, sự sửa lại cho đúng; sự 
sắp đặt, sự quy định, sự chỉnh lý, sự 
chỉnh đốn (công việc...) 

rights Danh từ /ˈɹaɪts/ các quyền; quyền lợi 

state Danh từ /ˈsteɪt/ nhà nước; quốc gia 

vote Danh từ / Động 
từ /ˈvoʊt/ số phiếu (của một đảng trong một 

cuộc bầu cử); bỏ phiếu, bầu cử 

campaign Danh từ / Động 
từ /kæˈmpeɪn/ chiến dịch; cuộc vận động 

candidate Danh từ /ˈkændədeɪt/ người ứng cử; người dự thi; thí sinh 

court Danh từ /ˈkɔɹt/ tòa án 

 



 

verdict Danh từ /ˈvɝdɪkt/ lời tuyên án, lời phán quyết; sự quyết 
định, sự nhận định; dư luận 

defendant Danh từ /dɪˈfɛndənt/ người bị kiện, người bị cáo; bị kiện, bị 
cáo 

diplomacy Danh từ /dɪˈploʊməsi/ 
thuật ngoại giao; ngành ngoại giao; 
khoa ngoại giao; sự khéo léo trong giao 
thiệp, tài ngoại giao 

governance Danh từ /ˈɡʌvɚnəns/ sự cai trị, sự thống trị; sự cai quản; 
nhiệm vụ cai quản 

judge Danh từ / Động 
từ /ˈdʒʌdʒ/ quan toà, thẩm phán; làm quan toà 

jury Danh từ /ˈdʒʊɹi/ ban hội thẩm, ban bồi thẩm; ban giám 
khảo 

legal Tính từ /ˈliɡəl/ hợp pháp, theo pháp luật; do pháp luật 
định 

opposition Danh từ /ˌɑpəˈzɪʃən/ phe đối lập; sự phản đối 

party Danh từ /ˈpɑɹti/ đảng phái chính trị 

penalty Danh từ /ˈpɛnəlti/ hình phạt, tiền phạt; quả phạt đền 
(bóng đá) 

prison Danh từ / Động 
từ /ˈpɹɪzən/ nhà tù, nhà lao, nhà giam; bỏ tù, bỏ 

ngục, giam cầm 

public Tính từ / Danh từ /ˈpʌblɪk/ thuộc công chúng; công chúng 

reform Danh từ / Động 
từ /ɹəˈfɔɹm/ sự cải cách, sự cải lương, sự cải thiện, 

sự cải tạo, sự cải tổ; sự sửa đổi 

security Danh từ /sɪˈkjʊɹəti/ an ninh; sự bảo đảm 

senate Danh từ /ˈsɛnət/ thượng nghị viện 

administration Danh từ /æˌdmɪnɪˈstɹeɪʃən/ chính phủ, chính quyền 

bureaucracy Danh từ /bjʊˈɹɑkɹəsi/ 
quan lại, công chức (nói chung); bọn 
quan liêu; chế độ quan liêu; bộ máy 
quan liêu 

civil Tính từ /ˈsɪvəl/ thuộc dân sự; thuộc công dân 

corruption Danh từ /kɚˈʌpʃən/ sự hối lộ, sự tham nhũng; sự mục nát, 
sự thối nát 

 



 

enforce Động từ /ɛˈnfɔɹs/ 

làm cho có hiệu lực, làm cho có sức 
mạnh (một lý lẽ), đòi cho được (một 
yêu sách); ép làm, thúc ép, ép buộc 
(một việc gì) 

federal Tính từ /ˈfɛdɚəl/ thuộc liên bang 

legislative Tính từ /ˈlɛdʒəˌsleɪtɪv/ làm luật, lập pháp 

municipal Tính từ /mjuˈnɪsəpəl/ thành phố, (thuộc) đô thị, (thuộc) thị xã; 
luật lệ riêng của một nước 

prohibit Động từ /pɹoʊˈhɪbət/ cấm, ngăn cấm, cấm chỉ 

prosecution Danh từ /ˌpɹɑsəˈkjuʃən/ 

sự theo đuổi, sự tiếp tục (công việc 
nghiên cứu...); sự tiến hành (việc điều 
tra...); sự khởi tố, sự kiện; bên khởi tố, 
bên nguyên 

representative Danh từ / Tính từ /ˌɹɛpɹəˈzɛntətɪv/ đại diện; mang tính đại diện 

sovereignty Danh từ /ˈsɑvɹənti/ quyền tối cao; chủ quyền 

transparent Tính từ /tɹæˈnspɛɹənt/ trong suốt; trong trẻo, trong sạch 

violate Động từ /ˈvaɪəleɪt/ vi phạm, xâm phạm, phạm; làm trái 
(lương tâm...); lỗi (thề...); hãm hiếp 

witness Danh từ / Động 
từ /ˈwɪtnəs/ 

sự làm chứng; bằng chứng, chứng cớ, 
bằng cớ; vật làm chứng; lời khai làm 
chứng 

amendment Danh từ /əˈmɛndmənt/ sự cải tà quy chánh; sự sửa đổi cho tốt 
hơn; sự cải thiện; sự bồi bổ cho tốt hơn 

ballot Danh từ / Động 
từ /ˈbælət/ sự rút thăm, sự bắt thăm (nghị viện); 

rút thăm, bắt thăm (nghị viện) 

cabinet Danh từ /ˈkæbənət/ nội các, chính phủ 

coalition Danh từ /ˌkoʊəˈlɪʃən/ sự liên kết, sự liên hiệp, sự liên minh 

congress Danh từ /ˈkɑŋɡɹəs/ 
quốc hội (gồm thượng nghị viện và hạ 
nghị viện) (Mỹ, Phi-líp-pin, Châu mỹ 
la-tinh trừ Cu-ba) 

criminal Tính từ / Danh từ /ˈkɹɪmənəl/ có tội, phạm tội, tội ác; conversation 

decree Động từ /dɪˈkɹi/ ra sắc lệnh, ra chiếu chỉ 

dictatorship Danh từ /dɪˈkteɪtɚˌʃɪp/ chế độ độc tài; nền chuyên chính 

 



 

embassy Danh từ /ˈɛmbəsi/ chức đại sứ, hàm đại sứ; toà đại sứ; đại 
sứ và cán bộ nhân viên (ở toà đại sứ) 

fraud Danh từ /ˈfɹɔd/ sự gian lận, sự gian trá; sự lừa lọc, sự 
lừa gạt; âm mưu lừa gạt, mưu gian 

ideology Danh từ /ˌaɪdiˈɑlədʒi/ sự nghiên cứu tư tưởng; tư tưởng, hệ tư 
tưởng (của một giai cấp...) 

impeachment Danh từ /ˌɪˈmpitʃmənt/ sự buộc tội phản quốc, sự buộc trọng 
tội (trước toà án có thẩm quyền) 

independence Danh từ /ˌɪndɪˈpɛndəns/ sự độc lập; nền độc lập ((cũng) 
independency) 

lawmaker Danh từ /ˈlɔˌmeɪkɚ/ người lập pháp, người làm luật; người 
đề ra quy tắc luật lệ 

mandate Danh từ /ˈmæˌndeɪt/ lệnh, trát; sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác 

monarchy Danh từ /ˈmɑnɑɹki/ nền quân chủ; chế độ quân chủ; nước 
(theo chế độ) quân ch 

ordinance Danh từ /ˈɔɹdənəns/ sắc lệnh, quy định; lễ nghi 

petition Danh từ / Động 
từ /pəˈtɪʃən/ sự cầu xin, sự thỉnh cầu; đơn xin, đơn 

thỉnh cầu; kiến nghị 

referendum Danh từ /ˌɹɛfɚˈɛndəm/ cuộc trưng cầu ý dân 

regime Danh từ /ɹəˈʒim/ chế độ, chính thể 

ruling Danh từ / Tính từ /ˈɹulɪŋ/ 
thống trị; cai trị, cầm quyền; chỉ huy, chỉ 
đạo; điều khiển; chiếm ưu thế, trội hơn 
cả 

statute Danh từ /ˈstætʃut/ đạo luật; quy chế, chế độ 

tribunal Danh từ /tɹəˈbjunəl/ tòa án hoặc hội đồng xét xử đặc biệt 

veto Danh từ / Động 
từ /ˈviˌtoʊ/ quyền phủ quyết; sự phủ quyết, sự bác 

bỏ 

advocacy Danh từ /ˈædvəkəsi/ nhiệm vụ luật sư; lời biện hộ của luật 
sư; sự bào chữa (cho ai) 

electorate Danh từ /ɪˈlɛktɚət/ khu bầu cử 

conservatism Danh từ /kəˈnsɝvəˌtɪzəm/ chủ nghĩa bảo thủ 

nationalism Danh từ /ˈnæʃənəˌlɪzəm/ chủ nghĩa dân tộc 

representation Danh từ /ˌɹɛpɹəzɛˈnteɪʃən/ sự tiêu biểu, sự tượng trưng; sự đại 
diện; sự thay mặt; những người đại diện 

 



 

republicanism Danh từ /ɹɪˈpʌblɪkəˌnɪzəm/ chủ nghĩa cộng hoà 

accountable Tính từ /əˈkaʊntəbəl/ 
chịu trách nhiệm, có trách nhiệm phải 
giải thích; có thể nói rõ được, có thể 
giải thích được 

constitutional Tính từ / Danh từ /ˌkɑnstəˈtuʃənəl/ hiến pháp, theo hiến pháp, đúng với 
hiến pháp; lập hiến 

democratic Tính từ /ˌdɛməˈkɹætɪk/ dân chủ 

judicial Tính từ /dʒuˈdɪʃəl/ toà án; (thuộc) quan toà; (thuộc) pháp 
luật ((cũng) judiciary) 

political Tính từ / Danh từ /pəˈlɪtəkəl/ việc quản lý nhà nước, (thuộc) chính 
quyền 

regulatory Tính từ /ˈɹɛɡjələˌtɔɹi/ thuộc hoạt động quản lý và quy định 

authorize Động từ /ˈɔθɚˌaɪz/ cho quyền, uỷ quyền, cho phép 

canvass Danh từ / Động 
từ /ˈkænvəs/ 

cuộc vận động bầu cử, cuộc vận động 
bỏ phiếu; vận động bầu cử; vận động 
bỏ phiếu (cho ai) 

convict Danh từ / Động 
từ /ˈkɑnvɪkt/ người bị kết án tù, người tù; làm cho 

nhận thức thấy (sai lầm, tội tù...) 

detain Động từ /dɪˈteɪn/ giam giữ, cầm tù 

elect Tính từ / Động từ /ɪˈlɛkt/ chọn lọc; đã được chọn, đã được bầu 
(nhưng chưa nhậm chức...) 

govern Động từ /ˈɡʌvɚn/ cai trị, thống trị, cầm quyền (một nước) 

imprison Động từ /ˌɪˈmpɹɪzən/ bỏ tù, tống giam, giam cầm 

lobby Danh từ / Động 
từ /ˈlɑbi/ hành lang ở nghị viện; nhóm người hoạt 

động ở hành lang (nghị viện) 

ratify Danh từ /ˈɹætəˌfaɪ/ thông qua, phê chuẩn 

repeal Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈpil/ sự huỷ bỏ, sự bâi bỏ (một đạo luật...); 

huỷ bỏ, bâi bỏ (một đạo luật...) 

sentence Danh từ / Động 
từ /ˈsɛntəns/ câu; sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa 

hiếm) lời phán quyết 

testify Động từ /ˈtɛstəˌfaɪ/ chứng tỏ, tỏ ra, biểu lộ, chứng thực; 
chứng nhận, xác nhận 

overrule Động từ /ˈoʊvɚˌɹul/ cai trị, thống trị; bác bỏ, bãi bỏ, gạt bỏ 

legislate Động từ /ˈlɛdʒɪˌsleɪt/ làm luật, lập pháp 

 



 

    

10. Truyền thông & Giao tiếp 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

advertising Danh từ /ˈædvɚˌtaɪzɪŋ/ hoạt động quảng cáo 

audience Danh từ /ˈɑdiəns/ khán giả; người nghe hoặc người đọc 

broadcast Danh từ / Động 
từ /ˈbɹɔˌdkæst/ chương trình phát sóng; phát sóng 

communication Danh từ /kəˌmjunəˈkeɪʃən/ sự giao tiếp; truyền đạt thông tin 

content Danh từ /ˈkɑntɛnt/ nội dung 

editor Danh từ /ˈɛdətɚ/ biên tập viên 

headline Danh từ /ˈhɛˌdlaɪn/ tiêu đề tin; dòng tít 

journalism Danh từ /ˈdʒɝnəˌlɪzəm/ ngành báo chí 

language Danh từ /ˈlæŋɡwədʒ/ lời nói; cách diễn đạt, cách ăn nói 

media Danh từ /ˈmidiə/ phương tiện truyền thông 

message Danh từ / Động 
từ /ˈmɛsədʒ/ 

thư tín, điện, thông báo, thông điệp; lời 
truyền lại, lời tiên báo (của thần, nhà 
tiên tri...) 

newspaper Danh từ /ˈnuˌzpeɪpɚ/ báo 

publication Danh từ /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự xuất bản; ấn phẩm 

radio Danh từ / Động 
từ /ˈɹeɪdiˌoʊ/ 

truyền đi bằng rađiô, thông tin bằng 
rađiô, phát thanh bằng rađiô; đánh điện 
bằng rađiô (cho ai) 

reporter Danh từ /ɹɪˈpɔɹtɚ/ người báo cáo; phóng viên nhà báo 

television Danh từ /ˈtɛləˌvɪʒən/ sự truyền hình 

article Danh từ / Động 
từ /ˈɑɹtəkəl/ bài báo 

channel Danh từ /ˈtʃænəl/ kênh truyền thông 

conversation Danh từ /ˌkɑnvɚˈseɪʃən/ sự nói chuyện; cuộc nói chuyện, cuộc 
chuyện trò, cuộc đàm luận 

documentary Tính từ / Danh từ /ˌdɑkjəˈmɛntɚi/ tài liệu, (thuộc) tư liệu; phim tài liệu 

feedback Danh từ /ˈfiˌdbæk/ sự nối tiếp; sự hoàn ngược 

 



 

information Danh từ /ˌɪnfɚˈmeɪʃən/ sự cung cấp tin tức; sự thông tin 

magazine Danh từ /ˈmæɡəˌzin/ tạp chí; nhà kho; kho súng, kho đạn, 
kho thuốc nổ 

podcast Danh từ /ˈpɔˌdkæst/ chương trình âm thanh trực tuyến 

press Danh từ /ˈpɹɛs/ báo chí 

speech Danh từ /ˈspitʃ/ khả năng nói, năng lực nói; lời nói, lời 

statement Danh từ /ˈsteɪtmənt/ tuyên bố; phát biểu 

video Tính từ / Danh từ /ˈvɪdioʊ/ truyền hình; dùng trong truyền hình; 
truyền hình 

visual Tính từ /ˈvɪʒəwəl/ nhìn, (thuộc) thị giác 

writer Danh từ /ˈɹaɪtɚ/ 
người viết, người thảo (bức thư, văn 
kiện); sách dạy viết (một ngôn ngữ 
nào) 

accurate Tính từ /ˈækjɚət/ đúng đắn, chính xác, xác đáng 

clarify Động từ /ˈklɛɹəˌfaɪ/ lọc, gạn; làm cho sáng sủa dễ hiểu 

communicate Động từ /kəˈmjunəˌkeɪt/ truyền; truyền đạt, thông tri; ban thánh 
thể (cho ai) 

credible Tính từ /ˈkɹɛdəbəl/ đáng tin, tin được 

express Danh từ / Tính từ /ɪˈkspɹɛs/ nói rõ, rõ ràng 

inform Động từ /ˌɪˈnfɔɹm/ báo tin cho; cho biết 

interpret Động từ /ˌɪˈntɝpɹət/ giải thích, làm sáng tỏ; hiểu (theo một 
cách nào đó) 

misleading Tính từ /mɪˈslidɪŋ/ 
làm cho lạc đường, làm cho lạc lối; làm 
cho mê muội, làm cho lầm đường lạc 
lối 

persuade Động từ /pɚˈsweɪd/ làm cho tin; thuyết phục 

publish Động từ /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản (sách...) 

respond Động từ /ɹɪˈspɑnd/ phản ứng lại; đáp lại, hưởng ứng (lời 
kêu gọi, sự đối xử tốt...) 

rumor Danh từ /ˈɹumɚ/ rumour 

source Danh từ /ˈsɔɹs/ nguồn thông tin 

verbal Tính từ /ˈvɝbəl/ bằng lời nói, bằng miệng 

 



 

written Tính từ /ˈɹɪtən/ viết ra, được thảo ra; tren giấy tờ, thành 
văn bản 

debate Danh từ / Động 
từ /dəˈbeɪt/ 

cuộc tranh luận, cuộc thảo luận, cuộc 
tranh cãi; biên bản chính thức của 
những phiên họp nghị viện 

dialogue Danh từ /ˈdaɪəˌlɔɡ/ cuộc đối thoại; đoạn văn đối thoại; tác 
phẩm đối thoại 

caption Danh từ /ˈkæpʃən/ đầu đề (một chương mục, một bài 
báo...) 

narrative Danh từ /ˈnæɹətɪv/ lời tường thuật; câu chuyện 

opinion Danh từ /əˈpɪnjən/ ý kiến, quan điểm; dư luận 

anchor Danh từ / Động 
từ /ˈæŋkɚ/ nguồn tin cậy, nơi nương tựa 

blog Danh từ / Động 
từ /ˈblɔɡ/ trang nhật ký trực tuyến; viết blog 

brochure Danh từ /bɹoʊˈʃʊɹ/ cuốn sách mỏng 

syndication Danh từ /ˌsɪndɪˈkeɪʃən/ 
sự cung cấp (bài báo, tin tức...) qua 
một tổ chức chung (cho mọt số báo để 
cùng đăng một lúc) 

commentary Danh từ /ˈkɑməˌntɛɹi/ bài bình luận; lời chú thích, lời dẫn giải 

correspondent Danh từ / Tính từ /ˌkɔɹəˈspɑndənt/ 

thông tín viên, phóng viên (báo chí); 
người viết thư; người thường xuyên trao 
đổi thư từ, công ty thường xuyên trao 
đổi thư từ (với một người hoặc... 

coverage Danh từ /ˈkʌvɚədʒ/ sự theo dõi để điện tin tức về (báo chí) 

editorial Tính từ / Danh từ /ˌɛdəˈtɔɹiəl/ công tác thu thập và xuất bản 

episode Danh từ /ˈɛpəˌsoʊd/ 
phần giữa (hai bài đồng ca trong bi 
kịch Hy-lạp); đoạn, hồi; tình tiết (trong 
truyện...) 

columnist Danh từ /ˈkɑləmnəst/ người chuyên giữ một mục báo 

interviewee Danh từ /ˌɪntɚvjuˈi/ 
người được gặp mặt, người được gặp 
riêng (đến xin việc...); người được 
phỏng vấn 

newsletter Danh từ /ˈnuˌzlɛtɚ/ bản tin định kỳ 

 



 

photography Danh từ /fəˈtɑɡɹəfi/ thuật nhiếp ảnh, thuật chụp ảnh; sự 
chụp ảnh 

publicity Danh từ /pəˈblɪsəti/ sự quảng cáo, sự rao hàng 

publisher Danh từ /ˈpʌblɪʃɚ/ người xuất bản, nhà xuất bản (sách 
báo...) 

readership Danh từ /ˈɹidɚˌʃɪp/ lượng hoặc nhóm độc giả 

reviewer Danh từ /ɹiˈvjuɚ/ nhà phê bình (sách...) 

script Danh từ /ˈskɹɪpt/ bản phát thanh 

social media Danh từ /ˈsoʊʃəl ˈmidiə/ mạng xã hội 

subtitle Danh từ /ˈsʌˌbtaɪtəl/ tiểu đề; lời thuyết minh (in ở dưới cảnh 
trong phim) 

transcription Danh từ /ˌtɹæˈnskɹɪpʃən/ chương trình ghi âm (để phát thanh) 

viewership Danh từ /ˈvjuɚˌʃɪp/ lượng hoặc nhóm người xem 

webinar Danh từ /ˈwɛbɪnɚ/ hội thảo trực tuyến 

advertorial Danh từ /ˌædvɚˈtɔɹiəl/ bài quảng cáo được trình bày như bài 
biên tập 

censorship Danh từ /ˈsɛnsɚˌʃɪp/ cơ quan kiểm duyệt; quyền kiểm duyệt 

disinformation Danh từ /dɪˌzɪnfɚˈmeɪʃən/ thông tin sai lệch được phát tán có chủ 
ý 

newsworthiness Danh từ /ˈnuzˌwɝðinəs/ mức độ đáng được đưa tin 

propaganda Danh từ /ˌpɹɑpəˈɡændə/ tài liệu tuyên truyền, tin tuyên truyền, 
thuyết được tuyên truyền... 

sensationalism Danh từ /sɛˈnseɪʃənəˌlɪzəm/ 
thuyết duy cảm; xu hướng tìm những 
cái gây xúc động mạnh mẽ (trong văn 
học, trong cuộc vận động chính trị...) 

anonymous Tính từ /əˈnɑnəməs/ giấu tên; vô danh; nặc danh 

concise Tính từ /kəˈnsaɪs/ ngắn gọn, súc tích (văn) 

informative Tính từ /ˌɪˈnfɔɹmətɪv/ cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu 

journalistic Tính từ /ˌdʒɝnəˈlɪstɪk/ báo chí; (thuộc) nghề nhà báo 

persuasive Tính từ /pɚˈsweɪsɪv/ có tài thuyết phục, có sức thuyết phục, 
khiến tin theo, khiến nghe theo 

publicized Tính từ /ˈpʌblɪˌsaɪzd/ được công bố hoặc quảng bá rộng rãi 

 



 

readable Tính từ /ˈɹidəbəl/ dễ đọc, viết rõ 

announce Động từ /əˈnaʊns/ đọc bản giới thiêu tin tức, đọc chương 
trình (ở đài phát thanh) 

articulate Tính từ / Động từ /ɑˈɹtɪkjəˌleɪt/ đọc rõ ràng; phát âm rõ ràng, nói rõ 
ràng 

circulate Động từ /ˈsɝkjəˌleɪt/ lưu hành, truyền, truyền bá; lưu thông, 
luân chuyển, tuần hoàn 

convey Động từ /kəˈnveɪ/ truyền (âm thanh, hương vị, lệnh, tin); 
truyền đạt, chuyển 

disclose Động từ /dɪˈskloʊz/ mở ra; vạch trần ra, để lộ ra 

exemplify Động từ /ɪˈɡzɛmpləˌfaɪ/ minh hoạ bằng thí dụ; làm thí dụ cho; 
sao (một văn kiện) 

misrepresent Động từ /mɪˌsɹɛpɹəˈzɛnt/ trình bày sai, miêu tả sai; xuyên tạc, 
bóp méo (sự việc) 

moderate Tính từ / Danh từ /ˈmɑdɚət/ vừa phải; phải chăng, có mức độ; điều 
độ; ôn hoà, không quá khích 

quote Danh từ / Động 
từ /ˈkwoʊt/ lời trích dẫn; đoạn trích dẫn; dấu ngoặc 

kép 

relay Danh từ / Động 
từ /ˈɹiˌleɪ/ kíp ngựa (tốp ngựa thay cho tốp trước 

đã mệt); ca, kíp (thợ) 

report Danh từ / Động 
từ /ɹiˈpɔɹt/ 

bản tin, bản dự báo; phiếu thành tích 
học tập (hằng tháng hoặc từng học kỳ 
của học sinh); đồn, đưa tin, nói về (ai), 
phát biểu về (ai) 

subscribe Động từ /səˈbskɹaɪb/ đăng ký nhận nội dung hoặc dịch vụ 

translate Động từ /tɹæˈnzleɪt/ dịch, phiên dịch; chuyển sang, biến 
thành 

authenticate Động từ /ɔˈθɛntəˌkeɪt/ 
xác nhận là đúng, chứng minh là xác 
thực; làm cho có giá trị; nhận thức (chữ 
ký...) 

    

11. Toàn cầu hóa & Quan hệ quốc tế 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

border Danh từ /ˈbɔɹdɚ/ biên giới 

 



 

reconciliation Danh từ /ˌɹɛkəˌnsɪliˈeɪʃən/ sự hòa giải 

country Danh từ /ˈkʌntɹi/ đất nước; quốc gia 

development Danh từ /dɪˈvɛləpmənt/ sự phát triển 

diplomat Danh từ /ˈdɪpləˌmæt/ nhà ngoại giao 

globalization Danh từ /ˌɡloʊbəlɪˈzeɪʃən/ toàn cầu hóa 

immigration Danh từ /ˌɪməˈɡɹeɪʃən/ sự nhập cư 

international Tính từ /ˌɪntɚˈnæʃənəl/ thuộc quốc tế 

nation Danh từ /ˈneɪʃən/ nước, quốc gia 

overseas Tính từ / Trạng 
từ /ˈoʊvɚˈsiz/ ngoài nước, hải ngoại 

peace Danh từ /ˈpis/ hoà bình, thái bình, sự hoà thuận 

refugee Danh từ /ˈɹɛfjudʒi/ người tránh ra nước ngoài (để tránh sự 
khủng bố chính trị hay tôn giáo) 

region Danh từ /ˈɹidʒən/ vùng, miền; tầng lớp (quyển khí...) 

treaty Danh từ /ˈtɹiti/ hiệp ước; sự thoả thuận; sự điều đình, 
sự thương lượng 

world Danh từ /ˈwɝld/ thế giới, hoàn cầu, địa cầu; vũ trụ, vạn 
vật 

alliance Danh từ /əˈlaɪəns/ sự liên minh, khối liên minh khối đồng 
minh; sự thông gia 

tension Danh từ /ˈtɛnʃən/ sự căng; trạng thái căng (của dây...); 
tình hình căng thẳng, sự căng thẳng 

continent Tính từ / Danh từ /ˈkɑntənənt/ tiết độ, điều độ; trinh bạch, trinh tiết 

cooperate Động từ /koʊˈɑpɚˌeɪt/ hợp tác 

crisis Danh từ /ˈkɹaɪsəs/ sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng; cơn 
(bệnh); sự lên cơn 

crossborder Tính từ /ˈkɹɔˌsbɔɹdɚ/ xuyên biên giới 

foreign Tính từ /ˈfɔɹən/ nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước 
ngoài 

humanitarian Danh từ /ˌhjuˌmænəˈtɛɹiən/ người theo chủ nghĩa nhân đạo 

integration Danh từ /ˌɪntəˈɡɹeɪʃən/ sự hợp lại thành một hệ thống thống 
nhất, sự bổ sung thành một thể thống 

 



 

nhất, sự hợp nhất; sự hoà hợp với môi 
trường 

migration Danh từ /maɪˈɡɹeɪʃən/ sự di trú; sự chuyển trường (từ trường 
đại học này sang trường đại học khác) 

multinational Tính từ / Danh từ /ˌmʌˌltaɪˈnæʃənəl/ đa quốc gia; công ty đa quốc gia 

mediation Danh từ /ˌmidiˈeɪʃən/ sự điều đình, sự hoà giải, sự dàn xếp 

collaboration Danh từ /kəˌlæbɚˈeɪʃən/ sự cộng tác; sự cộng tác với địch 

sanction Danh từ / Động 
từ /ˈsæŋkʃən/ sự phê chuẩn, sự thừa nhận; sự đồng ý; 

sự được phép của phong tục tập quán 

territory Danh từ /ˈtɛɹɪˌtɔɹi/ lãnh thổ 

aid Danh từ /ˈeɪd/ sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ; 
người giúp đỡ, người phụ tá 

asylum Danh từ /əˈsaɪləm/ viện cứu tế; nhà thương điên, bệnh viện 
tinh thần kinh ((cũng) clunatic asylum) 

bilateral Tính từ /baɪˈlætɚəl/ hai bên; tay đôi 

citizenship Danh từ /ˈsɪtɪzəˌnʃɪp/ tư cách công dân; quyền công dân 

colonial Tính từ / Danh từ /kəˈloʊniəl/ thuộc địa; thực dân; tên thực dân 

diplomatic Tính từ /ˌdɪpləˈmætɪk/ ngoại giao; có tài ngoại giao; có tính 
chất ngoại giao 

displacement Danh từ /dɪˈspleɪsmənt/ 
sự đổi chỗ, sự dời chỗ, sự chuyển chỗ; 
sự thải ra, sự cách chức (một công 
chức...) 

global Tính từ /ˈɡloʊbəl/ toàn cầu 

interdependence Danh từ /ˌɪntɚdəˈpɛndəns/ sự phụ thuộc lẫn nhau 

intervention Danh từ /ˌɪntɚˈvɛnʃən/ sự xen vào, sự can thiệp 

peaceful Tính từ /ˈpisfəl/ hoà bình, thái bình 

regional Tính từ /ˈɹidʒənəl/ vùng, (thuộc) miền 

resettlement Danh từ /ɹiˈsɛtəlmənt/ sự tái định cư 

stability Danh từ /stəˈbɪlɪti/ 
sự vững vàng, sự vững chắc; sự ổn 
định (giá cả...); sự kiên định, sự kiên 
quyết 

strategic Tính từ /stɹəˈtidʒɪk/ chiến lược 

 



 

summit Danh từ /ˈsʌmət/ 
đỉnh, chỏm, chóp; hội nghị cấp cao 
nhất (hội nghị các vị đứng đầu chính 
phủ); (định ngữ) (thuộc) cấp cao nhất 

transnational Tính từ /tɹæˈnsnæʃənəl/ xuyên quốc gia 

solidarity Danh từ /ˌsɑləˈdɛɹəti/ sự đoàn kết; sự liên kết; tình đoàn kết 

visa Danh từ / Động 
từ /ˈvizə/ thị thực (ở hộ chiếu); đóng dấu thị thực 

cho 

warfare Danh từ /ˈwɔˌɹfɛɹ/ chiến tranh 

ambassador Danh từ /æˈmbæsədɚ/ đại sứ; người đại diện sứ giả 

autonomy Danh từ /ɔˈtɑnəmi/ sự tự trị; quyền tự trị; nước tự trị, khu tự 
trị 

ceasefire Danh từ /ˈsiˈsfaɪɚ/ lệnh hoặc thỏa thuận ngừng bắn 

bloc Danh từ /ˈblɑk/ khối 

consulate Danh từ /ˈkɑnsələt/ chức lãnh sự; toà lãnh sự 

envoy Danh từ /ˈɛnvɔɪ/ phái viên, đại diện; đại diện ngoại giao 

embargo Danh từ / Động 
từ /ɛˈmbɑɹɡoʊ/ lệnh cấm vận; sự đình chỉ hoạt động 

(một ngành buôn bán) 

geopolitics Danh từ /ˌdʒioʊˈpɑlətɪks/ khoa địa chính trị 

insurgency Danh từ /ˌɪˈnsɝdʒənsi/ tình trạng nổi dậy, tình trạng nổi loạn; 
sự nổi dậy, sự nổi loạn 

peacekeeping Danh từ / Tính từ /ˈpiˌskipɪŋ/ hoạt động gìn giữ hòa bình; thuộc gìn 
giữ hòa bình 

rapprochement Danh từ /ˌɹæˌpɹoʊˈʃmɑn/ việc lập lại mối quan hệ hữu nghị; việc 
nối lại tình hữu nghị (giữa hai nước) 

statehood Danh từ /ˈsteɪˌthʊd/ tư cách hoặc địa vị quốc gia 

superpower Danh từ /ˌsupɚˈpaʊɚ/ cường quốc 

terrorism Danh từ /ˈtɛɹɚˌɪzəm/ chính sách khủng bố 

truce Danh từ /ˈtɹus/ sự ngừng bắn; sự tạm ngừng, sự tạm 
nghỉ, sự tạm đình 

unrest Danh từ /əˈnɹɛst/ 
tình trạng không yên ổn, tình trạng náo 
động; sự không yên tâm, sự băn khoăn, 
sự lo âu 

borderland Danh từ /'bɔ:dəlænd/ vùng biên giới 

 



 

expatriate Tính từ / Danh từ /ɛˈkspeɪtɹiˌeɪt/ eks'pætrieit/; bị đày biệt xứ; bỏ xứ sở 
mà đi 

foreign aid Danh từ /ˈfɔɹən ˈeɪd/ viện trợ nước ngoài 

intergovernmental Tính từ /ˌɪntɚˌɡʌvɚˈnmɛnt
əl/ giữa các chính phủ 

multilateralism Danh từ /ˌmʌltɪˈlætɚəˌlɪzəm
/ chủ nghĩa hoặc cơ chế đa phương 

nonalignment Danh từ /ˌnɑnəˈlaɪnmənt/ chính sách không liên kết 

protectionism Danh từ /pɹəˈtɛkʃəˌnɪzəm/ chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong 
nước 

regionalism Danh từ /ˈridʒənəˌlɪzəm/ chủ nghĩa khu vực 

unilateralism Danh từ /ˌjunɪˈlætɚəˌlɪzəm/ chủ nghĩa đơn phương 

colonization Danh từ /ˌkɑlənɪˈzeɪʃən/ sự chiếm làm thuộc địa 

decolonization Danh từ /diˌkɑlənəˈzeɪʃən/ quá trình phi thực dân hóa 

dependency Danh từ /dɪˈpɛndənsi/ vật phụ thuộc; phần phụ thuộc; nước 
phụ thuộc 

humanitarianism Danh từ /hju:,mæni'teəriəniz
m/ chủ nghĩa nhân đạo 

internationalism Danh từ /ɪntɚˈnæʃənəˌlɪzəm
/ chủ nghĩa quốc tế 

consular Tính từ /ˈkɑnsəlɚ/ lãnh sự 

geopolitical Tính từ /ˌdʒioʊpəˈlɪtɪkəl/ thuộc địa chính trị 

intercontinental Tính từ /ˌɪntɚˌkɑntəˈnɛntəl
/ các đại châu; giữa các đại châu 

multilateral Tính từ /ˌmʌltɪˈlætɚəl/ nhiều phía 

transatlantic Tính từ /ˌtɹænzəˈtlæntɪk/ bên kia Đại tây dương; vượt Đại tây 
dương 

unilateral Tính từ /ˌjunəˈlætɚəl/ ở về một phía, một bên; một bên, đơn 
phương 

coexist Động từ /ˌkoʊəˈɡzɪst/ chung sống, cùng tồn tại 

deploy Danh từ / Động 
từ /dɪˈplɔɪ/ sự dàn quân, sự dàn trận, sự triển khai; 

dàn quân, dàn trận, triển khai 

mediate Tính từ / Động từ /ˈmidiˌeɪt/ gián tiếp; trung gian 

 



 

negotiate Động từ /nəˈɡoʊʃiˌeɪt/ 

, (chính trị) điều đình, đàm phán, 
thương lượng, dàn xếp; đổi thành tiền, 
chuyển nhượng cho người khác để lấy 
tiền, trả bằng tiền (chứng khoán,... 

normalize Động từ /ˈnɔɹməˌlaɪz/ thông thường hoá, bình thường hoá; 
tiêu chuẩn hoá 

occupy Động từ /ˈɑkjəˌpaɪ/ chiếm, chiếm giữ; chiếm, chiếm đóng 

reconcile Động từ /ˈɹɛkəˌnsaɪl/ giải hoà, giảng hoà, làm cho hoà thuận; 
điều hoà, làm hoà hợp, làm cho nhất trí 

resolve Danh từ / Động 
từ /ɹiˈzɑlv/ quyết tâm, ý kiên quyết; kiên quyết (làm 

gì) 

retaliate Động từ /ɹɪˈtæliˌeɪt/ trả đũa, trả thù, trả miếng 

disengage Động từ /dɪsɪˈnɡeɪdʒ/ làm rời ra, cởi ra, tháo ra; thả ra; làm 
thoát ra, làm bốc lên (hơi...) 

allied Tính từ /əˈlaɪd/ liên minh, đồng minh; thông gia 

hostile Tính từ / Danh từ /ˈhɑstəl/ thù địch; không thân thiện 

neutral Tính từ / Danh từ /ˈnutɹəl/ trung lập; trung tính 

stabilizing Tính từ /ˈsteɪbəˌlaɪzɪŋ/ có tác dụng ổn định 

    

12. Đô thị hóa & Cơ sở hạ tầng 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

architecture Danh từ /ˈɑɹkəˌtɛktʃɚ/ kiến trúc 

building Danh từ /ˈbɪldɪŋ/ tòa nhà; công trình xây dựng 

city Danh từ /ˈsɪti/ thành phố 

construction Danh từ /kəˈnstɹʌkʃən/ hoạt động xây dựng; công trình 

district Danh từ /ˈdɪstɹɪkt/ quận; khu vực 

housing Danh từ /ˈhaʊzɪŋ/ nhà ở; lĩnh vực nhà ở 

infrastructure Danh từ /ˌɪnfɹəˈstɹʌktʃɚ/ cơ sở hạ tầng 

municipality Danh từ /ˌmjunɪsəˈpæləti/ đô thị; chính quyền đô thị 

planning Danh từ /ˈplænɪŋ/ việc lập kế hoạch; quy hoạch 

 



 

road Danh từ / Động 
từ /ˈɹoʊd/ con đường; đường sắt 

suburb Danh từ /ˈsʌbɚb/ ngoại ô 

transport Danh từ / Động 
từ /tɹæˈnspɔɹt/ sự chuyên chở, sự vận tải; phương tiện 

đi lại, phương tiện vận chuyển 

utility Danh từ /juˈtɪləti/ sự có ích; tính có ích; vật có ích, vật 
dùng được 

urbanization Danh từ /ˌɝbənəˈzeɪʃən/ sự thành thị hoá 

bridge Danh từ / Động 
từ /ˈbɹɪdʒ/ đường rút lui mở ra cho kẻ địch thua 

trận 

facility Danh từ /fəˈsɪlɪti/ 
điều kiện dễ dàng, điều kiện thuận lợi; 
phương tiện dễ dàng; sự dễ dàng, sự 
trôi chảy 

highway Danh từ /ˈhaɪˌweɪ/ đường cái, quốc lộ; con đường chính 
(bộ hoặc thuỷ) 

maintenance Danh từ /ˈmeɪntənəns/ sự giữ, sự duy trì; sự bảo vệ, sự bảo 
quản; sự nuôi, sự cưu mang 

pedestrian Tính từ / Danh từ /pəˈdɛstɹiən/ bằng chân, bộ; đi bộ 

railway Danh từ /ˈɹeɪˌlweɪ/ đường sắt, đường xe lửa, đường ray; 
đường sắt 

residence Danh từ /ˈɹɛzɪdəns/ chỗ ở, nơi cư trú, nhà ở 

sanitation Danh từ /ˌsænəˈteɪʃən/ sự cải thiện điều kiện vệ sinh 

traffic Danh từ / Động 
từ /ˈtɹæfɪk/ sự đi lại, sự giao thông 

tunnel Danh từ / Động 
từ /ˈtʌnəl/ đường hầm; đường hầm nằm ngang 

zone Danh từ / Động 
từ /ˈzoʊn/ đới; khu vực, miền; vùng 

accessibility Danh từ /ˌæksɛsəˈbɪlɪti/ tính có thể tới được, tính có thể đến 
gần được; sự dễ bị ảnh hưởng 

congestion Danh từ /kəˈndʒɛstʃən/ sự đông nghịt, sự tắt nghẽn (đường 
sá...) 

crowded Tính từ /ˈkɹaʊdəd/ đông đúc; đầy, tràn đầy 

 



 

develop Động từ /dɪˈvɛləp/ 

trình bày, bày tỏ, thuyết minh (luận 
điểm, vấn đề...); phát triển, mở mang, 
mở rộng, khuếch trương, làm cho phát 
đạt 

expand Động từ /ɪˈkspænd/ mở rộng, trải ra; nở ra, phồng ra, giãn 

metropolitan Tính từ / Danh từ /ˌmɛtɹəˈpɑlətən/ 
thủ đô; có tính chất thủ đô; trung tâm, 
có tính chất trung tâm (văn hoá, chính 
trị...) 

modernize Động từ /ˈmɑdɚˌnaɪz/ hiện đại hoá; đổi mới; thành hiện đại; 
thành mới 

overcrowding Danh từ /ˈoʊvɚˌkɹaʊdɪŋ/ tình trạng quá đông đúc 

drainage Danh từ /ˈdɹeɪnədʒ/ 
sự rút nước, sự tháo nước, sự tiêu 
nước; hệ thống thoát nước, hệ thống 
cống rãnh, hệ thống mương máng 

renovation Danh từ /ˌɹɛnəˈveɪʃən/ 
sự làm mới lại, sự đổi mới; sự cải tiến; 
sự sửa chữa lại; sự hồi phục, sự làm 
hồi sức 

residential Tính từ /ˌɹɛzɪˈdɛnʃəl/ nhà ở, (thuộc) nhà riêng 

sewer Danh từ / Động 
từ /ˈsuɚ/ người khâu, người may; máy đóng sách 

skyscraper Danh từ /ˈskaɪˌskɹeɪpɚ/ tòa nhà chọc trời 

structural Tính từ /ˈstɹʌktʃɚəl/ xây dựng, để xây dựng 

sustainable Tính từ /səˈsteɪnəbəl/ có thể chống đỡ được; có thể chịu 
đựng được 

boulevard Danh từ /ˈbʊləˌvɑɹd/ đại lộ, đường lớn 

accommodation Danh từ /əˌkɑməˈdeɪʃən/ 
sự điều tiết, sự thích nghi, sự làm cho 
phù hợp; sự điều tiết (sức nhìn của 
mắt) 

commute Động từ /kəˈmjut/ thay thế, thay đổi nhau, đổi nhau, giao 
hoán; giảm (hình phạt, tội) 

density Danh từ /ˈdɛnsəti/ tính dày đặc; sự đông đúc, sự trù mật 

electricity Danh từ /ɪˌlɛˈktɹɪsəti/ điện, điện lực; điện học 

engineering Danh từ /ˈɛndʒəˈnɪɹɪŋ/ kỹ thuật kỹ sư, kỹ thuật công trình sư; 
nghề kỹ sư, nghề công trình sư 

 



 

pavement Danh từ /ˈpeɪvmənt/ mặt lát (đường, sàn...); vỉa hè, hè 
đường 

pipeline Danh từ / Động 
từ /ˈpaɪˌplaɪn/ đường lấy tin riêng 

shelter Danh từ / Động 
từ /ˈʃɛltɚ/ chỗ che, chỗ nương tựa, chỗ ẩn, chỗ 

núp, hầm; lầu, chòi 

waterway Danh từ /ˈwɔtɚˌweɪ/ đường sông tàu bè qua lại được 

alley Danh từ /ˈæli/ ngõ, đường đi, lối đi (giữa các dãy nhà); 
ngõ hẻm, phố hẻm 

apartment Danh từ /əˈpɑɹtmənt/ căn phòng, buồng; dãy buồng ở một 
tầng (cho một gia đình) 

avenue Danh từ /ˈævəˌnu/ con đường có trồng cây hai bên (đi vào 
một trang trại); con đường đề bạt tới 

block Danh từ / Động 
từ /ˈblɑk/ khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn 

con đường) 

thoroughfare Danh từ /ˈθɝoʊˌfɛɹ/ đường phố lớn, đường lớn; đường cấm! 

motorist Danh từ /ˈmoʊtɚɪst/ người lái xe ô tô; người chơi xe ô tô 

crosswalk Danh từ /ˈkɹɑˌswɑk/ vạch sang đường cho người đi bộ 

midtown Danh từ /ˈmɪˌdtaʊn/ khu vực trung tâm giữa của thành phố 

escalator Danh từ / Tính từ /ˈɛskəˌleɪtɚ/ 

cầu thang tự động; khoản điều chỉnh 
(điều khoản quy định sự điều chỉnh 
thường kỳ về giá cả hay lượng) ((cũng) 
escalator clause) 

intersection Danh từ /ˌɪntɚˈsɛkʃən/ sự giao nhau; điểm giao, đường giao 

landscape Danh từ / Động 
từ /ˈlæˌndskeɪp/ làm nghề xây dựng vườn hoa và công 

viên 

precinct Danh từ /ˈpɹiˌsɪŋkt/ vùng xung quanh, vùng ngoại vi, vùng 
ngoại ô (thành phố) 

overpass Danh từ / Động 
từ /ˈoʊvɚˌpæs/ cầu bắc qua đường, cầu 

chui[,ouvə'pɑ:s] 

parking Danh từ /ˈpɑɹkɪŋ/ sự đỗ xe 

plaza Danh từ /ˈplɑzə/ quảng trường; nơi họp chợ (tại các 
thành phố ở Tây ban nha) 

 



 

property Danh từ /ˈpɹɑpɚti/ quyền sở hữu, tài sản, của cải, vật sở 
hữu; đặc tính, tính chất 

redevelopment Danh từ /ˌɹidɪˈvɛləpmənt/ việc tái phát triển một khu vực 

sidewalk Danh từ /ˈsaɪˌdwɔk/ vỉa hè, lề đường 

subway Danh từ / Động 
từ /ˈsʌˌbweɪ/ đường ngầm, hầm ngầm; đường xe lửa 

ngầm; đường xe điện ngầm 

depot Danh từ /ˈdipoʊ/ kho chứa, kho hàng; kho (quân nhu, 
lương thực...) 

tower Danh từ / Động 
từ /ˈtaʊɚ/ tháp; đồn luỹ, pháo đài 

viaduct Danh từ /ˈvaɪədəkt/ cầu cạn 

zoning Danh từ /ˈzoʊnɪŋ/ sự chia thành đới, sự chia thành khu 
vực, sự quy vùng 

amenity Danh từ /əˈmɛnəti/ tính nhã nhặn, tính hoà nhã; sự dễ chịu, 
sự thú vị (ở nơi nào...) 

demolition Danh từ /ˌdɛməˈlɪʃən/ sự phá huỷ; sự đánh đổ 

gentrification Danh từ /ˌdʒɛntɹɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình cải tạo làm thay đổi dân cư 
của khu phố 

tenancy Danh từ /ˈtɛnənsi/ sự thuê, mướn (nhà, đất...), sự lĩnh 
canh; nhà thuê, đất thuê mướn 

megacity Danh từ /ˈmɛɡəˌsɪti/ siêu đô thị 

densification Danh từ /ˌdɛnsəfəˈkeɪʃən/ quá trình tăng mật độ xây dựng hoặc 
dân cư 

reconstruction Danh từ /ˌɹikəˈnstɹʌkʃən/ sự xây dựng lại, sự kiến thiết lại; sự 
đóng lại (tàu...) 

suburbanization Danh từ /səˌbɝbənɪˈzeɪʃən/ quá trình phát triển vùng ngoại ô 

walkability Danh từ /ˌwɔkəˈbɪləti/ mức độ thuận tiện và an toàn cho việc 
đi bộ 

architectural Tính từ /ˌɑɹkəˈtɛktʃɚəl/ kiến trúc 

civic Tính từ /ˈsɪvɪk/ công dân; cảnh sát (ở Ai-len) 

dilapidated Tính từ /dəˈlæpəˌdeɪtɪd/ 

đổ nát, xiêu vẹo, ọp ẹp (nhà); long tay 
gãy ngõng (đồ đạc); xác xơ (quần 
áo...); đổ nát, xiêu vẹo, ọp ẹp (nhà); 
long tay gãy ngõng (đồ đạc); xác... 

 



 

infrastructural Tính từ /ˌɪnfɹəˈstɹʌktʃɚəl/ thuộc cơ sở hạ tầng 

overcrowded Tính từ /ˈoʊvɚˌkɹaʊdɪd/ quá đông đúc 

spacious Tính từ /ˈspeɪʃəs/ rộn lớn, rộng rãi 

construct Động từ /kəˈnstɹʌkt/ làm xây dựng (nhà cửa...) 

demolish Động từ /dɪˈmɑlɪʃ/ phá huỷ; đánh đổ 

inhabit Động từ /ˌɪˈnhæbət/ ở, sống ở (nơi nào) ((nghĩa đen) & ) 

refurbish Động từ /ɹiˈfɝbɪʃ/ tân trang hoặc cải tạo 

pave Động từ /ˈpeɪv/ lát (đường, sàn...) 

redevelop Động từ /ɹidɪˈvɛləp/ tái phát triển 

rehouse Động từ /'ri:'hə:s/ đưa đến ở nhà khác, chuyển nhà mới 

repair Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈpɛɹ/ sửa chữa (máy móc), tu sửa (nhà cửa); 

vá (quần áo) 

resurface Động từ /ɹiˈsɝfəs/ làm lại bề mặt đường 

reside Động từ /ɹɪˈzaɪd/ ở tại, trú ngụ, cư trú; thuộc về (thẩm 
quyền, quyền hạn...) 

retrofit Động từ /ˈɹɛtɹoʊˌfɪt/ cải tạo bằng cách lắp thêm thiết bị 
hoặc công nghệ mới 

demarcate Động từ /'di:mɑ:keit/ phân ranh giới 

    

13. Nông nghiệp & Thực phẩm 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

agriculture Danh từ /ˈæɡɹɪˌkʌltʃɚ/ nông nghiệp 

crop Danh từ /ˈkɹɑp/ cây trồng; mùa vụ 

farmer Danh từ /ˈfɑɹmɚ/ nông dân 

farming Danh từ /ˈfɑɹmɪŋ/ hoạt động canh tác; chăn nuôi 

food Danh từ /ˈfud/ thực phẩm; thức ăn 

harvest Danh từ / Động 
từ /ˈhɑɹvəst/ vụ thu hoạch; thu hoạch 

livestock Danh từ /ˈlaɪˌvstɑk/ gia súc; vật nuôi 

 



 

nourishment Danh từ /ˈnɝɪʃmənt/ dinh dưỡng; thức ăn nuôi dưỡng 

pesticide Danh từ /ˈpɛstəˌsaɪd/ thuốc trừ vật hại (sâu chuột làm hại 
hoa màu) 

soil Danh từ / Động 
từ /ˈsɔɪl/ đất 

vegetable Tính từ / Danh từ /ˈvɛdʒtəbəl/ thực vật; rau 

wheat Danh từ /ˈwit/ cây lúa mì 

cattle Danh từ /ˈkætəl/ thú nuôi, gia súc 

dairy Danh từ /ˈdɛɹi/ nơi trữ và sản xuất bơ sữa; cửa hàng 
bơ sữa 

fertilizer Tính từ /ˈfɝtəˌlaɪzɚ/ phân bón; cái làm thụ tinh; người làm 
thụ thai 

grain Danh từ / Động 
từ /ˈɡɹeɪn/ thóc lúa; hạt, hột 

irrigation Danh từ /ˌɪɹəˈɡeɪʃən/ sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi 
tốt; tình trạng được tưới 

organic Tính từ /ɔˈɹɡænɪk/ cơ quan; có cơ quan, có tổ chức 

processing Danh từ /ˈpɹɑsɛsɪŋ/ sự chế biến, sự gia công 

agrarian Tính từ /əˈɡɹɛɹiən/ đất trồng trọt 

seed Danh từ / Động 
từ /ˈsid/ hạt, hạt giống; tinh dịch 

distribution Danh từ /ˌdɪstɹəˈbjuʃən/ sự phân bổ, sự phân phối, sự phân 
phát; sự rắc, sự rải 

yield Danh từ / Động 
từ /ˈjild/ sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu 

suất (máy...); lợi nhuận, lợi tức 

aquaculture Danh từ /ˈækwəˌkʌltʃɚ/ nuôi trồng thủy sản 

cultivation Danh từ /ˌkʌltɪˈveɪʃən/ sự cày cấy, sự trồng trọt 

diet Danh từ / Động 
từ /ˈdaɪət/ nghị viên (ở các nước khác nước Anh); 

hội nghị quốc tế 

rainfall Danh từ /ˈɹeɪˌnfɔl/ trận mưa rào; lượng mưa 

fertile Tính từ /ˈfɝtəl/ tốt, màu mỡ (đất) 

fishery Danh từ /ˈfɪʃɚi/ công nghiệp cá; nghề cá; nơi nuôi cá, 
nơi đánh cá 

 



 

greenhouse Danh từ /ˈɡɹiˌnhaʊs/ nhà kính (trồng rau, hoa) 

hunger Danh từ / Động 
từ /ˈhʌŋɡɚ/ 

sự đói, tình trạng đói; sự ham muốn 
mãnh liệt, sự khao khát, sự ước mong 
tha thiết 

malnutrition Danh từ /ˌmælnuˈtɹɪʃən/ sự kém dinh dưỡng, sự thiếu ăn 

orchard Danh từ /ˈɔɹtʃɚd/ vườn cây ăn quả 

pasture Danh từ / Động 
từ /ˈpæstʃɚ/ đồng cỏ, bãi cỏ; cỏ (cho súc vật gặm) 

poultry Danh từ /ˈpoʊltɹi/ gà vẹt, chim nuôi 

protein Danh từ /ˈpɹoʊˌtin/ Protein 

seasonal Tính từ /ˈsizənəl/ từng thời, từng lúc, từng mùa, từng vụ 

subsistence Danh từ /səˈbsɪstəns/ sự tồn tại; sự sống, sự sinh sống; sinh 
kế 

agricultural Tính từ /ˌæɡɹəˈkʌltʃɚəl/ nông nghiệp 

consume Động từ /kəˈnsum/ thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa); dùng, 
tiêu thụ 

local Tính từ / Danh từ /ˈloʊkəl/ địa phương; bộ phận, cục bộ 

edible Tính từ / Danh từ /ˈɛdəbəl/ thức ăn 

fresh Tính từ / Trạng 
từ /ˈfɹɛʃ/ tươi (hoa, trứng, sữa, cá, thịt...); tươi 

tắn, mơn mởn 

imported Tính từ /ˌɪˈmpɔɹtɪd/ được nhập khẩu 

processed Tính từ /ˈpɹɑsɛst/ đã qua chế biến 

retailer Danh từ /ˈɹiˌteɪlɚ/ người bán lẻ; người phao (tin đồn) 

warehouse Danh từ / Động 
từ /ˈwɛˌɹhaʊs/ kho hàng; cửa hàng 

transportation Danh từ /ˌtɹænspɚˈteɪʃən/ sự chuyên chở, sự vận tải; sự đưa đi 
đày, sự đày ải; tội đày 

vitamin Danh từ /ˈvaɪtəmən/ vitamin 

wholesale Danh từ / Tính từ /ˈhoʊˌlseɪl/ sự bán buôn, sự bán sỉ; c lô, c khối 

barley Danh từ /ˈbɑɹli/ lúa mạch 

beverage Danh từ /ˈbɛvɚɪdʒ/ đồ uống 

 



 

cereal Tính từ / Danh từ /ˈsɪɹiəl/ ngũ cốc; số nhiều) ngũ cốc 

manure Danh từ / Động 
từ /məˈnʊɹ/ phân bón; bón phân 

intake Danh từ /ˈɪˌnteɪk/ đất khai hoang (ở vùng lầy) 

dairy farm Danh từ /ˈdɛɹi ˈfɑɹm/ trang trại bò sữa 

famine Danh từ /ˈfæmən/ nạn đói kém; sự khan hiếm 

fiber Danh từ /ˈfaɪbɚ/ sợi, thớ; sợi phíp 

flour Danh từ / Động 
từ /ˈflaʊɚ/ bột, bột mì; rắc bột (mì) 

food chain Danh từ /ˈfud ˈtʃeɪn/ chuỗi thức ăn; chuỗi cung ứng thực 
phẩm 

food security Danh từ /ˈfud sɪˈkjʊɹəti/ an ninh lương thực 

horticulture Danh từ /ˈhɔɹtɪˌkʌltʃɚ/ nghề làm vườn 

meat Danh từ /ˈmit/ thức ăn (nói chung) 

nutritionist Danh từ /nuˈtɹɪʃənɪst/ chuyên gia dinh dưỡng 

oat Danh từ /ˈoʊt/ yến mạch; sáo bằng cọng yến mạch 

plantation Danh từ /ˌplæˈnteɪʃən/ vườn ươm; đồn điền (bông, cà phê...) 

output Danh từ /ˈaʊˌtpʊt/ sự sản xuất; sản phẩm 

rice Danh từ /ˈɹaɪs/ cây lúa 

rye Danh từ /ˈɹaɪ/ lúa mạch đen; rượu uytky mạch đen 
((cũng) rye whisky) 

seafood Danh từ /ˈsiˌfud/ hải sản 

soybean Danh từ /ˈsɔɪˌbin/ đậu nành 

sugar Danh từ / Động 
từ /ˈʃʊɡɚ/ đường; lời đường mật, lời nịnh hót 

self-sufficiency Danh từ /ˈsɛlf səˈfɪʃənsi/ khả năng tự cung tự cấp 

tractor Danh từ /ˈtɹæktɚ/ máy kéo; máy bay cánh quạt kéo (cánh 
quạt ở phía đầu) 

vineyard Danh từ /ˈvɪnjɚd/ ruộng nho, vườn nho 

agrochemical Danh từ / Tính từ /ˌæɡɹoʊˈkɛməkəl/ hóa chất nông nghiệp; thuộc hóa chất 
nông nghiệp 

 



 

agrobiodiversity Danh từ /ˌæɡroʊˌbaɪoʊdaɪˈv
ɝsəti/ đa dạng sinh học nông nghiệp 

crop rotation Danh từ /ˈkɹɑp ɹoʊˈteɪʃən/ luân canh cây trồng 

domestication Danh từ /dəˌmɛstəˈkeɪʃən/ sự làm cho hợp thuỷ thổ (cây...); sự 
thuần hoá (súc vật) 

monoculture Danh từ /'mɔnəkʌltʃə/ sự độc canh 

pollination Danh từ /ˌpɑləˈneɪʃən/ cho thụ phấn 

agronomic Tính từ 
/,ægrə'nɔmik/ 
(agronomical) 

/,ægrə'nɔmikəl/ 
nông học 

arable Tính từ / Danh từ /ˈæɹəbəl/ trồng trọt được (đất); đất trồng 

dietary Tính từ / Danh từ /ˈdaɪəˌtɛɹi/ chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng; chế 
độ ăn uống; chế độ ăn kiêng 

genetically modified Tính từ /dʒəˈnɛtɪkli 
ˈmɑdəˌfaɪd/ được biến đổi gen 

nutritious Tính từ /nuˈtɹɪʃəs/ bổ, có chất bổ; dinh dưỡng 

ripe Tính từ / Động từ /ˈɹaɪp/ chín; chín muồi, chín chắn, trưởng 
thành 

cultivate Động từ /ˈkʌltəˌveɪt/ cày cấy, trồng trọt 

digest Danh từ / Động 
từ /daɪˈdʒɛst/ tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn) 

feed Danh từ / Động 
từ /ˈfid/ sống bằng thức ăn gì 

graze Danh từ / Động 
từ /ˈɡɹeɪz/ chỗ da bị sầy, chỗ da bị xước; lướt qua, 

sượt qua, làm sầy da, làm xước da 

manufacture Danh từ /ˌmænjəˈfæktʃɚ/ sự chế tạo, sự sản xuất; công nghiệp 

milk Danh từ / Động 
từ /ˈmɪlk/ nhựa mủ (cây), nước (dừa...) 

nourish Động từ /ˈnɝɪʃ/ nuôi, nuôi nấng, nuôi dưỡng; nuôi, ôm, 
ấp ủ (hoài bão, hy vọng, tình cảm) 

plant Danh từ / Động 
từ /ˈplænt/ trồng, gieo 

store Danh từ / Động 
từ /ˈstɔɹ/ sự có nhiều, sự dồi dào; dự trữ 

 



 

package Danh từ / Động 
từ /ˈpækədʒ/ gói đồ; kiện hàng; hộp để đóng hàng; 

sự đóng gói hàng 

reap Động từ /ˈɹip/ gặt (lúa...); thu về, thu hoạch, hưởng 

sow Động từ / Danh 
từ /ˈsaʊ/ gieo; gieo gió gặt bão 

spray Danh từ / Động 
từ /ˈspɹeɪ/ cành nhỏ (có hoa); cành thoa 

    

14. Năng lượng & Tài nguyên thiên nhiên 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

coal Danh từ /ˈkoʊl/ than đá 

voltage Danh từ /ˈvoʊltədʒ/ điện áp 

energy Danh từ /ˈɛnɚdʒi/ năng lượng 

fuel Danh từ / Động 
từ /ˈfjuəl/ chất đốt, nhiên liệu 

gas Danh từ /ˈɡæs/ khí đốt; khí tự nhiên 

mineral Danh từ / Tính từ /ˈmɪnɚəl/ khoáng sản; thuộc khoáng chất 

oil Danh từ /ˈɔɪl/ dầu; dầu mỏ 

power Danh từ /ˈpaʊɚ/ năng lượng; công suất 

solar Tính từ /ˈsoʊlɚ/ mặt trời, (thuộc) thái dương 

wind Danh từ / Động 
từ /ˈwaɪnd/ hi, mùi; tin phong thanh; nhạc khí thổi 

(kèn, sáo...); tiếng kèn sáo 

biomass Danh từ /ˈbaɪəmæs/ sinh khối 

consumption Danh từ /kəˈnsʌmpʃən/ mức tiêu thụ 

dam Danh từ / Động 
từ /ˈdæm/ vật mẹ; ma quỷ 

efficiency Danh từ /ɪˈfɪʃənsi/ hiệu lực, hiệu quả; năng lực, khả năng 

generator Danh từ /ˈdʒɛnɚˌeɪtɚ/ máy sinh, máy phát; máy phát điện 

hydrogen Danh từ /ˈhaɪdɹədʒən/ Hyddrô 

nuclear Tính từ /ˈnukliɚ/ hạt nhân; có nhân 

 



 

petroleum Danh từ /pəˈtɹoʊliəm/ dầu mỏ; dầu lửa 

biofuel Danh từ /ˈbaɪoʊˌfjuəl/ nhiên liệu sinh học 

ore Danh từ /ˈɔɹ/ quặng; kim loại 

turbine Danh từ /ˈtɝbaɪn/ Tuabin 

battery Danh từ /ˈbætɚi/ khẩu đội (pháo); bộ pin, ắc quy 

insulation Danh từ /ˌɪnsəˈleɪʃən/ sự cô lập, sự cách ly; sự biến (đất liền) 
thành một hòn đảo 

drilling Danh từ /ˈdɹɪlɪŋ/ hoạt động khoan 

grid Danh từ /ˈɡɹɪd/ lưới điện 

hydroelectric Tính từ /ˌhaɪdɹoʊɪˈlɛktɹɪk/ thuỷ điện 

industrial Tính từ /ˌɪˈndʌstɹiəl/ công nghiệp 

reserve Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈzɝv/ nguồn dự trữ; dự trữ 

shortage Danh từ /ˈʃɔɹtədʒ/ sự thiếu; số lượng thiếu 

availability Danh từ /əˌveɪləˈbɪləti/ 
tính sẵn sàng để dùng, tính có thể dùng 
được; sự có thể kiếm được, sự có thể 
mua được, sự có thể có được 

clean Tính từ /ˈklin/ sạch; ít phát thải 

thermal Tính từ /ˈθɝməl/ nhiệt, nóng 

alternative Tính từ / Danh từ /ɔˈltɝnətɪv/ 

xen nhau; thay đổi nhau, thay phiên 
nhau; lựa chọn (một trong hai); hoặc 
cái này hoặc cái kia (trong hai cái); loại 
trừ lẫn nhau (hai cái) 

capacity Danh từ /kəˈpæsəti/ công suất; khả năng chứa 

combust Động từ /kəˈmbʌst/ đốt cháy; cháy 

deplete Động từ /dɪˈplit/ 
tháo hết ra, rút hết ra, xả hết ra; làm 
rỗng không; làm suy yếu, làm kiệt 
(sức...) 

electric Tính từ /ɪˈlɛktɹɪk/ điện, có điện, phát điện 

economical Tính từ /ˌɛkəˈnɑmɪkəl/ tiết kiệm; kinh tế 

extract Danh từ / Động 
từ /ˈɛˌkstɹækt/ iks'trækt/; đoạn trích 

 



 

finite Tính từ /ˈfaɪˌnaɪt/ có hạn; có chừng; hạn chế; có ngôi 
(động từ) 

produce Danh từ / Động 
từ /pɹəˈdus/ sản lượng; sản vật, sản phẩm 

geothermal Tính từ /ˌdʒioʊˈθɝməl/ thuộc địa nhiệt 

nonrenewable Tính từ /nɑnɹiˈnuəbəl/ không thể tái tạo 

refinery Danh từ /ɹɪˈfaɪnɚi/ nhà máy luyện tinh (kim loại); nhà máy 
lọc, nhà máy tinh chế (dầu, đường...) 

powerful Tính từ /ˈpaʊɚfəl/ 
hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ; có 
quyền thế lớn, có quyền lực lớn, có uy 
quyền lớn 

recharge Động từ /ɹiˈtʃɑɹdʒ/ nạp lại 

photovoltaic Tính từ /ˌfoʊtəˌvoʊˈlteɪɪk/ thuộc quang điện 

accumulator Danh từ /əˈkjumjəˌleɪtɚ/ người tích luỹ; người thích làm giàu, 
người trữ của 

transmission Danh từ /tɹæˈnsmɪʃən/ sự chuyển giao, sự truyền 

powerhouse Danh từ /ˈpaʊɚˌhaʊs/ nhà máy điện; tổ chức có sức mạnh lớn 

barrel Danh từ / Động 
từ /ˈbæɹəl/ thùng tròn, thùng rượu; thùng (lượng 

chứa trong thùng) 

bioenergy Danh từ /ˌbaɪoʊˈɛnɚdʒi/ năng lượng sinh học 

carbon footprint Danh từ /ˈkɑɹbən ˈfʊˌtpɹɪnt/ dấu chân carbon; tổng lượng phát thải 
khí nhà kính 

combustion Danh từ /kəˈmbʌstʃən/ sự đốt cháy; sự cháy 

conductor Danh từ /kəˈndʌktɚ/ chất dẫn (điện, nhiệt) 

crude Tính từ /ˈkɹud/ nguyên, sống, thô, chưa luyện; chưa 
chín, còn xanh (quả cây) 

current Danh từ / Tính từ /ˈkɝənt/ dòng (nước); luồng (gió, không khí); 
(điện học) dòng điện 

delivery Danh từ /dɪˈlɪvɚi/ công suất (máy nước...) 

electrode Danh từ /ˌɪˈlɛktɹoʊd/ cực, cực điện 

exhaust Danh từ / Động 
từ /ɪˈɡzɔst/ sự rút khí, sự thoát khí; hút, rút (khí, hơi, 

nước, bụi...) 

fossil fuel Danh từ /ˈfɑsəl ˈfjuəl/ nhiên liệu hóa thạch 

 



 

dynamo Danh từ /ˈdaɪnəˌmoʊ/ đinamô, máy phát điện 

kilowatt Danh từ /ˈkɪləˌwɑt/ kilôoat 

lithium Danh từ /ˈlɪθiəm/ Lithi 

natural gas Danh từ /ˈnætʃɚəl ˈɡæs/ khí tự nhiên 

power plant Danh từ /ˈpaʊɚ ˈplænt/ nhà máy điện 

reactor Danh từ /ɹiˈæktɚ/ lò phản ứng 

renewable energy Danh từ /ɹiˈnuəbəl ˈɛnɚdʒi/ năng lượng tái tạo 

cistern Danh từ /ˈsɪstɚn/ thùng chứa nước, bể chứa nước (ở trên 
nóc nhà); bể chứa, bình chứa 

shale Danh từ /ˈʃeɪl/ đá phiền sét 

substation Danh từ /ˈsʌˌbsteɪʃən/ ga xép 

transformer Danh từ /tɹæˈnsfɔɹmɚ/ người làm biến đổi; vật làm biến đổi; 
máy biến thế 

uranium Danh từ /jɚˈeɪniəm/ Urani 

watt Danh từ /ˈwɑt/ oát 

wind farm Danh từ /ˈwaɪnd ˈfɑɹm/ trang trại điện gió 

decarbonization Danh từ /diˌkɑrbənəˈzeɪʃən/ quá trình giảm phát thải carbon 

electrification Danh từ /ɪˌlɛktɹəfɪˈkeɪʃən/ sự điện khí hoá 

extraction Danh từ /ɛˈkstɹækʃən/ sự trích (sách); sự chép (một đoạn 
trong sách); sự nhổ (răng...) 

fracking Danh từ /ˈfrækɪŋ/ kỹ thuật nứt vỡ thủy lực để khai thác 
dầu khí 

mining Danh từ /ˈmaɪnɪŋ/ sự khai mỏ 

recycling Danh từ /ɹiˈsaɪkəlɪŋ/ hoạt động tái chế 

standardized Tính từ /ˈstændɚˌdaɪzd/ được tiêu chuẩn hóa 

energy-intensive Tính từ /ˈɛnɚdʒi ˌɪˈntɛnsɪv/ tiêu tốn nhiều năng lượng 

fossil Tính từ / Danh từ /ˈfɑsəl/ hoá đá, hoá thạch; cổ lỗ, lỗi thời, hủ lậu 

low-carbon Tính từ /ˈloʊ ˈkɑɹbən/ phát thải carbon thấp 

resource-efficient Tính từ /ˈɹisɔɹs ɪˈfɪʃənt/ sử dụng tài nguyên hiệu quả 

replenishable Tính từ /rɪˈplɛnɪʃəbəl/ có thể được bổ sung hoặc phục hồi 

 



 

scarce Tính từ /ˈskɛɹs/ khan hiếm, ít có, thiếu, khó tìm; make 

utilize Động từ /ˈjutəˌlaɪz/ dùng, sử dụng; lợi dụng 

convert Danh từ / Động 
từ /ˈkɑnvɚt/ 

người cải đạo, người thay đổi tín 
ngưỡng; người theo đạo (nguyện không 
theo đạo nào); người thay đổi chính 
kiến 

conduit Danh từ /ˈkɑnduɪt/ ống cách điện 

drill Danh từ / Động 
từ /ˈdɹɪl/ mũi khoan; máy khoan; ốc khoan 

energize Động từ /ˈɛnɚˌdʒaɪz/ 
làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị 
lực cho, tiếp sinh lực cho; hoạt động 
mạnh mẽ 

exploit Danh từ / Động 
từ /ˈɛˌksplɔɪt/ kỳ công; thành tích chói lọi[iks'plɔit]; 

khai thác, khai khẩn 

mine Động từ / Danh 
từ /ˈmaɪn/ khai thác khoáng sản; mỏ 

supply chain Danh từ /səˈplaɪ ˈtʃeɪn/ chuỗi cung ứng 

refine Động từ /ɹəˈfaɪn/ 

lọc, lọc trong, luyện tinh, tinh chế; làm 
cho tinh tế hơn, làm cho lịch sự hơn, 
làm cho tao nhã hơn, làm cho sành sõi 
hơn (sở thích, ngôn ngữ, tác... 

replenish Động từ /ɹiˈplɛnɪʃ/ lại làm đầy, cung cấp thêm, bổ sung 

conductive Tính từ /kəˈndʌktɪv/ dẫn 

squander Động từ /ˈskwɑndɚ/ phung phí, hoang phí (tiền của, thì giờ), 
tiêu (tiền) như phá 

    

15. Tâm lý học & Hành vi con người 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

attitude Danh từ /ˈætəˌtud/ thái độ; quan điểm 

behavior Danh từ /bɪˈheɪvjɚ/ hành vi 

belief Danh từ /bɪˈlif/ niềm tin; quan niệm 

emotion Danh từ /ɪˈmoʊʃən/ cảm xúc 

habit Danh từ /ˈhæbət/ thói quen 

 



 

intelligence Danh từ /ˌɪˈntɛlədʒəns/ trí thông minh 

memory Danh từ /ˈmɛmɚi/ trí nhớ; ký ức 

incentive Danh từ /ˌɪˈnsɛntɪv/ động lực; sự khuyến khích 

personality Danh từ /ˌpɝsəˈnælɪti/ tính cách; nhân cách 

psychology Danh từ /saɪˈkɑlədʒi/ tâm lý; tâm lý học 

stress Danh từ / Động 
từ /ˈstɹɛs/ sự nhấn mạnh; trọng âm; âm nhấn 

attention Danh từ /əˈtɛnʃən/ sự chú ý; sự chăm sóc 

confidence Danh từ /ˈkɑnfədəns/ 
sự nói riêng; sự giãi bày tâm sự; 
chuyện riêng, chuyện tâm sự, chuyện 
kín, chuyên bí mật 

decision Danh từ /dɪˈsɪʒən/ 
sự giải quyết (một vấn đề...); sự phân 
xử, sự phán quyết (của toà án); sự 
quyết định, quyết nghị 

fear Danh từ / Động 
từ /ˈfɪɹ/ sự sợ, sự sợ hãi; sự kinh sợ 

perception Danh từ /pɚˈsɛpʃən/ sự nhận thức 

response Danh từ /ɹɪˈspɑns/ sự trả lời; sự đáp lại, sự hưởng ứng 

thought Tính từ / Danh từ /ˈθɔt/ sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, sự nghĩ 
ngợi, sự trầm tư; sự thiếu suy nghĩ 

ability Danh từ /əˈbɪləˌti/ năng lực, khả năng (làm việc gì); tài 
năng, tài cán 

awareness Danh từ /əˈwɛɹnəs/ nhận thức; sự ý thức 

bias Danh từ / Trạng 
từ /ˈbaɪəs/ độ xiên, dốc, nghiêng; đường chéo 

mindfulness Danh từ /ˈmaɪndfəlnəs/ sự chú tâm; chánh niệm 

consciousness Danh từ /ˈkɑnʃəsnəs/ ý thức 

curiosity Danh từ /ˌkjʊɹiˈɑsəti/ sự ham biết; tính ham biết; sự tò mò; 
tính tò mò, tính hiếu kỳ 

depression Danh từ /dɪˈpɹɛʃən/ 
chỗ lõm, chỗ đất lún, chỗ sụt xuống; sự 
chán nản, sự ngã lòng; sự buồn rầu, sự 
phiền muộn 

desire Danh từ / Động 
từ /dɪˈzaɪɚ/ sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao 

ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng 

 



 

thèm muốn, lòng khát khao; vật mong 
muốn, vật ao ước 

empathy Danh từ /ˈɛmpəθi/ sự thấu cảm 

frustration Danh từ /fɹəˈstɹeɪʃən/ sự làm thất bại, sự làm hỏng; sự làm 
mất tác dụng 

instinct Danh từ / Tính từ /ˈɪnstɪŋkt/ bản năng; thiên hướng, năng khiếu 

learning Danh từ /ˈlɝnɪŋ/ sự học; sự hiểu biết; kiến thức 

mood Danh từ /ˈmud/ lối, thức; điệu 

preference Danh từ /ˈpɹɛfɚəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa 
thích hơn 

reasoning Danh từ / Tính từ /ˈɹizənɪŋ/ lý luận, lập luận, lý lẽ; sự tranh luận, sự 
cãi lý 

satisfaction Danh từ /ˌsætəˈsfækʃən/ 
sự làm cho thoả mãn; sự vừa lòng, sự 
toại ý, sự thoả mãn; sự trả nợ; sự làm 
tròn nhiệm vụ 

selfesteem Danh từ /ˌsɛlf ɪˈstim/ lòng tự trọng 

subconscious Tính từ /səˈbkɑnʃəs/ tiềm thức 

adapt Động từ /əˈdæpt/ tra vào, lắp vào; phỏng theo, sửa lại cho 
hợp 

aggressive Tính từ / Danh từ /əˈɡɹɛsɪv/ xâm lược, xâm lăng; công kích 

calm Tính từ / Danh từ /ˈkɑm/ 
êm đềm, lặng gió (thời tiết); lặng, 
không nổi sóng (biển); bình tĩnh, điềm 
tĩnh 

behavioral Tính từ /bɪˈheɪvjɚəl/ thuộc hành vi 

emotional Tính từ /ɪˈmoʊʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm 
động, dễ xúc động, dễ xúc cảm 

impulsive Tính từ /ˌɪˈmpʌlsɪv/ đẩy tới, đẩy mạnh; bốc đồng 

influence Danh từ /ˈɪnfluəns/ ảnh hưởng, tác dụng; uy thế, thế lực 

psychological Tính từ /ˌsaɪkəˈlɑdʒɪkəl/ tâm lý; vào lúc thích hợp về tâm lý;(đùa 
cợt) vào lúc thuận lợi nhất 

observe Động từ /əˈbzɝv/ quan sát, nhận xét, theo dõi; tiến hành, 
cử hành, làm (lễ kỷ niệm...) 

react Động từ /ɹiˈækt/ tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản 
ứng lại; ; (hoá học) phản ứng 

 



 

resilient Tính từ /ɹɪˈzɪljənt/ có khả năng phục hồi nhanh sức mạnh 
(thể chất hoặc tinh thần); có sức bật 

rational Tính từ /ˈɹæʃənəl/ có lý trí, dựa trên lý trí; có lý, phải lẽ; vừa 
phải, có chừng mực 

sensitive Tính từ / Danh từ /ˈsɛnsətɪv/ dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc; 
nhạy cảm 

interpersonal Tính từ /ˌɪntɚˈpɝsənəl/ giữa cá nhân với nhau 

addiction Danh từ /əˈdɪkʃən/ thói nghiện; sự ham mê, sự say mê 

aggression Danh từ /əˈɡɹɛʃən/ sự xâm lược, cuộc xâm lược; sự công 
kích 

cognition Danh từ /kɑˈɡnɪʃən/ nhận thức 

compassion Danh từ /kəˈmpæʃən/ lòng thương, lòng trắc ẩn 

inventiveness Danh từ /ˌɪˈnvɛntɪvnəs/ tài phát minh, tài sáng chế, óc sáng tạo 

distress Danh từ / Động 
từ /dɪˈstɹɛs/ 

nỗi đau buồn, nỗi đau khổ, nỗi đau đớn; 
cảnh khốn cùng, cảnh túng quẫn, cảnh 
gieo neo 

impulse Danh từ /ˈɪmpəls/ sức đẩy tới; sự bốc đồng; cơn bốc đồng 

inhibition Danh từ /ˌɪnhəˈbɪʃən/ sự ngăn chặn, sự hạn chế, sự kiềm chế; 
; (sinh vật học) sự ức chế 

loneliness Danh từ /ˈloʊnlinəs/ sự vắng vẻ, sự hiu quạnh; cảnh cô đơn, 
sự cô độc 

obsession Danh từ /əˈbsɛʃən/ sự ảm ảnh; tình trạng bị ám ảnh; điều 
ám ảnh 

optimism Danh từ /ˈɑptəˌmɪzəm/ sự lạc quang; tính lạc quan; chủ nghĩa 
lạc quan 

pessimism Danh từ /ˈpɛsəˌmɪzəm/ chủ nghĩa bi quan; tính bi quan, tính 
yếm thế 

phobia Danh từ /ˈfoʊbiə/ ám ảnh sợ 

resilience Danh từ /ɹɪˈzɪliəns/ khả năng phục hồi nhanh sức mạnh 
(thể chất hoặc tinh thần); sức bật 

self-control Danh từ /ˈsɛlf kəˈntɹoʊl/ khả năng tự kiểm soát 

temperament Danh từ /ˈtɛmpɹəmənt/ khí chất, tính khí, tính 

grief Danh từ /ˈɡɹif/ nỗi đau buồn, nỗi sầu khổ, nỗi thương 
tiếc; gặp tai hoạ; thất bại 

 



 

wellness Danh từ /ˈwɛlnəs/ trạng thái khỏe mạnh về thể chất và 
tinh thần 

disposition Danh từ /ˌdɪspəˈzɪʃən/ 

sự sắp xếp, sự sắp đặt, cách sắp xếp, 
cách bố trí; số nhiều) (quân sự) kế 
hoạch; sự chuẩn bị, cách bố trí lực 
lượng (tấn công hoặc phòng ngự) 

attachment Danh từ /əˈtætʃmənt/ sự gắn, sự dán; sự buộc, sự cột (vật gì 
với vật khác); cái dùng để buộc 

conditioning Danh từ /kəˈndɪʃənɪŋ/ quá trình hình thành phản xạ hoặc điều 
kiện hóa 

maturation Danh từ /ˌmætʃɚˈeɪʃən/ sự chín (trái cây); sự mưng mủ (mụn, 
nhọt...); sự làm mưng mủ 

aspiration Danh từ /ˌæspɚˈeɪʃən/ nguyện vọng, khát vọng; sự hít vào, sự 
thở vào 

reinforcement Danh từ /ˌɹiɪˈnfɔɹsmənt/ sự tăng cường, sự củng cố; sự tăng 
viện; quân tiếp viện 

socialization Danh từ /ˌsoʊʃəlɪˈzeɪʃən/ sự xã hội hoá 

subjectivity Danh từ /səbdʒɛˈktɪvɪti/ tính chủ quan; tính chất chủ quan 

behaviorism Danh từ /bɪˈheɪvjəˌrɪzəm/ chủ nghĩa hành vi 

introversion Danh từ /,introu'və:ʃn/ 
sự lồng tụt vào trong; sự bị lồng tụt vào 
trong (ruột); sự thu mình vào trong, sự 
hướng vào nội tâm 

neuroticism Danh từ /nʊˈrɑtəˌsɪzəm/ khuynh hướng bất ổn cảm xúc 

psychotherapy Danh từ /ˌsaɪkoʊˈθɛɹəpi/ phép chữa bằng tâm lý 

unconscious Tính từ / Danh từ /ˌʌˈnkɑnʃəs/ không biết; vô ý thức; không tự giác 

attentive Tính từ /əˈtɛntɪv/ chăm chú; chú ý, lưu tâm 

compulsive Tính từ /kəˈmpʌlsɪv/ ép buộc, có xu hướng ép buộc 

empathetic Tính từ /ˌɛmpəˈθɛtɪk/ biết đồng cảm 

introverted Tính từ /ˈɪntɹoʊˌvɝtɪd/ hướng nội 

motivated Tính từ /ˈmoʊtəˌveɪtəd/ có động lực 

perceptive Tính từ /pɚˈsɛptɪv/ nhận thức được, cảm thụ được 

persistent Tính từ /pɚˈsɪstənt/ kiên gan, bền bỉ; khăng khăng, khư khư, 
cố chấp, ngoan cố 

 



 

self-aware Tính từ /ˈsɛlf əˈwɛɹ/ tự nhận thức rõ về bản thân 

vigilant Tính từ /ˈvɪdʒələnt/ cảnh giác, thận trọng, cẩn mật 

cope Danh từ / Động 
từ /ˈkoʊp/ áo lễ; bầu, vòm; áo khoác, màn 

discourage Động từ /dɪˈskɝɪdʒ/ 
làm mất hết can đảm, làm chán nản, 
làm ngã lòng, làm nản lòng; can ngăn 
(ai làm việc gì) 

encourage Động từ /ɛˈnkɝɪdʒ/ làm can đảm, làm mạnh dạn; khuyến 
khích, cổ vũ, động viên 

perceive Động từ /pɚˈsiv/ hiểu, nhận thức, lĩnh hội 

recall Danh từ / Động 
từ /ˈɹiˌkɔl/ 

sự gọi về, sự đòi về, sự triệu về, sự triệu 
hồi (một đại sứ...); hiệu lệnh thu quân; 
lệnh gọi tái ngũ (quân dự bị...); (hàng 
hải) tín hiệu gọi về... 

regulate Động từ /ˈɹɛɡjəˌleɪt/ 
điều chỉnh, sửa lại cho đúng; sắp đặt, 
quy định, chỉnh lý, chỉnh đốn (công 
việc...) 

remember Động từ /ɹɪˈmɛmbɚ/ nhớ; nhớ lại, ghi nhớ; nhớ thưởng tiền, 
nhớ cho tiền 

suppress Động từ /səˈpɹɛs/ chặn (bệnh); triệt (tiếng ồn); đàn áp 

trust Danh từ / Động 
từ /ˈtɹʌst/ 

sự tín nhiệm, lòng tin, sự tin cậy; niềm 
hy vọng, kỳ vọng, sự tin tưởng, sự trông 
mong 

visualize Động từ /ˈvɪʒwəˌlaɪz/ làm cho mắt trông thấy được; hình 
dung, mường tượng 

    

16. Lịch sử & Khảo cổ học 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

ancient Tính từ /ˈeɪntʃənt/ cổ đại; rất xưa 

archaeology Danh từ /ˌɑɹkiˈɑlədʒi/ khảo cổ học 

artifact Danh từ /ˈɑɹtəˌfækt/ hiện vật do con người tạo ra 

century Danh từ /ˈsɛntʃɚi/ thế kỷ 

civilization Danh từ /ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/ nền văn minh 

 



 

colony Danh từ /ˈkɑləni/ thuộc địa 

dynasty Danh từ /ˈdaɪnəsti/ triều đại, triều vua 

empire Danh từ /ˈɛmpaɪɚ/ đế quốc 

era Danh từ /ˈɛɹə/ thời đại, kỷ nguyên 

excavation Danh từ /ˌɛkskəˈveɪʃən/ sự đào; hố đào; sự khai quật 

history Danh từ /ˈhɪstɚi/ sử, sử học, lịch sử; lịch sử (một vật, 
một người) 

monument Danh từ /ˈmɑnjumənt/ vật kỷ niệm, đài kỷ niệm, bia kỷ niệm, 
công trình kỷ niệm; lâu đài 

museum Danh từ /mjuˈziəm/ nhà bảo tàng 

past Tính từ / Danh từ /ˈpæst/ quá khứ, đã qua, (thuộc) dĩ vãng; quá 
khứ 

revolution Danh từ /ˌɹɛvəˈluʃən/ vòng, tua; ; (thiên văn học) sự xoay 
vòng 

ruin Danh từ / Động 
từ /ˈɹuən/ sự đổ nát, sự suy đồi; sự tiêu tan 

antiquity Danh từ /æˈntɪkwəti/ đồ cổ, tác phẩm mỹ thuật đời xưa; di 
tích cổ 

war Danh từ / Động 
từ /ˈwɔɹ/ chiến tranh; chiến tranh 

archive Danh từ / Động 
từ /ˈɑˌɹkaɪv/ kho lưu trữ; lưu trữ 

battle Danh từ / Động 
từ /ˈbætəl/ trận đánh; cuộc chiến đấu; chiến thuật 

chronology Danh từ /kɹəˈnɑlədʒi/ niên đại học, khoa nghiên cứu niên đại; 
sự sắp xếp theo niên đại 

conquest Danh từ /ˈkɑŋkwɛst/ sự xâm chiếm, sự chinh phục; đất đai 
xâm chiếm được 

archaeological Tính từ /ˌɑɹkiəˈlɑdʒɪkəl/ khảo cổ học 

document Danh từ / Động 
từ /ˈdɑkjəmɛnt/ văn kiện; tài liệu, tư liệu; chứng minh 

bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu 

inscription Danh từ /ˌɪˈnskɹɪpʃən/ sự xuất (tiền cho vay) dưới hình thức 
cổ phần 

legacy Danh từ /ˈlɛɡəsi/ tài sản kế thừa, gia tài, di sản 

 



 

historian Danh từ /hɪˈstɔɹiən/ nhà viết sử, sử gia 

kingdom Danh từ /ˈkɪŋdəm/ vương quốc; giới 

manuscript Danh từ / Tính từ /ˈmænjəˌskɹɪpt/ bản viết tay; bản thảo, bản đưa in (của 
tác giả); chưa in 

origin Danh từ /ˈɔɹədʒən/ gốc, nguồn gốc, căn nguyên, khởi 
nguyên; dòng dõi 

preservation Danh từ /ˌpɹɛzɚˈveɪʃən/ 

sự giữ, sự gìn giữ, sự bảo quản, sự bảo 
tồn, sự duy trì; sự giữ để lâu (thức ăn, 
quả thịt...) (bằng cách đóng hộp, ướp 
muối, nấu thành mứt...) 

relic Danh từ /ˈɹɛlɪk/ di tích, di vật 

settlement Danh từ /ˈsɛtəlmənt/ sự chiếm làm thuộc địa; thuộc địa 

timeline Danh từ /ˈtaɪmlaɪn/ dòng thời gian 

ancestor Danh từ /ˈæˌnsɛstɚ/ ông bà, tổ tiên 

imperial Tính từ / Danh từ /ˌɪˈmpɪɹiəl/ đế quốc 

emperor Danh từ /ˈɛmpɚɚ/ hoàng đế 

historic Tính từ /hɪˈstɔɹɪk/ có tính chất lịch sử; được ghi vào lịch 
sử 

medieval Tính từ /mɪˈdivəl/ thời Trung cổ; kiểu trung cổ 

prehistoric Tính từ /ˌpɹihɪˈstɔɹɪk/ tiền s 

reconstruct Động từ /ˌɹikəˈnstɹʌkt/ xây dựng lại, kiến thiết lại; đóng lại 
(tàu...); dựng lại (vở kịch...) 

royal Tính từ / Danh từ /ˈɹɔɪəl/ vua; như vua chúa; trọng thể, sang 
trọng, huy hoàng, lộng lẫy 

traditional Tính từ /tɹəˈdɪʃənəl/ theo lối cổ, theo lệ cổ 

armistice Danh từ /ˈɑɹməstəs/ sự đình chiến; cuộc đình chiến ngắn 

weapon Danh từ /ˈwɛpən/ vũ khí ((nghĩa đen) & ) 

invasion Danh từ /ˌɪˈnveɪʒən/ 
sự xâm lược, sự xâm chiếm, sự xâm 
lấn; sự xâm phạm (quyền lợi, đời sống 
riêng tư...) 

reign Danh từ / Động 
từ /ˈɹeɪn/ triều đại, triều 

 



 

province Danh từ /ˈpɹɑvəns/ tỉnh; địa phận, giáo khu (dưới quyền 
tổng giám mục) 

victory Danh từ /ˈvɪktɚi/ 
sự chiến thắng, sự thắng cuộc; thắng 
lợi; sự khắc phục được, sự chế ngự 
được 

record Danh từ / Động 
từ /ɹəˈkɔɹd/ tư liệu ghi chép; ghi lại 

annal Danh từ /ˈænəl/ biên niên sử; ghi chép lịch sử 

antiquarian Tính từ / Danh từ /,ænti'kweəriən/ khảo cổ học 

bronze Danh từ / Động 
từ /ˈbɹɑnz/ đồng thiếc; đồ bằng đồng thiếc (tượng, 

lọ...) 

cathedral Danh từ /kəˈθidɹəl/ nhà thờ lớn 

chronicle Danh từ / Động 
từ /ˈkɹɑnɪkəl/ sử biên niên; ký sự niên đại; mục tin 

hằng ngày, mục tin thời sự (báo chí) 

citadel Danh từ /ˈsɪtəˌdɛl/ 

thành luỹ, thành quách, thành trì; chỗ 
ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối 
cùng (trong lúc nguy nan), thành luỹ 
cuối cùng 

fortress Danh từ / Động 
từ /ˈfɔɹtɹəs/ pháo đài; là pháo đài của; bảo vệ 

shard Danh từ /ˈʃɑɹd/ mảnh vỡ (của đồ gốm); cánh cứng (của 
sâu bọ cánh rừng) 

hieroglyph Danh từ /ˌhaɪɹoʊˈɡlɪf/ chữ tượng hình 

medal Danh từ /ˈmɛdəl/ huy chương, mề đay; mặt trái của vấn 
đề 

mummy Danh từ /ˈmʌmi/ xác (ướp); người gầy yếu khô đét 

palace Danh từ /ˈpæləs/ cung, điện; lâu đài; chỗ ở chính thức 
(của một thủ lĩnh tôn giáo) 

pottery Danh từ /ˈpɑtɚi/ đồ gốm; nghề làm đồ gốm 

pyramid Danh từ /ˈpɪɹəmɪd/ hình chóp; tháp chóp, kim tự tháp 
(Ai-cập) 

tomb Danh từ / Động 
từ /ˈtum/ mồ, mộ, mả; sự chết 

weaponry Danh từ /ˈwɛpənɹi/ vũ khí và trang bị quân sự 

 



 

archaeologist Danh từ /ˌɑɹkiˈɑlədʒɪst/ nhà khảo cổ 

civilian Danh từ / Tính từ /səˈvɪljən/ người thường, thường dân; thường dân 
(trái với quân đội) 

conqueror Danh từ /ˈkɑŋkɚɚ/ người chinh phục 

monarch Danh từ /ˈmɑˌnɑɹk/ vua, quốc vương ((nghĩa đen) & ) 

noble Tính từ / Danh từ /ˈnoʊbəl/ quý tộc, quý phái; cao quý (người), cao 
thượng, cao nhã (văn) 

peasant Danh từ /ˈpɛzənt/ nông dân 

warrior Danh từ /ˈwɔɹiɚ/ quân nhân, chiến sĩ; (thơ ca) chính phủ 

colonialism Danh từ /kəˈloʊniəˌlɪzəm/ chủ nghĩa thực dân 

feudalism Danh từ /ˈfjudəˌlɪzəm/ chế độ phong kiến 

imperialism Danh từ /ˌɪˈmpɪɹiəˌlɪzəm/ chủ nghĩa đế quốc; nước đế quốc 

mercantilism Danh từ /mɚˈkæntəˌlɪzəm/ tính hám lợi, tính vụ lợi, tính con buôn; 
chủ nghĩa trọng thương 

renaissance Danh từ /ˌɹɛnəˈsɑns/ sự phục hưng; thời phục hưng 

antiquarianism Danh từ /,ænti'kweəriənizm/ nghề buôn bán đồ cổ; tính thích đồ cổ 

ancestral Tính từ /æˈnsɛstɹəl/ ông bà, (thuộc) tổ tiên; do ông bà 
truyền lại, do tổ tiên truyền lại 

chronological Tính từ /ˌkɹɑnəˈlɑdʒɪkəl/ niên đại học; theo thứ tự niên đại; theo 
thứ tự thời gian 

historical Tính từ /hɪˈstɔɹɪkəl/ lịch sử, (thuộc) lịch sử; có liên quan 
đến lịch sử 

paleolithic Tính từ / Danh từ /ˌpeɪlioʊˈlɪθɪk/ thuộc thời đồ đá cũ; thời đồ đá cũ 

revolutionary Tính từ / Danh từ /ˌɹɛvəˈluʃəˌnɛɹi/ cách mạng; nhà cách mạng 

archaic Tính từ /ɑˈɹkeɪɪk/ cổ xưa 

conquer Động từ /ˈkɑŋkɚ/ đoạt, xâm chiếm; chiến thắng; chinh 
phục, chế ngự 

decipher Danh từ / Động 
từ /dɪˈsaɪfɚ/ 

sự giải (mã), sự đọc (mật mã), sự giải 
đoán (chữ khó xem, chữ cổ...); giải 
(mã), đọc (mật mã), giải đoán (chữ khó 
xem, chữ viết xấu, chữ cổ...) 

excavate Động từ /ˈɛkskəˌveɪt/ đào; khai quật 

 



 

invade Động từ /ˌɪˈnveɪd/ xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn; xâm 
phạm (quyền lợi...) 

safeguard Danh từ / Động 
từ /ˈseɪˌfɡɑɹd/ cái để bảo vệ, cái để che chở; 

safe-conduct 

rebuild Động từ /ɹiˈbɪld/ xây lại, xây dựng lại 

recreate Động từ /ˈɹɛkɹiˌeɪt/ làm giải khuây 

ascend Động từ /əˈsɛnd/ lên, thăng; dốc lên (con đường) 

surrender Danh từ / Động 
từ /sɚˈɛndɚ/ sự đầu hàng; sự giao lại, sự dâng, sự 

nộp (thành trì... để đầu hàng) 

unearth Động từ /əˈnɝθ/ đào lên, khai quật (tử thi), bới ra; mò ra, 
tìm ra, phát hiện 

commemorate Động từ /kəˈmɛmɚˌeɪt/ kỷ niệm, tưởng nhớ; là vật để kỷ niệm 

date Danh từ / Động 
từ /ˈdeɪt/ thời kỳ, thời đại; xác định ngày tháng, 

xác định thời đại 

register Danh từ / Động 
từ /ˈɹɛdʒɪstɚ/ sổ, sổ sách; máy ghi công tơ, đồng hồ 

ghi (tốc độ, lực, số tiền...) 

evolve Động từ /ɪˈvɑlv/ mở ra ((nghĩa đen) & ); rút ra, suy ra, 
luận ra, lấy ra (lý thuyết, sự kiện...) 

originate Động từ /ɚˈɪdʒəˌneɪt/ bắt đầu, khởi đầu; phát minh tạo thành 

    

17. Nghệ thuật, Văn học & Giải trí 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

art Danh từ /ˈɑɹt/ nghệ thuật 

artist Danh từ /ˈɑɹtəst/ nghệ sĩ 

cinema Danh từ /ˈsɪnəmə/ điện ảnh; rạp chiếu phim 

dance Danh từ / Động 
từ /ˈdæns/ điệu nhảy; nhảy múa 

design Danh từ / Động 
từ /dɪˈzaɪn/ thiết kế; thiết kế, tạo mẫu 

drama Danh từ /ˈdɹɑmə/ kịch; nghệ thuật sân khấu 

film Danh từ /ˈfɪlm/ phim; điện ảnh 

literature Danh từ /ˈlɪtɚətʃɚ/ văn học; tài liệu chuyên ngành 

 



 

music Danh từ /ˈmjuzɪk/ nhạc, âm nhạc 

novel Tính từ / Danh từ /ˈnɑvəl/ mới, mới lạ, lạ thường; tiểu thuyết, 
truyện 

painting Danh từ /ˈpeɪntɪŋ/ bức vẽ, bức tranh 

performance Danh từ /pɚˈfɔɹməns/ việc diễn, việc đóng (phim, kịch...); 
cuộc biểu diễn 

poetry Danh từ /ˈpoʊətɹi/ thơ; nghệ thuật thơ 

sculpture Danh từ / Động 
từ /ˈskʌlptʃɚ/ thuật điêu khắc, thuật chạm trổ; công 

trình điêu khắc 

theater Danh từ /ˈθiətɚ/ thetre 

author Danh từ /ˈɔθɚ/ tác giả; người tạo ra, người gây ra 

character Danh từ /ˈkɛɹɪktɚ/ nhân vật 

composition Danh từ /ˌkɑmpəˈzɪʃən/ tác phẩm; sự sáng tác 

creativity Danh từ /ˌkɹieɪˈtɪvəti/ óc sáng tạo, tính sáng tạo 

exhibition Danh từ /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm cuộc trưng bày; sự phô 
bày, sự trưng bày 

fiction Danh từ /ˈfɪkʃən/ điều hư cấu, điều tưởng tượng; tiểu 
thuyết 

genre Danh từ /ˈʒɑnɹə/ loại, thể loại 

melody Danh từ /ˈmɛlədi/ giai điệu; âm điệu, du dương 

plot Danh từ / Động 
từ /ˈplɑt/ tình tiết, cốt truyện (kịch, tiểu thuyết...) 

portrait Danh từ /ˈpɔɹtɹət/ chân dung, ảnh; hình tượng, điển hình 

stage Danh từ /ˈsteɪdʒ/ sân khấu; giai đoạn biểu diễn 

style Danh từ / Động 
từ /ˈstaɪl/ cột đồng hồ mặt trời; vòi nhuỵ 

spectator Danh từ /ˈspɛkteɪtɚ/ người xem, khán giả 

classical Tính từ /ˈklæsɪkəl/ hạng ưu (tác phẩm văn học) 

contemporary Tính từ / Danh từ /kəˈntɛmpɚˌɛɹi/ temporary); đương thời 

creative Tính từ /kɹiˈeɪtɪv/ sáng tạo 

 



 

aesthetic Tính từ /ɛˈsθɛtɪk/ 
mỹ học, thẩm mỹ; có óc thẩm mỹ, có 
khiếu thẩm mỹ; hợp với nguyên tắc 
thẩm mỹ 

entertain Động từ /ˌɛntɚˈteɪn/ , (văn học) bàn về cái gì 

imagination Danh từ /ˌɪˌmædʒəˈneɪʃən/ khả năng hư cấu (trong văn học) 

interpretation Danh từ /ˌɪˌntɝpɹɪˈteɪʃən/ sự giải thích, sự làm sáng tỏ; sự hiểu 
(theo một cách nào đó); cách hiểu 

literary Tính từ /ˈlɪtɚˌɛɹi/ văn chương, (thuộc) văn học, có tính 
chất văn chương, có tính chất văn học 

musical Tính từ /ˈmjuzɪkəl/ nhạc, (thuộc) âm nhạc 

original Tính từ / Danh từ /ɚˈɪdʒənəl/ gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn 
nguyên, đầu tiên; nguyên bản chính 

perform Động từ /pɚˈfɔɹm/ biểu diễn, trình bày (kịch, điệu nhảy...); 
đóng 

popular Tính từ /ˈpɑpjəlɚ/ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân; 
bình dân 

review Danh từ / Động 
từ /ˌɹiˈvju/ bài phê bình; đánh giá 

rhythm Danh từ /ˈɹɪðəm/ nhịp điệu (trong thơ nhạc) 

screen Danh từ /ˈskɹin/ màn ảnh; màn hình 

symbol Danh từ / Động 
từ /ˈsɪmbəl/ vật tượng trưng; ký hiệu 

theme Danh từ /ˈθim/ chủ đề 

illustration Danh từ /ˌɪləˈstɹeɪʃən/ tranh minh hoạ; thí dụ minh hoạ; câu 
chuyện minh hoạ 

work Danh từ /ˈwɝk/ tác phẩm 

masterpiece Danh từ /ˈmæstɚˌpis/ kiệt tác, tác phẩm lớn 

storytelling Danh từ /ˈstɔɹiˌtɛlɪŋ/ nghệ thuật kể chuyện 

publishing Danh từ /ˈpʌblɪʃɪŋ/ hoạt động xuất bản 

actor Danh từ /ˈæktɚ/ diễn viên (kịch, tuồng, chèo, điện 
ảnh...); kép, kép hát 

actress Danh từ /ˈæktɹəs/ nữ diễn viên, đào hát 

animation Danh từ /ˌænəˈmeɪʃən/ sự sản xuất phim hoạt hoạ 

 



 

choreography Danh từ /ˌkɔɹiˈɑɡɹəfi/ nghệ thuật biên đạo múa 

ballet Danh từ /bæˈleɪ/ ba lê, kịch múa 

canvas Danh từ /ˈkænvəs/ vải bạt; lều; buồm (làm bằng vải bạt) 

comedy Danh từ /ˈkɑmədi/ kịch vui, hài kịch; thể kịch nói thông 
thường 

costume Danh từ / Động 
từ /kɑˈstum/ vở kịch có y phục lịch sử 

director Danh từ /dɚˈɛktɚ/ người đạo diễn (phim) 

gallery Danh từ / Động 
từ /ˈɡælɚi/ phòng trưng bày tranh tượng 

ensemble Danh từ /ɑˈnsɑmbəl/ toàn bộ; ấn tượng chung; khúc đồng 
diễn; đồng diễn 

lyric Danh từ / Tính từ /ˈlɪɹɪk/ bài thơ trữ tình; thơ trữ tình 

auditorium Danh từ /ˌɔdəˈtɔɹiəm/ phòng thính giả, giảng đường 

opera Danh từ /ˈɑpɹə/ the opera) nghệ thuật opêra 

orchestra Danh từ /ˈɔɹkəstɹə/ ban nhạc, dàn nhạc; khoang nhạc 
(trong rạp hát) 

photograph Danh từ / Động 
từ /ˈfoʊtəˌɡɹæf/ ảnh, bức ảnh; chụp ảnh (ai, cái gì) 

playwright Danh từ /ˈpleɪˌɹaɪt/ nhà soạn kịch, nhà soạn tuồng hát 

prose Danh từ /ˈpɹoʊz/ văn xuôi; bài nói chán ngắt 

scene Danh từ /ˈsin/ lớp (của bản kịch) 

soundtrack Danh từ /ˈsaʊˌndtɹæk/ nhạc phim 

studio Danh từ /ˈstudiˌoʊ/ xưởng phim 

symphony Danh từ /ˈsɪmfəni/ 
bản nhạc giao hưởng; khúc nhạc mở 
đầu (bài hát); khúc nhạc kết thúc (bài 
hát) 

verse Danh từ / Động 
từ /ˈvɝs/ câu thơ; thơ; bài thơ 

cinematography Danh từ /ˌsɪnɪməˈtɑɡɹəfi/ thuật quay phim 

criticism Danh từ /ˈkɹɪtɪˌsɪzəm/ 
sự phê bình, sự phê phán, sự bình 
phẩm, sự chỉ trích; lời phê bình, lời phê 
phán, lời bình phẩm, lời chỉ trích 

 



 

depiction Danh từ /dɪˈpɪkʃən/ thuật vẽ, hoạ; sự tả, sự miêu tả 

expressionism Danh từ /ɪˈkspɹɛʃəˌnɪzəm/ chủ nghĩa biểu hiện 

modernism Danh từ /ˈmɑdɚˌnɪzəm/ 
quan điểm mới, phương pháp mới; 
quan điểm hiện đại, phương pháp hiện 
đại; từ ngữ cận đại 

romanticism Danh từ /ɹoʊˈmæntəˌsɪzəm/ sự lãng mạn; chủ nghĩa lãng mạn 

satire Danh từ /ˈsæˌtaɪɚ/ văn châm biếm; thơ trào phúng 

symbolism Danh từ /ˈsɪmbəˌlɪzəm/ chủ nghĩa tượng trưng 

abstract Tính từ / Danh từ /æˈbstɹækt/ trừu tượng; khó hiểu 

dramatic Tính từ /dɹəˈmætɪk/ kịch, như kịch, như đóng kịch, thích hợp 
với sân khấu 

fictional Tính từ /ˈfɪkʃənəl/ hư cấu, tưởng tượng 

lyrical Danh từ / Tính từ /ˈlɪɹɪkəl/ bài thơ trữ tình; thơ trữ tình 

theatrical Tính từ /θiˈætɹɪkəl/ 

sự diễn kịch, (thuộc ngành) sân khẩu; 
có tính chất tuồng, có vẻ sân khấu, có 
vẻ đóng kịch, không tự nhiên, màu mè, 
điệu bộ 

compose Động từ /kəˈmpoʊz/ soạn, sáng tác, làm; dạng bị động) gồm 
có, bao gồm 

depict Động từ /dɪˈpɪkt/ vẽ; tả, miêu tả 

direct Động từ / Tính từ /dɚˈɛkt/ 
gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); 
nói với (ai), nói để nhắn (ai); hướng 
nhắm (về phía...) 

amuse Động từ /əˈmjuz/ 
làm vui, làm thích thú, làm buồn cười; 
giải trí, tiêu khiển; lừa phỉnh, phỉnh phờ 
ai bằng những lời hứa hão 

exhibit Danh từ / Động 
từ /ɪˈɡzɪbɪt/ vật trưng bày, vật triển lãm; sự phô bày, 

sự trưng bày 

render Động từ /ˈɹɛndɚ/ diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn 
tấu (một bản nhạc) 

enact Động từ /ɪˈnækt/ đóng, diễn (vai kịch... trên sân khấu, 
trong đời sống) 

portray Động từ /pɔˈɹtɹeɪ/ vẽ chân dung; miêu tả sinh động 

 



 

release Danh từ / Động 
từ /ɹiˈlis/ phát hành (cuốn phim, bản tin...); đăng 

(tin); đưa ra bán (một loại ô tô mới...) 

recite Động từ /ɹəˈsaɪt/ ngâm thơ; kể chuyện (thuộc lòng, trước 
thính giả) 

represent Động từ /ˌɹɛpɹɪˈzɛnt/ đóng (một vai kịch); diễn (một vở kịch) 

sculpt Động từ /ˈskʌlpt/ điêu khắc 

sketch Danh từ / Động 
từ /ˈskɛtʃ/ vở ca kịch ngắn 

write Động từ /ˈɹaɪt/ viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...) 

    

18. Giao thông & Du lịch 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

airline Danh từ /ˈɛˌɹlaɪn/ hãng hàng không 

airport Danh từ /ˈɛˌɹpɔɹt/ sân bay 

bus Danh từ /ˈbʌs/ xe buýt 

car Danh từ /ˈkɑɹ/ ô tô; xe hơi 

journey Danh từ /ˈdʒɝni/ hành trình; chuyến đi 

passenger Danh từ /ˈpæsəndʒɚ/ hành khách 

metro Danh từ /ˈmɛˌtɹoʊ/ xe điện ngầm 

route Danh từ /ˈɹut/ tuyến đường; lộ trình 

tourism Danh từ /ˈtʊˌɹɪzəm/ sự du lịch; thú du lịch 

tourist Danh từ /ˈtʊɹəst/ nhà du lịch, khách du lịch 

travel Danh từ / Động 
từ /ˈtɹævəl/ sự đi du lịch; cuộc du hành; đi du lịch; 

du hành 

vehicle Danh từ / Động 
từ /ˈvihɪkəl/ xe, xe cộ; chuyển chở bằng xe 

hostel Danh từ /ˈhɑstəl/ nhà ký túc (của học sinh); nhà tập thể 
(cho công nhân) 

destination Danh từ /ˌdɛstəˈneɪʃən/ nơi gửi tới, nơi đưa tới, nơi đi tới; sự dự 
định; mục đích dự định 

 



 

flight Danh từ / Động 
từ /ˈflaɪt/ sự bay; chuyến bay 

hotel Danh từ /hoʊˈtɛl/ khách sạn 

luggage Danh từ /ˈlʌɡədʒ/ hành lý 

reservation Danh từ /ˌɹɛzɚˈveɪʃən/ sự dành trước, sự giữ trước (vé tàu, 
buồng ở, chỗ ngồi ở rạp hát) 

ticket Danh từ / Động 
từ /ˈtɪkət/ vé; phát vé, phát phiếu 

transit Danh từ / Động 
từ /ˈtɹænzɪt/ sự đi qua, sự vượt qua; sự quá cảnh 

mobility Danh từ /moʊˈbɪləti/ 
tính chuyển động, tính di động; tính lưu 
động; tính hay thay đổi, tính dễ biến đổi, 
tính biến đổi nhanh 

adventure Động từ / Danh 
từ /æˈdvɛntʃɚ/ phiêu lưu, mạo hiểm, liều; dám đi, dám 

đến (nơi nào...) 

attraction Danh từ /əˈtɹækʃən/ sự hú; sức hút; sự thu hút, sự hấp dẫn, 
sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn 

cruise Danh từ / Động 
từ /ˈkɹuz/ cuộc đi chơi biển (bằng tàu thuỷ); đi 

chơi biển (bằng tàu thuỷ) 

departure Danh từ /dɪˈpɑɹtʃɚ/ 
sự rời khỏi, sự ra đi, sự khởi hành; sự 
sao lãng (nhiệm vụ); sự đi trệch 
(hướng), sự lạc (đề) 

excursion Danh từ /ɪˈkskɝʒən/ 

cuộc đi chơi; cuộc đi chơi tập thể (bằng 
xe lửa, tàu thuỷ...) với giá hạ có định 
hạn ngày đi ngày về); cuộc đi tham 
quan 

fare Danh từ / Động 
từ /ˈfɛɹ/ tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, 

máy bay...) 

guide Danh từ / Động 
từ /ˈɡaɪd/ hướng dẫn viên; hướng dẫn 

hospitality Danh từ /ˌhɑspəˈtæləti/ lòng mến khách; đề nghị quý báo cho 
đăng thư của tôi 

itinerary Danh từ / Tính từ /aɪˈtɪnɚˌɛɹi/ sách hướng dẫn du lịch 

landmark Danh từ /ˈlæˌndmɑɹk/ 
mốc bờ (để dẫn đường cho các thuỷ 
thủ từ ngoài khơi hướng về đất liền); 
mốc ranh giới, giới hạn 

 



 

passport Danh từ /ˈpæˌspɔɹt/ hộ chiếu; cái đảm bảo để đạt được (cái 
gì) 

resort Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈzɔɹt/ cái dùng đến, phương kế, phương sách; 

nơi có đông người lui tới 

sightseeing Danh từ /ˈsaɪˈtsiɪŋ/ sự đi tham quan; cuộc tham quan 

terminal Tính từ / Danh từ /ˈtɝmənəl/ cuối, chót, tận cùng; vạch giới hạn, định 
giới hạn (đường mốc) 

tour Danh từ / Động 
từ /ˈtʊɹ/ cuộc đi, cuộc đi du lịch; đi, đi du lịch 

trip Danh từ / Động 
từ /ˈtɹɪp/ chuyến đi, cuộc hành trình, sự vượt 

biển 

customs Danh từ /ˈkʌstəmz/ hải quan 

reachable Tính từ /ˈɹitʃəbəl/ có thể với tới được 

convenient Tính từ /kəˈnvinjənt/ tiện lợi, thuận lợi; thích hợp 

delay Danh từ / Động 
từ /dɪˈleɪ/ hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi...) 

inbound Tính từ /ˌɪˈnbaʊnd/ đi về (nước...) 

outbound Tính từ /ˈaʊˌtbaʊnd/ đi đến một hải cảng nước ngoài, đi ra 
nước ngoài 

abroad Trạng từ /əˈbɹɔd/ ở nước ngoài, ra nước ngoài; khắp nơi, 
đang truyền đi khắp nơi 

commuter Danh từ /kəˈmjutɚ/ người đi làm bằng vé tháng 

intercity Tính từ /ˈɪntɚˌsɪti/ liên tỉnh; giữa các thành phố 

countryside Danh từ /ˈkʌntɹiˌsaɪd/ 

nông thôn, miền quê, vùng quê, địa 
phương (ở nông thôn); nhân dân miền 
quê; nhân dân địa phương (ở nông 
thôn) 

downtown Danh từ / Tính từ /ˈdaʊˈntaʊn/ 

khu buôn bán kinh doanh (của một 
thành phố); khu buôn bán kinh doanh, ở 
khu buôn bán kinh doanh (của một 
thành phố) 

vacation Danh từ / Động 
từ /veɪˈkeɪʃən/ sự bỏ trống, sự bỏ không; sự bỏ, sự 

thôi 

voyage Danh từ / Động 
từ /ˈvɔɪədʒ/ cuộc du lịch xa bằng đường biển; đi du 

lịch xa bằng đường biển 

 



 

bicycle Danh từ / Động 
từ /ˈbaɪsɪkəl/ xe đạp; đi xe đạp 

cabin Danh từ / Động 
từ /ˈkæbən/ cabin, buồng ngủ (ở tàu thuỷ, máy bay) 

cancellation Danh từ /ˌkænsəˈleɪʃən/ sự bỏ, sự huỷ bỏ; sự xoá bỏ, sự bãi bỏ; 
dấu xoá bỏ 

carriage Danh từ /ˈkæɹɪdʒ/ toa hành khách 

coach Danh từ / Động 
từ /ˈkoʊtʃ/ toa hành khách 

bottleneck Danh từ /ˈbɑtəˌlnɛk/ điểm nghẽn gây ùn tắc 

crossing Danh từ /ˈkɹɔsɪŋ/ sự đi qua, sự vượt qua; sự cắt nhau, sự 
giao nhau; chỗ cắt nhau 

dock Danh từ / Động 
từ /ˈdɑk/ vũng tàu đậu; số nhiều) bến tàu 

ferry Danh từ / Động 
từ /ˈfɛɹi/ lái (máy bay mới) ra sân bay 

freeway Danh từ /ˈfɹiˌweɪ/ đường cao tốc 

harbor Danh từ / Động 
từ /ˈhɑɹbɚ/ bến cảng; che chở hoặc nuôi dưỡng 

một ý nghĩ 

helicopter Danh từ /ˈhɛlɪˌkɑptɚ/ máy bay lên thẳng 

motorcycle Động từ /ˈmoʊtɚˌsaɪkəl/ đi xe mô tô, lái xe mô tô 

navigation Danh từ /ˈnævəˈɡeɪʃən/ tàu bè qua lại 

rail Danh từ / Động 
từ /ˈɹeɪl/ gửi (hàng hoá) bằng xe lửa; đi du lịch 

bằng xe lửa 

runway Danh từ /ˈɹʌˌnweɪ/ đường băng (ở sân bay) 

shuttle Danh từ /ˈʃʌtəl/ con thoi; động từ 

station Danh từ / Động 
từ /ˈsteɪʃən/ trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh...); 

trạm, ty (phục vụ như cầu địa phương) 

taxi Danh từ / Động 
từ /ˈtæksi/ xe tắc xi 

tram Danh từ / Động 
từ /ˈtɹæm/ xe điện ((cũng) tram-car; streetcar); 

đường xe điện 

layover Danh từ /ˈleɪˌoʊvɚ/ thời gian dừng nối chuyến 

 



 

toll Danh từ / Động 
từ /ˈtoʊl/ số người bị tai nạn xe cộ 

tour guide Danh từ /ˈtʊɹ ˈɡaɪd/ hướng dẫn viên du lịch 

traveler Danh từ /ˈtɹævəlɚ/ người đi du lịch hoặc đi lại 

conveyance Danh từ /kəˈnveɪəns/ xe cộ 

aviation Danh từ /ˌeɪviˈeɪʃən/ hàng không; thuật hàng không 

commuting Danh từ /kəˈmjutɪŋ/ việc đi lại thường xuyên giữa nhà và nơi 
làm việc 

ecotourism Danh từ /ˌikoʊˈtʊrɪzəm/ du lịch sinh thái 

lodging Danh từ /ˈlɑdʒɪŋ/ chỗ trọ, chỗ tạm trú; phòng có sãn đồ 
cho thuê 

inbound tourism Danh từ /ˌɪˈnbaʊnd 
ˈtʊˌɹɪzəm/ du lịch quốc tế đến một quốc gia 

mass transit Danh từ /ˈmæs ˈtɹænzɪt/ hệ thống giao thông công cộng khối 
lượng lớn 

outbound tourism Danh từ /ˈaʊˌtbaʊnd 
ˈtʊˌɹɪzəm/ du lịch ra nước ngoài 

booking Danh từ /ˈbʊkɪŋ/ việc đặt chỗ 

touring Danh từ / Tính từ /ˈtʊɹɪŋ/ sự đi, sự đi du lịch; đi, đi du lịch 

tourism industry Danh từ /ˈtʊˌɹɪzəm 
ˈɪndəstɹi/ ngành du lịch 

navigable Tính từ /ˈnævəɡəbəl/ để tàu bè đi lại được (sông, biển); có 
thể đi sông biển được (tàu bè) 

adventurous Tính từ /æˈdvɛntʃɚəs/ thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu 
lưu, mạo hiểm; liều lĩnh 

seaside Danh từ /ˈsiˌsaɪd/ bờ biển 

practicality Danh từ /ˌpɹæktɪˈkæləti/ 
tính thực tế, tính thực tiễn, tính thiết 
thực ((cũng) practicalness); vấn đề 
thực tế 

scenic Tính từ /ˈsinɪk/ 
sân khấu; (thuộc) kịch trường; thể hiện 
một chuyện, ghi lại nột sự kiện (tranh, 
ảnh) 

arrive Động từ /ɚˈaɪv/ đến, tới nơi; xảy đến; đi đến, đạt tới 

 



 

board Danh từ / Động 
từ /ˈbɔɹd/ boong tàu, mạn thuyền; lên tàu, đáp tàu 

journeying Danh từ /ˈdʒɝniɪŋ/ việc thực hiện một hành trình 

depart Động từ /dɪˈpɑɹt/ rời khỏi, ra đi, khởi hành; chết 

navigate Động từ /ˈnævəˌɡeɪt/ lái (tàu, thuyền, máy bay...) 

book Danh từ / Động 
từ /ˈbʊk/ lấy vé (xe lửa...) 

ride Danh từ / Động 
từ /ˈɹaɪd/ 

sự đi chơi, cuộc đi chơi (bằng ngựa, xe 
đạp, xe ô tô, xe buýt, xe lửa...); đường 
xe ngựa đi qua rừng 

explore Động từ /ɪˈksplɔɹ/ thăm dò, thám hiểm; thông dò 

transfer Danh từ / Động 
từ /tɹæˈnsfɝ/ vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên 

tuyến đường khác) 

visit Danh từ / Động 
từ /ˈvɪzɪt/ sự đi thăm, sự thăm hỏi, sự thăm viếng; 

sự tham quan; thời gian ở lại thăm 

    

19. Dân số, Di cư & Nhân khẩu học 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

birth Danh từ /ˈbɝθ/ sự sinh ra; ca sinh 

death Danh từ /ˈdɛθ/ cái chết; sự tử vong 

demography Danh từ /dɪˈmɑɡɹəfi/ nhân khẩu học 

elderly Tính từ / Danh từ /ˈɛldɚli/ cao tuổi; người cao tuổi 

marriage Danh từ /ˈmɛɹɪdʒ/ sự cưới xin, sự kết hôn, hôn nhân; lễ 
cưới 

fertility Danh từ /fɚˈtɪləti/ khả năng sinh sản; tỷ suất sinh 

household Danh từ /ˈhaʊˌshoʊld/ hộ gia đình 

immigrant Danh từ /ˈɪməɡɹənt/ người nhập cư 

movement Danh từ /ˈmuvmənt/ sự chuyển động, sự vận động, sự cử 
động, sự hoạt động; động tác, cử động 

inhabitant Danh từ /ɪˈnhæbətənt/ người ở, người cư trú, dân cư 

resident Tính từ / Danh từ /ˈɹɛzɪdənt/ người trú ngụ (ở một nơi nào); cư dân 

 



 

youth Danh từ /ˈjuθ/ 
tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi 
niên thiếu; thanh niên; tầng lớp thanh 
niên, lứa tuổi thanh niên 

ageing Danh từ /ˈeɪdʒɪŋ/ sự hoá già 

census Danh từ /ˈsɛnsəs/ sự điều tra số dân 

nationality Danh từ /ˌnæʃəˈnæləti/ tính chất dân tộc; tính chất quốc gia; 
dân tộc; quốc gia 

locality Danh từ /loʊˈkæləti/ vùng, nơi, chỗ, địa phương; vị trí; trụ sở 

crowding Danh từ /ˈkɹaʊdɪŋ/ tình trạng đông đúc 

cohort Danh từ /ˈkoʊhɔɹt/ đội quân; bọn người tụ tập 

lifespan Danh từ /ˈlaɪˌfspæn/ tuổi thọ; vòng đời 

subgroup Danh từ /ˈsʌˌbɡɹup/ phân nhóm 

longevity Danh từ /lɔˈndʒɛvəti/ sự sống lâu 

newborn Danh từ / Tính từ /ˈnubɔɹn/ trẻ sơ sinh; mới sinh 

diaspora Danh từ /daɪˈæspɚə/ cộng đồng người sống xa quê hương 

habitation Danh từ /ˌhæbəˈteɪʃən/ sự ở, sự cư trú; nhà ở, nơi cứ trú 

industrialization Danh từ /ˌɪˌndʌstɹiəlɪˈzeɪʃən
/ sự công nghiệp hoá 

sanctuary Danh từ /ˈsæŋktʃuˌɛɹi/ nơi tôn nghiêm (nhà thờ, chùa chiền); 
nơi bí ẩn, chỗ thầm kín 

evacuation Danh từ /ɪˌvækjəˈweɪʃən/ 
sự rút khỏi (một nơi nào...); sự sơ tán, 
sự tản cư; sự chuyển khỏi mặt trận 
(thương binh) 

diverse Tính từ /daɪˈvɝs/ gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh; 
thay đổi khác nhau 

emigrate Động từ /ˈɛməˌɡɹeɪt/ di cư; đưa (ai) di cư 

ethnic Tính từ /ˈɛθnɪk/ thuộc dân tộc, thuộc tộc người; không 
theo tôn giáo nào, vô thần 

sex Danh từ / Động 
từ /ˈsɛks/ giới tính; giới đàn ông, giới phụ nữ 

homeless Tính từ /ˈhoʊmləs/ không cửa không nhà, vô gia cư 

assimilation Danh từ /əˌsɪməˈleɪʃən/ sự tiêu hoá ((nghĩa đen) & ); sự đồng 
hoá 

 



 

migrant Tính từ / Danh từ /ˈmaɪɡɹənt/ di trú; người di trú 

overpopulation Danh từ /ˌoʊvɚˌpɑpjəˈleɪʃən
/ sự đông dân quá; số dân đông quá 

relocate Động từ /ˌɹiˈloʊkeɪt/ di dời; chuyển địa điểm 

repatriation Danh từ /ɹiˌpeɪtɹiˈeɪʃən/ sự hồi hương, sự trở về nước 

provincial Tính từ / Danh từ /pɹəˈvɪnʃəl/ tỉnh; có tính chất tỉnh lẻ, có tác phong 
tỉnh lẻ (đối với thủ đô) 

suburban Tính từ /səˈbɝbən/ ngoại ô 

citywide Tính từ / Trạng 
từ /ˈsɪtiˌwaɪd/ trên toàn thành phố 

labor Danh từ / Động 
từ /ˈleɪbɚ/ lao động; công việc, công việc nặng 

nhọc 

decline Danh từ / Động 
từ /dɪˈklaɪn/ sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn 

tạ; bệnh gầy mòn, sự sụt sức 

dispersion Danh từ /dɪˈspɝʒən/ sự giải tán, sự phân tán; chất làm phân 
tán 

expansion Danh từ /ɪˈkspænʃən/ 
sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát 
triển, sự phồng ra; phần mở rộng; sự 
giãn, sự nở; độ giãn, độ nở 

increase Danh từ / Động 
từ /ˌɪˈnkɹis/ sự tăng, sự tăng thêm; số lượng tăng 

thêm 

proportion Danh từ / Động 
từ /pɹəˈpɔɹʃən/ tỷ lệ; tỷ lệ thức 

trend Danh từ / Động 
từ /ˈtɹɛnd/ phương hướng; khuynh hướng, xu 

hướng, chiều hướng 

statistic Tính từ /stəˈtɪstɪk/ thống kê 

questionnaire Danh từ /ˌkwɛstʃəˈnɛɹ/ bản câu hỏi (để điều tra, để thăm dò ý 
kiến) 

ratio Danh từ /ˈɹeɪʃiˌoʊ/ tỷ số, tỷ lệ 

adolescent Tính từ / Danh từ /ˌædəˈlɛsənt/ đang tuổi thanh niên, trẻ 

adult Danh từ / Tính từ /əˈdʌlt/ người lớn, người đã trưởng thành; 
trưởng thành 

forebear Danh từ / Động 
từ /ˈfɔˌɹbɛɹ/ tổ tiên, ông bà ông vải; các bậc tiền bối; 

nhịn 

 



 

birthrate Danh từ /ˈbɝˌθɹeɪt/ tỷ suất sinh 

childbearing Danh từ / Tính từ /ˈtʃaɪˌldbɛɹɪŋ/ việc sinh con; thuộc độ tuổi sinh con 

national Tính từ / Danh từ /ˈnæʃənəl/ dân tộc; quốc gia 

descendant Danh từ /dɪˈsɛndənt/ con cháu; người nối dõi 

emigrant Tính từ / Danh từ /ˈɛməɡɹənt/ di cư; người di cư 

householder Danh từ /ˈhaʊˌshoʊldɚ/ chủ hộ 

infant Danh từ / Tính từ /ˈɪnfənt/ đứa bé còn ãm ngửa, đứa bé (dưới 7 
tuổi); còn thơ ấu, ở tuổi còn thơ 

dweller Danh từ /ˈdwɛlɚ/ người ở; ngựa đứng chững lại (trước 
khi vượt rào) 

life expectancy Danh từ /ˈlaɪf ɪˈkspɛktənsi/ tuổi thọ trung bình 

transient Tính từ / Danh từ /ˈtɹænʒənt/ ngắn ngủi, nhất thời, chóng tàn; tạm 
thời 

originator Danh từ /ɚˈɪdʒəˌneɪtɚ/ người khởi đầu, người khởi thuỷ; người 
tạo thành, người sáng tạo 

newcomer Danh từ /ˈnuˌkʌmɚ/ người mới đến 

offspring Danh từ /ˈɔˌfspɹɪŋ/ con, con cái, con cháu, con đẻ; kết quả 

retiree Danh từ /ɹiˈtaɪˈɹi/ người đã nghỉ hưu 

senior Tính từ / Danh từ /ˈsinjɚ/ 
Senior nhiều tuổi hơn, bố (ghi sau tên 
họ người, để phân biệt hai bố con cùng 
tên hay hai ba học sinh cùng tên) 

settler Danh từ /ˈsɛtəlɚ/ người giải quyết (vấn đề); người thực 
dân, người đến lập nghiệp ở thuộc địa 

widow Danh từ / Động 
từ /ˈwɪdoʊ/ 

người đàn bà goá, qu phụ; giết chồng, 
giết vợ (ai); làm cho goá (chồng, vợ); 
cướp mất chồng, cướp mất vợ (ai) 

census data Danh từ /ˈsɛnsəs ˈdeɪtə/ dữ liệu điều tra dân số 

dependency ratio Danh từ /dɪˈpɛndənsi 
ˈɹeɪʃiˌoʊ/ tỷ lệ phụ thuộc dân số 

emigration Danh từ /ˌɛməˈɡɹeɪʃən/ sự di cư 

inflow Danh từ /ˈɪˌnfloʊ/ sự chảy vào trong; dòng vào 

population growth Danh từ /ˌpɑpjəˈleɪʃən 
ˈɡɹoʊθ/ sự gia tăng dân số 

 



 

population density Danh từ /ˌpɑpjəˈleɪʃən 
ˈdɛnsəti/ mật độ dân số 

reproduction Danh từ /ˌɹipɹəˈdʌkʃən/ sự sinh sôi nẩy nở; sự sinh sản 

urban migration Danh từ /ˈɝbən maɪˈɡɹeɪʃən/ di cư đến khu vực đô thị 

demographic Tính từ /ˌdɛməˈɡɹæfɪk/ nhân khẩu học 

ethnographic Tính từ /ˌɛθnəˈɡɹæfɪk/ dân tộc học 

generational Tính từ /ˌdʒɛnɚˈeɪʃənəl/ thuộc một thế hệ hoặc giữa các thế hệ 

domiciliary Tính từ /,dɔmi'siljəri/ nhà ở, (thuộc) nơi ở 

age Danh từ /ˈeɪdʒ/ tuổi; tuổi già, tuổi tác 

displace Động từ /dɪˈspleɪs/ đổi chỗ, dời chỗ, chuyển chỗ; thải ra, 
cách chức (một công chức...) 

immigrate Động từ /ˈɪməˌɡɹeɪt/ nhập cư; cho nhập cư 

migrate Động từ /ˈmaɪˌɡɹeɪt/ 
di trú; ra nước ngoài; chuyển trường 
(chuyển từ trường đại học này sang 
trường đại học khác) 

populate Động từ /ˈpɑpjəˌleɪt/ ở, cư trú (một vùng); đưa dân đến 

resettle Động từ /ɹiˈsɛtəl/ tái định cư 

return Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈtɝn/ bản lược kê, bản thống kê (do cấp trên 

đòi) 

settle Danh từ / Động 
từ /ˈsɛtəl/ làm ăn, sinh sống; ổn định cuộc sống, 

an cư lạc nghiệp, định cư 

declining Tính từ /dɪˈklaɪnɪŋ/ xuống dốc, tàn tạ 

growing Danh từ / Tính từ /ˈɡɹoʊɪŋ/ sự lớn lên; sự nuôi; sự trồng 

aging Danh từ /ˈeɪdʒɪŋ/ sự hoá già 

dense Danh từ /ˈdɛns/ dày đặc, chặt; đông đúc; rậm rạp 

dispersed Tính từ /dɪˈspɝst/ phân tán 

ethnocultural Tính từ /ˌɛθnoʊˈkʌltʃərəl/ thuộc sắc tộc và văn hóa 

reproductive Tính từ /ˌɹipɹəˈdʌktɪv/ có khả năng sinh sôi nẩy nở; sinh sản 

mobile Tính từ /ˈmoʊbəl/ chuyển động, di động; lưu động; hay 
thay đổi, dễ biến đổi, biến đổi nhanh 

 



 

multigenerational Tính từ /ˌmʌltiˌdʒɛnəˈreɪʃən
əl/ gồm nhiều thế hệ 

populous Tính từ /ˈpɑpjələs/ đông dân 

    

20. Từ vựng học thuật cốt lõi 

Từ vựng Từ loại Phát âm Dịch nghĩa tiếng Việt 

achieve Động từ /əˈtʃiv/ đạt được, giành được; hoàn thành, thực 
hiện 

acquire Động từ /əˈkwaɪɚ/ được, giành được, thu được, đạt được, 
kiếm được 

affect Động từ /əˈfɛkt/ ảnh hưởng đến 

approach Danh từ / Động 
từ /əˈpɹoʊtʃ/ cách tiếp cận; tiếp cận 

assess Động từ /əˈsɛs/ đánh giá 

assume Động từ /əˈsum/ giả định; cho rằng 

benefit Danh từ / Động 
từ /ˈbɛnəfɪt/ lợi ích; mang lại lợi ích 

concept Danh từ /ˈkɑnsɛpt/ khái niệm 

context Danh từ /ˈkɑntɛkst/ văn cảnh, ngữ cảnh, mạch văn; khung 
cảnh, phạm vi 

contrast Danh từ / Động 
từ /ˈkɑntɹæst/ sự tương phản, sự trái ngược (giữa); 

cái tương phản (với) 

contribute Động từ /kəˈntɹɪbjut/ đóng góp, góp phần 

create Động từ /kɹiˈeɪt/ tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo; 
gây ra, làm 

define Động từ /dɪˈfaɪn/ định nghĩa (một từ...); định rõ, vạch rõ 
(hình dạng, ranh giới...) 

derive Động từ /dɚˈaɪv/ 
nhận được từ, lấy được từ, tìm thấy 
nguồn gốc từ; từ (đâu mà ra), chuyển 
hoá từ, bắt nguồn từ 

distribute Động từ /dɪˈstɹɪbjut/ phân bổ, phân phối, phân phát; rắc, rải 

establish Động từ /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập, thiết lập, kiến lập; đặt (ai 
vào một địa vị...) 

 



 

factor Danh từ /ˈfæktɚ/ nhân tố; người quản lý, người đại diện 

feature Danh từ / Động 
từ /ˈfitʃɚ/ nét đặc biệt, điểm đặc trưng; nét mặt 

focus Danh từ / Động 
từ /ˈfoʊkəs/ , (vật lý) tiêu điểm; trung tâm, trọng 

điểm tâm 

function Danh từ / Động 
từ /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; thực hiện chức năng 

identify Động từ /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ 
đồng nhất hoá, coi như nhau; nhận ra, 
làm cho nhận ra, nhận biết; nhận diện, 
nhận dạng 

impact Danh từ / Động 
từ /ˌɪˈmpækt/ sự va chạm, sự chạm mạnh; sức va 

chạm; tác động, ảnh hưởng 

indicate Động từ /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ, cho biết, ra dấu; tỏ ra, ra ý, ngụ ý, 
biểu lộ, biểu thị 

infer Động từ /ˌɪˈnfɝ/ suy ra, luận ra; kết luận, đưa đến kết 
luận; hàm ý, gợi ý 

involve Động từ /ˌɪˈnvɑlv/ 
gồm, bao hàm; làm cho mắc míu (vào 
chuyện gì); làm liên luỵ, làm dính líu, 
làm dính dáng 

issue Danh từ / Động 
từ /ˈɪʃu/ 

vấn đề (đang tranh câi, đang kiện 
cáo...); vấn đề chín muồi (có thể quyết 
định) 

maintain Động từ /meɪˈnteɪn/ giữ, duy trì, bảo vệ, bảo quản; giữ vững, 
không rời bỏ 

occur Động từ /əˈkɝ/ xảy ra, xảy đên; nảy ra (ý nghĩ) 

engage Động từ /ɛˈnɡeɪdʒ/ 
hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính 
ước, hứa hôn; thuê (người ở); giữ trước 
(chỗ ngồi...) 

criterion Danh từ /kɹaɪˈtɪɹiən/ tiêu chuẩn 

process Danh từ / Động 
từ /ˈpɹɑˌsɛs/ quá trình, sự tiến triển; phương pháp, 

cách thức (sản xuất, chế biến) 

require Động từ /ˌɹiˈkwaɪɚ/ đòi hỏi, yêu cầu; cần đến, cần phải có 

reply Danh từ / Động 
từ /ɹɪˈplaɪ/ câu trả lời, lời đáp; trả lời, đáp lại 

role Danh từ /ˈɹoʊl/ vai, vai trò 

 



 

section Danh từ / Động 
từ /ˈsɛkʃən/ sự cắt; chỗ cắt; phần cắt ra, đoạn cắt ra 

substantial Tính từ /səˈbstænʃəl/ thật, có thật; có thực chất, thực tế 

similar Tính từ / Danh từ /ˈsɪməlɚ/ giống nhau, như nhau, tương tự; đồng 
dạng 

structure Danh từ /ˈstɹʌktʃɚ/ kết cấu, cấu trúc 

framework Danh từ /ˈfɹeɪˌmwɝk/ sườn (nhà, tàu...); khung (máy); khung 
ảnh, khung tranh (nói chung) 

vary Động từ /ˈvɛɹi/ làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi; 
thay đổi, biến đổi, đổi khác 

option Danh từ /ˈɑpʃən/ sự chọn lựa, quyền lựa chọn; vật được 
chọn; điều được chọn 

appropriate Tính từ / Động từ /əˈpɹoʊpɹiət/ thích hợp, thích đáng; chiếm hữu, 
chiếm đoạt (làm của riêng) 

available Tính từ /əˈveɪləbəl/ 
sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng, có 
thể dùng được; có thể kiếm được, có 
thể mua được 

complex Tính từ / Danh từ /ˈkɑmplɛks/ phức tạp, rắc rối; mớ phức tạp, phức hệ 

consequently Trạng từ /ˈkɑnsəkwəntli/ do đó, vì vậy cho nên, bởi thế; vậy thì 

considerable Tính từ / Danh từ /kəˈnsɪdɚəbəl/ đáng kể, to tát, lớn; có vai vế, có thế lực 
quan trọng (người) 

essential Tính từ / Danh từ /ɛˈsɛnʃəl/ yếu tố cần thiết 

evident Tính từ /ˈɛvədənt/ hiển nhiên, rõ rệt 

major Danh từ / Tính từ /ˈmeɪdʒɚ/ thiếu tá (lục quân); con trai đến tuổi 
thành niên (21 tuổi) 

relevant Tính từ /ˈɹɛləvənt/ thích đang, thích hợp; xác đáng 

abstraction Danh từ /æˈbstɹækʃən/ 
cách nhìn trừu tượng, quan điểm trừu 
tượng; khái niệm trừu tượng; vật trừu 
tượng 

acknowledge Động từ /æˈknɑlɪdʒ/ nhận, thừa nhận, công nhận; báo cho 
biết đã nhận được 

adjust Động từ /əˈdʒʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh; lắp (các 
bộ phận cho ăn khớp) 

 



 

adequate Tính từ /ˈædəkwət/ đủ, đầy đủ; tương xứng, xứng đáng; 
thích hợp, thích đáng, thoả đáng 

advocate Danh từ / Động 
từ /ˈædvəkət/ 

người biện hộ, người bào chữa, người 
bênh vực; luật sư, thầy cãi; người chủ 
trương; người tán thành, người ủng hộ 

assign Danh từ / Động 
từ /əˈsaɪn/ người được quyền thừa hưởng (tài sản, 

quyền lợi); phân (việc...), phân công 

scrutinize Động từ /ˈskɹutəˌnaɪz/ nhìn chăm chú, nhìn kỹ 

anticipate Động từ /æˈntɪsəˌpeɪt/ 
dùng trước, hưởng trước; thấy trước, 
biết trước, đoán trước; dè trước, chặn 
trước, liệu trước, lường trước 

apparent Tính từ /əˈpɛɹənt/ 
rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra 
ngoài; rõ rành rành, hiển nhiên, không 
thể chối cãi được 

apply Động từ /əˈplaɪ/ 
gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, 
đắp vào, tra vào; dùng ứng dụng, dùng 
áp dụng 

argument Danh từ /ˈɑɹɡjəmənt/ tóm tắt (một vấn đề trình bày trong một 
cuốn sách) 

category Danh từ /ˈkætəˌɡɔɹi/ hạng, loại; phạm trù 

cite Động từ /ˈsaɪt/ dẫn, trích dẫn; đòi ra toà 

coherent Tính từ /koʊˈhɪɹənt/ dính liền, cố kết; mạch lạc, chặt chẽ 
(văn chương, lý luận...) 

compile Động từ /kəˈmpaɪl/ biên soạn, sưu tập tài liệu 

component Tính từ / Danh từ /kəˈmpoʊnənt/ hợp thành, cấu thành; thành phần, phần 
hợp thành 

comprehensive Tính từ /ˌkɑmpɹiˈhɛnsɪv/ bao hàm toàn diện; mau hiểu, thông 
minh, lĩnh hội nhanh, sáng ý 

conclude Động từ /kəˈnklud/ kết thúc, chấm dứt ((công việc...); bế 
mạc (phiên họp); kết luận 

execute Động từ /ˈɛksəˌkjut/ thực hiện, thi hành, thừa hành, chấp 
hành; thể hiện; biểu diễn (bản nhạc...) 

confirm Động từ /kəˈnfɝm/ xác nhận; chứng thực; thừa nhận, phê 
chuẩn 

uniform Tính từ / Danh từ /ˈjunəˌfɔɹm/ đồng dạng, cùng một kiểu, giống nhau; 
không thay đổi, không biến hoá, đều 

 



 

constitute Động từ /ˈkɑnstəˌtut/ cấu tạo, tạo thành; thiết lập, thành lập 

assemble Động từ /əˈsɛmbəl/ tập hợp, tụ tập, nhóm họp; sưu tập, thu 
thập 

criteria Danh từ /kɹaɪˈtɪɹiə/ tiêu chuẩn 

deduce Động từ /dɪˈdus/ suy ra, luận ra, suy luận, suy diễn; vạch 
lại lai lịch nguồn gốc (của người nào...) 

differentiate Động từ /ˌdɪfɚˈɛnʃiˌeɪt/ phân biệt; lấy vi phân 

aspect Danh từ /ˈæˌspɛkt/ vẻ, bề ngoài; diện mạo; hướng 

elaborate Tính từ / Động từ /ɪˈlæbɹət/ phức tạp; tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu; trau 
chuốt, tinh vi 

emphasize Động từ /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh 

appraise Danh từ /əˈpɹeɪz/ đánh giá; định giá 

explicit Tính từ /ɪˈksplɪsət/ rõ ràng, dứt khoát; nói thẳng (người) 

facilitate Động từ /fəˈsɪləˌteɪt/ làm cho dễ dàng; làm cho thuận tiện 

fundamental Tính từ / Danh từ /ˌfʌndəˈmɛntəl/ quy tắc cơ bản; nguyên tắc cơ bản 

elucidate Động từ /ɪˈlusəˌdeɪt/ làm sáng tỏ; giải thích 

imply Động từ /ˌɪˈmplaɪ/ ý nói; ngụ ý; bao hàm ý 

incorporate Tính từ / Động từ /ˌɪˈnkɔɹpɚˌeɪt/ kết hợp chặt chẽ; hợp thành tổ chức, 
hợp thành đoàn thể 

justify Động từ /ˈdʒʌstəˌfaɪ/ bào chữa, biện hộ, chứng minh là đúng; 
sắp chữ cho đúng hàng đúng chỗ 

methodology Danh từ /ˌmɛθəˈdɑlədʒi/ phương pháp học 

nevertheless Trạng từ / Liên 
từ /ˌnɛvɚðəˈlɛs/ tuy nhiên, tuy thế mà 

notion Danh từ /ˈnoʊʃən/ ý niệm, khái niệm 

parameter Danh từ /pɚˈæmətɚ/ thông số, tham số, tham biến 

perspective Danh từ / Tính từ /pɚˈspɛktɪv/ luật xa gần; phối cảnh; tranh vẽ luật xa 
gần; hình phối cảnh 

preliminary Tính từ / Danh từ /pɹɪˈlɪməˌnɛɹi/ 
mở đầu, mào đầu; sơ bộ, dự bị; số 
nhiều) công việc chuẩn bị, sự sắp đặt 
mở đầu; biện pháp sơ bộ 

fraction Danh từ /ˈfɹækʃən/ phân số; phần nhỏ, miếng nhỏ 

 



 

refute Động từ /ɹɪˈfjut/ bác, bẻ lại 

retain Động từ /ɹɪˈteɪn/ giữ, cầm lại; ghi nhớ 

sequence Danh từ /ˈsikwəns/ sự nối tiếp, sự liên tiếp, sự liên tục; 
cảnh (trong phim) 

subsequent Tính từ /ˈsʌbsəkwənt/ đến sau, theo sau, xảy ra sau 

summarize Động từ /ˈsʌmɚˌaɪz/ tóm tắt, tổng kết 

whereas Liên từ /wɛˈɹæz/ nhưng trái lại, trong khi mà, còn; bởi vì, 
xét rằng 

 

 


